
STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1
Nhà ở KHKD tạp hóa, sửa chữa 

xe máy Tăng Văn Trung
Xóm Tân Đông

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

2
Nhà ở KHKD đồ điện, cơ khí, 

ống nước Nhàn Thủy
Xóm Tân Đông

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

3
Nhà ở Kết hợp kinh doanh tạp 

hóa Ánh Khánh
Xóm Tân Đức

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

4
Nhà ở Kết hợp kinh doanh thời 

trang quần áo Dũng Phương
Xóm Tân Đức

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

5
Nhà ở KHKD Điện tử, Điện lạnh 

và KDMHL Quý Viên
Xóm Tân Đức

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

6 Nhà ở KHKD tạp hoá Tăng Hạnh Xóm Tân Nam
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

7 Nhà ở KHKD tạp hóa Đức Hương Xóm Tân Sơn
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

8
Cơ sở Kinh doanh tạp hóa Chu 

Thị Thoan
Xóm Tân Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

9
Nhà ở KHKD tạp hóa và Cơ khí 

Nhôm kính Hoàng Công Lộc
Xóm Tân Triều

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

10
Cơ sở kinh doanh tạp hóa Trương 

Đình Kỷ
Xóm Tân Triều

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh
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STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

11
Nhà ở KHKD thuốc chữa bệnh và 

cơ khí nhôm kính Ngọc Tuyển
Xóm Tân Vĩnh

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

12
Nhà ở KHKD Điện tử, Điện lạnh 

và KDMHL Minh Mến
Xóm Tân Vĩnh

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

13 Siêu Thị Winmart Xóm Thị Tứ
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp Công an xã Bình Minh UBND xã Bình Minh

14 Nhà hàng Đồng Quê
Kim Nhan 3, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

15 Nhà Hàng vườn Bia
Kim Nhan 4, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

16
Khu Du lịch Sinh Thái Cây Sung 

(Minh Đồng)

Bản Vều 1, xã Anh 

Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

17 Khu Du Lịch Sinh Thái Vực Bụt
Bản Vều 4, xã Anh 

Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

18 Nhà hàng Tài tèo quán
Kim Nhan 3, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

19 Nhà hàng Tú Anh
Kim Nhan 4, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

20 Quán Kiên Món
Kim Nhan 5, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

21 Nhà Hàng Hương Sen
Kim Nhan 6, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

22 Ga ra oto Trường Sơn
Phúc Sơn 3, xã Anh 

Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

23 Ga ra oto Trung Nhạ
Phúc Sơn 4, xã Anh 

Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

24 Nhà trọ, ăn sáng Nam Tám
Kim Nhan 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

25 Nhà trọ Hồng Huệ
Thạch Sơn 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

26 Nhà trọ Hải Lan
Thạch Sơn 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

27 Nhà trọ Thầy Tuấn
Thạch Sơn 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

28 Nhà trọ Thái Diệu
Thạch Sơn 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

29 Nhà trọ Bà Liên
Thạch Sơn 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

30 Bỉm sữa Chang House
Kim Nhan 2, xã 

Anh Sơn

Kiểm tra công tác 

PCCC

Trực tiếp (kiểm 

tra định kỳ) 
Công an xã Anh Sơn

31 Trung tâm Trà Lân Sky Tân Dân PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

32 Trường THCS Chi Khê Thôn Thuỷ Khê PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

33 Trường THCS Yên Khê Bản Tờ PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

34 Trường Tiểu học 2 Trà Lân Thôn Lam Bồng PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

35 Trường tiểu học Chi Khê Thôn Thuỷ Khê PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

36 Trường tiểu học Yên Khê Bản Tờ PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

37 Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Khối 5 PCCC và CNCH Trực tiếp UBND xã Con Cuông CAX Con Cuông

38
Khách sạn Mường Thanh Diễn 

Châu

Khối 4, Xã Diễn 

Châu

Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú, 

lưu trú.

Trực tiếp Công an xã Diễn Châu UBND xã Diễn Châu

39 Khách sạn Minh Phú
Xóm Ngọc Tân, Xã 

Diễn Châu

Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú, 

lưu trú.

Trực tiếp Công an xã Diễn Châu UBND xã Diễn Châu

40 Khách sạn Thương Mại
Khối 4, Xã Diễn 

Châu

Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú, 

lưu trú.

Trực tiếp Công an xã Diễn Châu UBND xã Diễn Châu

41 Khách sạn Bình Minh
Xóm 6, Xã Diễn 

Châu

Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú, 

lưu trú.

Trực tiếp Công an xã Diễn Châu UBND xã Diễn Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

42 Khách sạn Đại Dương
Xóm 10, Xã Diễn 

Châu

Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú, 

lưu trú.

Trực tiếp Công an xã Diễn Châu UBND xã Diễn Châu

43 Karaoke Hoàng Phúc
Khối Tân Hương, 

phường Hoàng Mai

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Hoàng Mai Không

44 Cầm đồ Khánh Ngọc
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Hoàng Mai Không

45 Karaoke Century
Khối 13, phường 

Hoàng Mai

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Hoàng Mai Không

46 Cầm đồ Hải Yến
Khối 13, phường 

Hoàng Mai

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Hoàng Mai Không

47 Nhà nghỉ Thanh Bình
Khối Tân Phong, 

phường Hoàng Mai
Quản lý lưu trú Trực tiếp CAP Hoàng Mai Không

48 Nhà hàng Hà Vinh
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

49 Nhà hàng Hải Phức
Khối Tân Hương, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

50 Nhà hàng Bảo Quyên
Khối Tân Hương, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

51 Nhà hàng Bình Dê
Khối Tân Tiến, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

52 Nhà hàng Dốc Mỏ Kẽm
Khối Tân Sơn, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

53 Quán Cafe 24h
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

54 Nhà hàng Gala Quán
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

55 Nhà hàng Quách Tĩnh
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

56 Quán Café Son
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

57 Quán vịt Cầu Sang
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

58 Quán Toco Toco
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

59 Nhà hàng Gà lên mâm
Khối Bắc Mỹ, 

phường Hoàng Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Hoàng 

Mai
CAP Hoàng Mai

60 Nhà Nghỉ Mỹ Duyên (HKD)
Xóm Lê Lợi, xã 

Nghĩa Hưng

Công tác QLNN về 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp Công an xã Nghĩa Hưng Không

61 Nhà nghỉ Đại An (HKD)
Xóm Liên Hiệp 1, 

xã Nghĩa Hưng

Công tác QLNN về 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp Công an xã Nghĩa Hưng Không

62 Điện Máy Thắng Năm (HKD)
Xóm Liên Hiệp 2, 

xã Nghĩa Hưng

Công tác QLNN về 

PCCC&CNCH 
Trực tiếp Công an xã Nghĩa Hưng Không

63 Trung tâm Tiếng Anh Olympia
Xóm Lê Lợi, xã 

Nghĩa Hưng

Công tác QLNN về 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Nghĩa Hưng Không

64
Phòng khám nhi Nguyễn Thị 

Ngân

Xóm Liên Hiệp 2, 

xã Nghĩa Hưng

Công tác QLNN về 

PCCC&CNCH
Trực tiếp Công an xã Nghĩa Hưng Không

65 Karaoke Lâm Diệu Xóm 7, xã Phúc Lộc

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện, PCCC, cư 

Trực tiếp CAX Phúc Lộc

66 Karaoke 37Club Xóm 7, xã Phúc Lộc

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện, PCCC, cư 

Trực tiếp CAX Phúc Lộc

67 Karaoke Điện ảnh số Xóm 2, xã Phúc Lộc

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện, PCCC, cư 

Trực tiếp CAX Phúc Lộc



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

68 Nhà nghỉ Trọng Khang
Khối Quang Trung, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

69 Nhà nghỉ Ba Chuẩn
Khối Quang Trung, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

70 Nhà nghỉ Lâm Thịnh
Khối Quang Trung, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

71 Khách sạn Nam Phương
Khối 12, phường 

Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

72 Nhà nghỉ Vườn Dừa 2

Tổ dân phố Toàn 

Thắng, phường 

Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

73 Nhà nghỉ Thái Quỳnh
Thôn Liên Hải, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

74 Cơ sở cầm đồ Hùng Kiệm
Thôn Liên Hải, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

75 Cơ sở cầm đồ Hậu Âu
Khối Ái Quốc, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

76 Cơ sở cầm đồ Phan Xuân Phú
Khối Thân Ái, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

77 Cơ sở cầm đồ Cường Nguyễn
Khối Thân Ái 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

78 Cơ sở cầm đồ Dương Phương
Khối Hồng Thái, 

phường Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT; PCCC và 

CNCH

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

79 Cơ sở cầm đồ HT88
Khối 12, phường 

Quỳnh Mai

Ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 

về ANTT

Trực tiếp UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

80 Mần non Tuổi thơ
Khối 11, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

81 Mần non Tuổi thơ
Khối 9, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

82 Mần non Tuổi thơ
Khối 8, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

83 Giao hàng nhanh
Khối 5, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

84 Nhà hàng Phong Lan
Khối Quang Trung, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

85 Nhà hàng Vượng Giang
Khối Quang Trung, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

86 Nhà hàng Sao Biển
Khối Quang Trung, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

87 Nhà hàng Long Châu
Thôn Liên Hải, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

88 Nhà hàng Cảnh Biển
Khối Tân Phong, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

89 Winmart+
TDP Toàn Thắng, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

90 Bách hóa xanh
Khối 11, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

91
Cơ sở thu mua phế liệu Ngọc 

Khuê

Thôn Bình Minh, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

92 Cơ sở thu mua phế liệu Hiệp Niên
Thôn Bình Minh, 

phường Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

93
Cửa hàng xem máy điện Hải 

Quỳnh

Khối 12, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

94 Công ty may Hằng Hào
Khối 2, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

95 Cơ sở sửa chữa xe máy Đình Tuế
Khối 13, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

96
Công ty TNHH ĐTDV Thiên 

Phúc

Khối 13, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

97 Cơ sở may xuất khẩu Đại Minh
Khối 7, phường 

Quỳnh Mai
PCCC và CNCH

Trực tiếp, định 

kỳ
UBND Quỳnh Mai Công an phường Quỳnh Mai

98 Nhà nghỉ Thương Thược

Xóm Hòa Nam, xã 

Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy chữa 

cháy; An ninh trật 

tự; Quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Tương Dương



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

99 Karaoke Anh Em

Xóm Hòa Bắc, xã 

Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy chữa 

cháy; An ninh trật tự
Trực tiếp CAX Tương Dương

100 Cầm đồ Hoàng Lan

Xóm Hòa Bắc, xã 

Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An

An ninh trật tự Trực tiếp CAX Tương Dương

101 Cơ sở gas HKD Phan Bá Long
Thôn Vĩnh Lạc, 

Anh Sơn Đông

Công tác PCCC… 

Phục vụ việc kinh 

doanh theo quy định 

của pháp luật

Trực tiếp CAX Anh Sơn Đông UBND xã Anh Sơn Đông

102 Cơ sở gas HKD Nguyễn Hữu Tám
Thôn Vĩnh Lạc, 

Anh Sơn Đông

Công tác PCCC… 

Phục vụ việc kinh 

doanh theo quy định 

của pháp luật

Trực tiếp CAX Anh Sơn Đông UBND xã Anh Sơn Đông

103
Cơ sở gas HKD Nhung Tâm ( 

Nguyễn Đình Tâm)

Thôn 1, Anh Sơn 

Đông

Công tác PCCC… 

Phục vụ việc kinh 

doanh theo quy định 

của pháp luật

Trực tiếp CAX Anh Sơn Đông UBND xã Anh Sơn Đông

104
Cơ sở gas Đại Vân (Nguyễn Duy 

Đại)

Thôn 9, Anh Sơn 

Đông

Công tác PCCC… 

Phục vụ việc kinh 

doanh theo quy định 

của pháp luật

Trực tiếp CAX Anh Sơn Đông UBND xã Anh Sơn Đông

105 Nhà nghỉ T&T
Xóm 1, xã Đông 

Lộc

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp 

luật về ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX Đông Lộc UBND xã Đông Lộc



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

106 Nhà nghỉ Anh Đào
Xóm 1, xã Đông 

Lộc

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp 

luật về ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX Đông Lộc UBND xã Đông Lộc

107 HKD - Kích Giang Bản Luồng Lạnh An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

108 HKD - Kích Giang Bản Luồng Lạnh An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

109 HKD - Việt Cúc Bản Luồng Lạnh An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

110 HKD - Thanh Tùng Bản Luồng Lạnh An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

111 HKD - Tạp hóa Huy Hương Bản Xẹt 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Châu Tiến

112 Nhà nghỉ Minh Hương Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

113 Khách Sạn Tuấn Quang Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

114 Khách sạn Hải Hòa Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

115 Khách sạn Châu Phúc Khối Thu Thủy1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

116 Khách sạn Thành Vân Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

117 Phố bản - Home Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

118 Khách sạn gôn 72 - Cửa Lò Khối Hồng phong,

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

119 Khách sạn Hữu Xuân Khối Thu Thủy1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

120 Khách sạn Thanh Tuấn Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

121 Khách sạn Hùng Duyên Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

122 Nhà nghỉ Thu Thủy Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

123 Khách sạn Hồng Anh Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

124 Nhà nghỉ Thúy Diễm Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

125 Khách sạn Hương Việt Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

126 Khách sạn Quế Minh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

127 Khách sạn Nam Anh  Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

128 Nhà nghỉ Lê Phương Anh Khối Hồng Phong

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

129 Khách sạn Hồng Tấn Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

130 Khách sạn Huệ Lộc Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

131 Nhà nghỉ Xuân Phương Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

132 Khách sạn Phú Lộc Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

133 Khách sạn Khanh Lộc Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

134 Nhà nghỉ Ngọc Hải Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

135 Khách Sạn Phong Lan Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

136 Nhà Nghỉ Hoàng Anh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

137 Nhà nghỉ Long Lý Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

138 khách sạn hà ngư Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

139 Khách sạn Thành Vân Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

140 Khách sạn Lâm Mỹ   Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

141 Nhà nghỉ Sơn Nguyệt Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

142 Nhà nghỉ Mai Anh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

143 Khách sạn Hòa Hiệp Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

144 Nhà Nghỉ Thanh Cương Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

145 Nhà nghỉ Duy Tuấn Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

146 Khách Sạn An Kông Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

147 Nhà nghỉ Vỹ Hà Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

148 Nhà nghỉ Thùy Dương Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

149 khách sạn biển nhớ Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

150 Nhà nghỉ Thắng Diên Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

151 Nhà nghỉ Thành Hồng Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

152 Khách sạn Thoan Ưng Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

153 Nhà nghỉ Bình Anh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

154 Nhà Nghỉ Khánh An Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

155 Nhà nghỉ Đức Lộc Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

156 Khách sạn Mai Linh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

157 Khách Sạn Tùng Lâm 1 Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

158 Khách sạn Trường Thịnh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

159 Nhà nghỉ Phúc Hà Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

160 Nhà nghỉ Võ Kim  Khối Hải Giang 1 

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

161 Nhà nghỉ Nhương Lan Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

162 Nhà nghỉ Sakura Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

163 Khách sạn Hotel LIFE BOX Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

164 Nhà nghỉ Độ Khánh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

165 Nhà nghỉ Bình Vinh Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

166 Nhà nghỉ Hoa Phượng Đỏ  Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

167 Khách Sạn Phương Dung Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

168 Nhà nghỉ Xuân Dương Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

169 Nhà nghỉ Xuân Thu Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

170 Nhà nghỉ Hoàng Mai Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

171 Nhà Nghỉ Đông Sơn  Khối Thu Thủy 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

172 Khách Sạn Hà Niên Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

173 Khách Sạn Bạch Lim Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

174 Khách Sạn Anh Thơ Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

175 Nhà Nghỉ Thu Hoàng Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

176 Nhà nghỉ HAAN HOMESTAY Khối Nghi Thu 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

177 Khách Sạn Trung Thành Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

178 Nhà nghỉ Quang Trung Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

179 Khách sạn Hoa Xuân Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

180 Khách sạn Hà Nội Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

181 Khách sạn Phương Đông Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

182 Khách sạn Hương Lan Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

183 Nhà khách Viễn Đông Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

184 Khách sạn Bạch tuyết Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

185 Karaoke Saphia  Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

186 Karaoke MAX Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

187 Karaoke Galaxy Khối Trung Thanh

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

188 Cầm đồ Hùng Thủy Khối Thu Thủy 3

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

189 Cầm đồ Minh Chung Khối Nghi Tân 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

190 Cầm đồ Lê Thị Hường Khối Nghi Tân 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

191 Cầm đồ Thiên Phúc Hưng Thịnh Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

192
Địa điểm kinh doanh số 1 - Công 

ty TNHH Tài chính H68
Khối Nghi Hòa 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

193 Hộ kinh doanh H79 Khối Triều Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

194

Địa điểm kinh doanh số 3 Nghi 

Hòa - Công ty TNHH DV&TM 

Lộc Tín.

Khối Nghi Hòa 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

195 Cầm đồ Ngọc An Khối Trần Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

196 cầm đồ Nam Thái Khối Nghi Tân 6

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

197  Cầm đồ Hải Liêm Khối Lam Thanh

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

198 Cầm đồ Hoan Giang Khối Hải Thanh

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

199 Cầm đồ Hiệu Thu Khối Nghi Hòa 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

200 Cầm đồ Quảng Bom Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

201 Cầm đồ Nguyễn Doãn Đạt Khối Bình Quang

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

202 Massage Thanh Tâm 2 Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

203 Massage Hoa Hồng Khối Nghi Thu 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

204 Massage VẠN DUYÊN ĐƯỜNG Khối Trần Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở
CAP Cửa Lò

205 Coffe & food Khối Nghi Thu 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

206 Leng keng Khối Nghi Thu 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

207 Nhà hàng Thuỷ Hoà Khối Nghi Thu 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

208 Coffe May Khối Nghi Thu 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

209 Phố Bản Home Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

210 Nhà hàng Phố Biển Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

211 Nhà hàng Quỳnh Trọng-Thúy Nga Khối Mỹ Thắng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

212 Nhà hàng Thành Lộc Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

213 Nhà hàng Vỹ Mai Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

214 Nhà hàng Dê an xeeng Khối Vĩnh Tân

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

215 Trạm Y tế Nghi Thu Khối Nghi Thu 3

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

216 Cửa hàng tạp hóa Mẹ Lài Trung Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

217 Trạm y tế Thu Thuỷ Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

218 Cửa hàng bách hoá Thủy Hằng Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

219 Cửa hàng bách hoá Văn Minh Huệ Khối Thu Thủy 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Kiểm tra thực 

tế tại cơ sở

UBND phường

 Cửa Lò
Công an phường Cửa Lò

220 Nhà nghỉ Tài Lộc
Xóm 3 Thị trấn, xã 

Đô Lương 

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương

221 Nhà nghỉ Tiến Thành
Xóm 2 Thị trấn, xã 

Đô Lương

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

222 Nhà nghỉ Phú Hải

Xóm Hương Quang 

Yên Sơn, xã Đô 

Lương

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương

223 Khách sạn TH
Xóm 3 Thị trấn, xã 

Đô Lương

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương

224 Khách sạn Phương Nam
Xóm 3 Đà Sơn, xã 

Đô Lương

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương

225 Khách sạn Quỳnh Anh
Xóm 4 Thị trấn, xã 

Đô Lương

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương

226 Khách sạn Thương nghiệp
Xóm 3 Thị trấn, xã 

Đô Lương

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định về 

đảm bảo ANTT đối 

với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Đô Lương

227 Tạp hóa Nguyễn Thị Hương
Xóm Yên Hòa, Xã 

Giai Xuân
PCCC&CNCH Trực tiếp UBND xã Giai Xuân CAX Giai Xuân

228 Tạp hóa Hồng Hòa
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

229 Cà Phê Vườn Xoài
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

230 Xưởng gỗ bóc Tuấn Anh
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

231 Cà Phê Sơn Thủy
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

232 Quán ăn Sáu Túy
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

233 Cửa hàng VLXD Võ Triều
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

234 Garaoto Hồ Ngọc Hải
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

235 Cửa hàng xe đạp Võ Nam
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

236 Nhà thuốc Minh Châu
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

237 Quán café Giọt Đắng
Xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Kim Bảng

238 Nhà nghỉ Nhật Hoàng
Xóm Tràng Sơn 7, 

xã Lương Sơn 

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp 

luật về ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX Lương Sơn UBND xã Lương Sơn

239 Qũy tín dụng nhân dân Bài Sơn
Xóm Bài Sơn 1, xã 

Lương Sơn

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp 

luật về PCCC

Trực tiếp CAX Lương Sơn UBND xã Lương Sơn

240 Xe máy Cường Đào

Xóm Hưng Tiến, xã 

Mường Quàng, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC
Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mường Quàng Không



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

241 Kho hàng tạp hóa Hải Lan

Bản Cắm Nọc, xã 

Mường Quàng, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC
Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mường Quàng Không

242 Điện tử Phong Vân

Xóm Hưng Tiến, xã 

Mường Quàng, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC
Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mường Quàng Không

243
Cơ sở cầm đồ Hoàng Long 

Smartphone

Xóm Quyết Tiến, 

xã Nam Đàn

Kiểm tra nghành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện, PCCC,

Trực tiếp CAX Nam Đàn UBND xã Nam Đàn

244 Cơ sở karaoke Thành Hà
Xóm Đình Long, xã 

Nam Đàn

Kiểm tra nghành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện, PCCC

Trực tiếp CAX Nam Đàn UBND xã Nam Đàn

245 Mỏ đá 88
Xóm Phong Sơn, 

xã Nam Đàn
Kiểm tra môi trường Trực tiếp CAX Nam Đàn UBND xã Nam Đàn

246
Hộ kinh doanh sản suất đá lạnh 

Thảo Minh

Xóm Cát Tâm, Xã 

Nghĩa Khánh, tỉnh 

Nghệ An

An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Khánh CAX Nghĩa Khánh

247
Cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ 

truyền Đỗ Hồng Thuỷ

Làng Yên Lâm, xã 

Nghĩa Lâm

Chấp hành pháp 

luật trong lĩnh vực y 

dược, kinh doanh 

thương mại 

Trực tiếp UBND xã Nghĩa Lâm CAX Nghĩa Lâm

248 Cửa hàng điện tử Hùng Nga
Làng Chong, Nghĩa 

Lâm

Chấp hành pháp 

luật về PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Lâm CAX Nghĩa Lâm

249 Cửa hàng Gas Tú Xoan
Xóm Phú Nguyên, 

xã Nghĩa Thọ
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Thọ CAX Nghĩa Thọ

250 Cửa Hàng Gas Ngô Việt Cường
Xóm Đông Hội, xã 

Nghĩa Thọ
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Thọ CAX Nghĩa Thọ

251 Cửa hàng Gas Phượng Hảo
Xóm Quang Long, 

xã Quang Đồng
PCCC Trực tiếp UBND xã Quang Đồng Công an xã Quang Đồng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

252 Cửa hàng Gas Nhật Lý
Xóm Quang Long, 

xã Quang Đồng
PCCC Trực tiếp UBND xã Quang Đồng Công an xã Quang Đồng

253 Cửa hàng bách hóa Linh Trung
Xóm Quang Long, 

xã Quang Đồng
PCCC Trực tiếp UBND xã Quang Đồng Công an xã Quang Đồng

254 Cửa hàng Lộc Công Anh
Xóm Quang Long, 

xã Quang Đồng
PCCC Trực tiếp UBND xã Quang Đồng Công an xã Quang Đồng

255

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỶ 

MỘC

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

256
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TM KHÁNH DƯƠNG

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

257
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐỨC NHÂN

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

258
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG NGUYÊN CHƯƠNG

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

259
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 

ĐN.QP

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

260

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 

GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HÙNG CƯỜNG

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

261
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 

HNVC

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

262

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

THU

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

263

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VÀNG BẠC KIM THÀNH 

DUNG

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

264

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VÀNG BẠC PHONG VÂN

xã Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quế Phong UBND xã Quế Phong

265
HKD Lê Viết Thắng (cầm đồ 

Thắng Linh)

Quang Thịnh, Châu 

Quang, Quỳ Hợp, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

266 HKD cầm đồ Tư Hương

Xóm Bắc Hồ, xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

267
Công ty CP F88 chi nhánh Nghệ 

An 

Xóm Hợp Quang, 

xã Quỳ Hợp, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

268 HKD Hiếu Hưng
Xóm Hợp Tiến, xã 

Quỳ Hợp, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

269 HKD Thu Huyền
Xóm Hợp Quang, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 
Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

270
HKD Hoa Lộc (nhà nghỉ Hoa 

Lộc)

Xóm 11, xã Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

271
HKD Nhà nghỉ 73 MST: 

040072000890

Xóm Hợp Thành, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

272 HKD Nhà nghỉ Thành Tập

Xóm Hợp Quang, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

273 HKD Nhà nghỉ Hoa Nguyên

Xóm Hợp Quang, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

274 HKD Nhà nghỉ Vân Anh

Xóm Hợp Quang, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

275 HKD Nhà nghỉ Thành Đạt

Xóm Hợp Hoà, xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

276 HKD Nhà nghỉ Hùng Lâm

Xóm Hợp Tiến, xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

277 HKD Nhà nghỉ Trung Cúc
Hoa Thành, xã Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

278 HKD Nhà nghỉ An Thu

Xóm Hợp Quang, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

279 HKD Nhà nghỉ Thanh Trúc
Bản điểm, xã Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

280
Công ty TM và DV Bút Chì Vàng 

(nhà nghỉ Lucky)

Xóm 3, xã Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

281 HKD Nhà nghỉ Lê Hồng

Xóm Hợp Thịnh, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

282
Doanh nghiệp tư nhân Tư Thế 

(nhà nghỉ Tư Hương)

Xóm Bắc Hồ, xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

283
Hộ kinh doanh Nguyễn Nhật 

Dương

Xóm Quang Minh, 

xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

284
Hộ kinh doanh Hồ Thị Thanh 

Bình

Xóm Đồng Nại, xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

285 HKD Nhà nghỉ Đồi Keo
Xóm 11, xã Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

286
HKD Hoàng Quang Vinh 

(Karaoke Hoàng Anh)

Khối 13, Thị trấn 

Qùy Hợp, Quỳ 

Hợp, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

287 HKD Karaoke 73

xóm Hợp Châu, xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp

288
Công ty Cổ phần Đầu tư & TM 

Nam Dung (Karaoke Nam Dung)

xóm 3, xã Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật đối với các cơ 

Trực tiếp CAX Quỳ Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

289 CSKD Tạp hóa Hồ Trọng Đồng

Xóm Thị Tứ, xã 

Tân An, tỉnh Nghệ 

An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tân An UBND xã Tân An

290 CSKD Tạp hóa Hoạch Hằng

Xóm Thị Tứ, xã 

Tân An, tỉnh Nghệ 

An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tân An UBND xã Tân An

291 CSKD Coffe Phạm Viết Nguyên

Xóm Thị Tứ, xã 

Tân An, tỉnh Nghệ 

An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tân An UBND xã Tân An

292 CSKD nha khoa Đô Lê

Xóm Thị Tứ, xã 

Tân An, tỉnh Nghệ 

An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tân An UBND xã Tân An

293 Kho hàng bánh kẹo Thúy Tư

Khối Tân Phú, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn lậu, 

gian lận thương mại 

và hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

294
Cơ sở kinh doanh Nhà sách Bách 

khoa Thái Hòa

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn lậu, 

gian lận thương mại 

và hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

295
Cơ sở kinh doanh Mỹ phẩm Phạm 

Thị Phương Anh

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn lậu, 

gian lận thương mại 

và hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

296
Cơ sở kinh doanh Mỹ phẩm Linh 

Bắc

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn lậu, 

gian lận thương mại 

và hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

297
Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm 

Phong Vy

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Hoạt động buôn lậu, 

gian lận thương mại 

và hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

298 Cơ sở kinh doanh Út Vân

Khối Long 

Thượng, phường 

Thái Hòa, Nghệ An

Hoạt động buôn lậu, 

gian lận thương mại 

và hàng giả

Trực tiếp
UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

299
Cơ sở kinh doanh bánh mì Đồng 

Tâm

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

300 Cơ sở kinh doanh Bún Bò Huế

Khối Tân Long, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

301
Cơ sở kinh doanh Cơm tấm Thái 

Trâm

Khối Trung Cấp, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

302 Kho lạnh Tứ Phương

Khối Tân Phú, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

An toàn vệ sinh 

thực phẩm
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

303 Nhà nghỉ Bông Mai

Khối Long 

Thượng, phường 

Thái Hòa, Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện

Trực tiếp
Công an phường Thái 

Hoà

304 Nhà nghỉ Thanh Cường

Khối Quyết Thắng, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện

Trực tiếp
Công an phường Thái 

Hoà

305 Nhà nghỉ Thái Linh 1

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện

Trực tiếp
Công an phường Thái 

Hoà



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

306 Nhà nghỉ Thái Linh 2

Khối Kim Tân, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh có 

điều kiện

Trực tiếp
Công an phường Thái 

Hoà

307 Nhà trọ Hồ Văn Minh

Khối Trung Cấp, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

308 Nhà trọ Nguyễn Thị Dung

Khối Trung Cấp, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

309 Nhà trọ Trần Thị Đông

Khối Trung Cấp, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

310 Nhà trọ Nguyễn Thị Chung

Khối Trung Cấp, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

311 Nhà trọ Long Lâm

Khối Tân Long, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

312 Nhà trọ Hoàng Ngọc Hậu

Khối Tân Long, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

313 Nhà trọ Trần Thị Hoa

Khối Tân Long, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà

314 Nhà trọ Trần Thị Tâm

Khối Tân Long, 

phường Thái Hòa, 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp

UBND phường Thái 

Hoà
CAP Thái Hoà



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

315 Cầm đồ Luân Phương

Số 53, Đ. Trần 

Hưng Đạo, Khối 

20, P. Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

316 Câm đồ Hải Thành

Số 175, Đ. Trần 

Hưng Đạo, khối 18, 

P. Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

317 Nhà nghỉ Hoàn Mỹ I

Số nhà 28, hẻm 1, 

ngõ 223, Đ. Trần 

Hưng Đạo, Khối 

17, P. Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

318 Karaoke Vertu 

số 78A, đường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, khối 3 Lê 

Lợi, P. Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

319 Cầm đồ Hoàng Thị Mỹ Linh

Số 05, Đ. Đào Tấn, 

Khối 5, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

320 Hộ kinh doanh Long Khang

Số 6, ngõ 94, 

đường Trần Hưng 

Đạo, khối 6, P. 

Thành Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

321 Nhà nghỉ Nam Thắng

Số 58, đường Đội 

Cung, Khối 5, P. 

Thành Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

322 Khách sạn Thảo Nguyên Xanh

Số 27, đường Đào 

Tấn, khối 5, P. 

Thành Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

323 Nhà Nghỉ Bảo Ngọc

ĐC: Khối 4 Cửa 

Nam, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

324
CÔNG TY CP KINH DOANH 

F88

KHỐI 4 Cửa Nam - 

Phường Thành 

Vinh  - Tỉnh Nghệ 

An (cửa nam)

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

325 Nhà nghỉ 24h

Đc; Số 1B Đường 

tân yên, khối Tân 

Yên, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

326 Nhà Nghỉ Như ý II, 

ĐC: Số 30, Đường 

tân yên, khối tân 

Yên, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

327 Cầm đồ An Gia Phát, 

Đc; Đường tân 

Tiến, Khối tân yên, 

P. Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

328 Nhà nghỉ Như ý 1, 

ĐC: Số 48, Đường 

tân Yên, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

329 Nhà Nghỉ Hương Giang

ĐC: Số 9, Đường 

Lê Lai, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

330
Hộ KD Mai Hiên, Dịch vụ chăm 

sóc mẹ và bé, 

ĐC: Số 6, Phan bội 

Châu, khối 16 Lê 

Lợi, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

331 Nhà Nghỉ hảo hảo, 

Đc: Số 3, Đường lê 

Lai, khối 2 lê Lợi, 

P. Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

332 Cầm đồ HT88, 

ĐC: Số 30 Đường 

lê hồng Phong, K. 

Liên Cơ, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

333 Cầm đồ Nguyễn Đình Tuyến,

 ĐC: 38 Đường vạn 

An, khối Liên Cơ, 

P. Thành Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

334 Nhà Nghỉ hostel Mango, 

ĐC: Số 18B, 

Đường vĩnh yên, 

Khối Bình yên, P. 

Thành Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

335 Nhà nghỉ Hưng Thịnh

Số 66, đường Văn 

Đức Giai, khối 

Bình Yên 

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

336
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Bảo huệ

KHỐI 5 Cửa Nam - 

Phường Thành 

Vinh  - Tỉnh Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

337 Cầm đồ HN33

Số 95, đường Kim 

Liên, Khối 4 Hưng 

Chính, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

338 Cầm đồ Minh Thắng

Số 1, Ngõ 95, 

đường Kim Liên, 

Khối 4 Hưng 

Chính, P. Thành 

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

339 Nhà Nghỉ Trần Xuân Lĩnh

ĐC: 200 Trường 

Chinh, Khối 14 lê 

Lợi, P. Thành 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ cơ 

sở KDCĐK
Trực tiếp CAP Thành Vinh

340
Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây 

dựng “Tịnh Phượng”

Xóm Văn Tân, xã 

Thuần Trung, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC
Kiểm tra trực 

tiếp
UBND xã Thuần Trung CAX Thuần Trung

341 Quán “Karaok view hồ 68”

Xóm Đa Văn 

Thượng, xã Thuần 

Trung, tỉnh Nghệ 

Kiểm tra kinh 

doanh có điều kiện

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Thuần Trung

342 Hộ kinh doanh Trương Văn Minh
Xóm Bục, xã Tiên 

Đồng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tiên Đồng

343
Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 

Thao

Xóm Đồng Mỹ, xã 

Tiên Đồng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tiên Đồng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

344 Hộ kinh doanh Vi Văn Thời

Bản Chiềng, xã 

Tiên Đồng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra công tác 

PCCC; kiểm tra lĩnh 

vực ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

Trực tiếp CAX Tiên Đồng

345 Nhà nghỉ Thương Thược

Xóm Hòa Nam, xã 

Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy chữa 

cháy; An ninh trật 

tự; Quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Tương Dương

346 Karaoke Anh Em

Xóm Hòa Bắc, xã 

Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy chữa 

cháy; An ninh trật tự
Trực tiếp CAX Tương Dương

347 Cầm đồ Hoàng Lan

Xóm Hòa Bắc, xã 

Tương Dương, tỉnh 

Nghệ An

An ninh trật tự Trực tiếp CAX Tương Dương

348 Nhà hàng Quý Thuận
Xóm Ngọc Hạ, xã 

Vân Tụ

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Vân Tụ CAX Vân Tụ

349 Nhà hàng Hào Huệ
Xóm Đồng Hiền, 

xã Vân Tụ

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Vân Tụ CAX Vân Tụ

350 Nhà nghỉ Hoàng Tuấn
khối Nghi Kim 15, 

p. Vinh Hưng

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Vinh Hưng

351 Nhà nghỉ Thành Vinh
khối Nghi Kim 15, 

p. Vinh Hưng

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Vinh Hưng

352 Nhà nghỉ Trung Quân
khối Nghi Kim 15, 

p. Vinh Hưng

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Vinh Hưng

353 Nhà nghỉ Khánh Lam Nghi Kim 15
Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Vinh Hưng

354 Nhà nghỉ Nhật Minh
khối Nam Liên, p. 

Vinh Hưng

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Vinh Hưng

355 Nhà nghỉ Rubi
khối Nam Liên, p. 

Vinh Hưng

Kinh doanh có điều 

kiện
Trực tiếp CAP Vinh Hưng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

356
Hộ kinh doanh gas Nguyễn Trọng 

Trung

Xóm Hưng Yên 

Bắc 1, xã Yên 

Trung, tỉnh Nghệ 

Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Yên Trung Công an xã Yên Trung

357 Hộ kinh doanh gas Đinh Bạt Báu

Xóm Hưng Trung 

1, xã Yên Trung, 

tỉnh Nghệ An

Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Yên Trung Công an xã Yên Trung

358
Hộ kinh doanh gas Nguyễn Bá 

Xuân

Xóm Hưng Yên 

Bắc 3, xã Yên 

Trung, tỉnh Nghệ 

Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Yên Trung Công an xã Yên Trung

359
Hộ kinh doanh gas Nguyễn Tiến 

Phong

Xóm Hưng Trung 

1, xã Yên Trung, 

tỉnh Nghệ An

Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Yên Trung Công an xã Yên Trung

360 Nhà nghỉ Hương Thông

Thôn Khai Sơn 4, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Yên Xuân

361 Nhà hàng Quảng Nguyệt

Thôn Cao Sơn 1, xã 

Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Yên Xuân

362 Nhà hàng Long Sơn Quán

Thôn Long Sơn 3, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Yên Xuân

363 Nhà hàng Viên Lựu

Thôn Khai Sơn 6, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Yên Xuân

364 Nhà nghỉ Sơn Danh

Thôn Khai Sơn 6, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Yên Xuân

365 Nhà nghỉ Khoa Canh

Thôn Khai Sơn 6, 

xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Yên Xuân



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

366 Xưởng may Hacado
Thôn Tân Thắng, 

xã Quỳnh Thắng

Dự kiến kiểm tra cư 

trú Người nước 

ngoài

Trực tiếp CAX Quỳnh Thắng

367
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đức 89

Thôn Tân Thắng, 

xã Quỳnh Thắng

Dự kiến kiểm tra cư 

trú Người nước 

ngoài

Trực tiếp CAX Quỳnh Thắng

368 Xưởng gỗ Chiến Bằng
Thôn Nam Thắng, 

xã Quỳnh Thắng

Dự kiến kiểm tra 

PCCC
Trực tiếp UBND xã CAX Quỳnh Thắng

369 Trạm y tế xã Xuân Hòa
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

370 Cửa hàng gas Văn Dũng
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

371 Trạm y tế thị trấn Nam Đàn
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

372 Trung tâm thể dục Nova canter
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

373 Karaoke Heaven
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

374 Karaoke Đăng Trường
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

375 Cửa hàng Gas Dũng Hiền
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

376 Quán ăn Linh Huyền
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

377 Quán ăn Tâm Tuấn
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

378
Công ty cổ phần TV&ĐT xây 

dựng 

Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

379 Nam Thành Đô
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

380 Quán ăn Cường Thành
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

381 Quán tóc Thao Bông
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

382 Sửa chữa điện máy Đại Đức
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

383 Cửa hàng Vin 3S NA Nam Đàn
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

384 Công ty TNHH SPX EXPRESS
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

385 Quán bún Hoa Huệ
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

386 Quỹ Tín dụng Nhân dân Vân Diên
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

387 Quán Phở Phú
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

388 Quán ăn uống Tiến Béo
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

389 Tạp hóa Lan Nam
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

390 Nhà hàng Hồng Vinh
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

391 Siêu thị me và bé Minmin
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

392 Xưởng mộc anh Hiệp
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

393 Xưởng mộc anh Danh
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

394 Xưởng mộc Kiên Hồng
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

395 Cửa hàng Đức Sáu
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

396 Xưởng gỗ Văn Hợi
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

397 Xưởng mộc anh Bùi Hữu Hải
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

398 Cửa hàng xe điện Nam Loan
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

399 Cửa hàng đồ nhựa Phát Phú
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

400 Cơ sở gà Kyodo
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

401 Đại lý đồ sắt gia dụng Nhàn Hoa
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

402
Cửa hàng vật liệu xây dựng Lan 

Hải

Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

403 Cơ sở nhựa Huyền Đại
Xã Vạn An, tỉnh 

Nghệ An

Công tác 

PCCC&CNCH
Trực tiếp CAX Vạn An UBND xã Vạn An

404 Cơ sở kinh doanh Gas Nga Sơn
Làng Mai Liên, xã 

Nghĩa Mai, Nghệ 
Kiểm tra PCCC Trực tiếp CAX Nghĩa Mai UBND xã Nghĩa Mai 

405

DOANH NGHIỆP TN  HUẤN 

SOA
xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

406

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KIM MINH PHÁT
xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

407

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI 

CHÂU BÌNH  

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

408
CÔNG TY CỔ PHẦN 148 

MẠNH TUẤN

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

409
CÔNG TY TNHH VINH TÀI 

NGỌC

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

410

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

TIẾN DŨNG

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

411
HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU 

QUỲ CHÂU

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

412
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TOÀN TÚ

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

413
CÔNG TY TNHH HOGIA 

HOME DÉCOR

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

414
CÔNG TY TNHH BẢO LONG 

NGHỆ AN

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

415
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG 

CƠ KHÍ HẬU GIANG

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

416
CÔNG TY TNHH XUÂN 

HOÀNG DIỆP

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

417
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ 

PHÁT TRIỂN XD DŨNG PHÁT

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình

418

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ 

NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) 

DNNN

xã Châu Bình, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp CAX Châu Bình UBND xã Châu Bình



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

419
Cơ sở thu mua phế liệu thuộc Hộ 

kinh doanh Trần Thị Hòa

Xóm Đông Mỹ, xã 

Đông Hiếu, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy, chữa 

cháy
Trực tiếp UBND xã Đông Hiếu CAX Đông Hiếu

420 Hộ kinh doanh Gas Trần Thị Hải 
xóm Nam Thắng, 

xã Hải Lộc 

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hải Lộc

421
Hộ kinh doanh Gas Lưu Đình 

Thương 

xóm Bắc Thắng, xã 

Hải Lộc 

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hải Lộc

422 Hộ kinh doanh Gas Ngọc An 
xóm Quyết Tâm, xã 

Hải Lộc 

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp CAX Hải Lộc

423

Địa điểm kinh doanh sản phẩm 

pháo hoa số 42 Công ty TNHH 

Một thành viên Hoá chất 21

Xóm 2, xã Hoa 

Quân

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Hoa Quân UBND xã Hoa Quân

424
Công ty TNHH sản xuất và chế 

biến gỗ Quyết Anh

Thôn Sơn Thịnh, 

xã Hoa Quân

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Hoa Quân UBND xã Hoa Quân

425
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch 

Gió Lào

Thôn An Ngọc, xã 

Hoa Quân

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Hoa Quân UBND xã Hoa Quân

426 Xoa bóp Tâm Đức Nhân Xóm 4
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

427 Nhà nghỉ valentine Xóm Sen 1
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

428 Karaoke Vân Anh Thắng Xóm 4
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

429 Nhà nghỉ Vận Long 2 Xóm 5
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

430 Nhà nghỉ Bình An Xóm 4
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

431 HKD Bird House Xóm 5
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

432 Nhà trọ Oanh Dần 1 Xóm 3
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

433 Nhà trọ Oanh Dần 2 Xóm 3
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

434
HKD Nguyễn Khắc Thắng 

(Karaoke)
Xóm 3

Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

435 Nhà nghỉ Mỹ Duyên Xóm 3
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

436 Karaoke Phúc Tiến Xóm 3
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

437 Karaoke Tiếng Tơ Đồng Xóm Liên Sơn
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

438 Karaoke Việt Anh Xóm 3
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

439 Nhà nghỉ ca công nhân Xóm 4
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

440 Cầm đồ 68 Xóm 2
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

441 Karaoke 97 Xóm Liên Sơn
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

442 Nhà trọ Oanh Dần 3 Xóm 4
Công tác 

PCCC+ANTT
Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

443 Xưởng mộc Dương Định Xóm 4 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

444 Cửa hàng ăn uống Hà Thắng Xóm 2 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

445 Xưởng mộc Hùng Thảo Xóm 1 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

446 Cửa hàng Tạp hóa Phạm Thị Hằng Xóm 6 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

447 Cửa hàng tạp hóa Thuận Hiếu Xóm 6 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

448
Cửa hàng kinh doanh Gas Hưng 

Định
Xóm 4 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

449
Cửa hàng kinh doanh gas Đình 

Đức
Xóm 5 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

450 Xưởng mộc Thạc Dũng Xóm 4 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

451
Cửa hàng kinh doanh Gas, tạp 

Hóa Ngọc Khanh
Xóm 3 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

452 Cửa hàng Gas, tạp hóa Hòa Toàn Xóm 3 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

453 Trụ sở BCH Quân sự xã Kim Liên Xóm 2 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

454
Cơ sở sửa chữa xe máy Mạnh 

Tùng
Xóm 2 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

455 Cửa hàng Tạp hóa Phượng Liên Xóm 3 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

456
Cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn 

uống Hà Thắng
Xóm 1 Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

457 Mầm non Hoa Sen Phú Thọ Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

458 Mầm non Tuổi thần tiên Xuân Hòa Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

459 Nhà trẻ Hoàng Hưng Đồng Thuận Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

460 Trạm Y tế Nam Cát cũ Đồng Thuận Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

461 Đền Chỉ Thiện Mỹ Thiện Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

462
Cơ sở kinh doanh Khi dầu mỏ 

hóa lỏng Sơn Hạnh
Phú Thọ Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

463
Cơ sở kinh doanh Khi dầu mỏ 

hóa lỏng Anh Vĩnh
Thường Xuân Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

464 Tạp hóa Tuấn Thỏa Đồng Thuận Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

465 Tạp hóa Đức Thúy Thường Xuân Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Kim Liên CAX Kim Liên

466 Công ty TNHH Đồng Lợi
Bản Nhang Thắm, 

xã Mường Ham

Việc chấp hành các 

quy định của pháp 

luật trong hoạt động 

khoáng sản; tạm trú; 

môi trường; vệ sinh 

ATTP; PCCC

Trực tiếp CAX Mường Ham UBND xã Mường Ham



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

467 Quán tạp hóa Hưng Tuất

Bản Đoọc Mạy, xã 

Na Loi, tỉnh Nghệ 

An

Cơ sở ngành nghề 

kinh doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX Na Loi UBND xã Na Loi

468 Quán tạp hóa may Thủy

Bản Na Mương, xã 

Na Loi, tỉnh Nghệ 

An

Kiểm tra PCCC, Cơ 

sở ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Na Loi UBND xã Na Loi

469 Trạm y tế Nghĩa Hành
Xóm Hưng Hòa, xã 

Nghĩa Hành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Hành CAX Nghĩa Hành

470 Trạm y tế Tân Hương
Xóm Vĩnh Minh, 

xã Nghĩa Hành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Hành CAX Nghĩa Hành

471 Trạm y tế Phú Sơn
Xóm Môn Sơn, xã 

Nghĩa Hành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Hành CAX Nghĩa Hành

472 Nhà hàng Thực Lân
Xóm Tân Hòa, xã 

Nghĩa Hành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Hành CAX Nghĩa Hành

473 Nhà hàng Lợi Trọc
Xóm Tân Hòa, xã 

Nghĩa Hành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Hành CAX Nghĩa Hành

474 Nhà hàng Thắng Liên
Xóm Tân Hòa, xã 

Nghĩa Hành

Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Nghĩa Hành CAX Nghĩa Hành

475
Khách sạn Bình Minh (Dịch vụ 

lưu trú)

Giấy phép kinh 

doanh, PCCC, an 

ninh trật tự…

Trực tiếp UBND xã Quan Thành CAX Quan Thành

476
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng 

(Dịch vụ lưu trú)

Giấy phép kinh 

doanh, PCCC, an 

ninh trật tự…

Trực tiếp UBND xã Quan Thành CAX Quan Thành

477
Karaoke 090 Luxury (Dịch vụ 

karaoke)

Giấy phép kinh 

doanh, PCCC, an 

ninh trật tự…

Trực tiếp UBND xã Quan Thành CAX Quan Thành



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

478
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh 

vàng, bạc Ngọc Tú

xã Qùy Châu, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Qùy Châu UBND xã Qùy Châu

479
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh 

vàng, bạc Bé Hảo

xã Qùy Châu, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Qùy Châu UBND xã Qùy Châu

480 Công ty TNHH Bắc Phát Lộc
xã Qùy Châu, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Qùy Châu UBND xã Qùy Châu

481
Công ty cổ phần khám chữa bệnh 

đoàn kết II

xã Qùy Châu, tỉnh 

Nghệ An

- Người nước ngoài

- Công tác phòng 

cháy chữa cháy

- Các tiêu chí của 

ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

- Hồ sơ, chứng hoạt 

động kinh doanh 

theo quy định của 

pháp luật (thuế, 

đăng ký kinh doanh, 

hợp đồng lao động, 

nguồn gốc xuất xứ 

hàng hóa…)

Trực tiếp CAX Qùy Châu UBND xã Qùy Châu

482 ĐIỆN MÁY HẢI ANH
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

483
HỘ KINH DOANH THU 

HƯƠNG

xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

484 NHÀ HÀNG HƯNG PHÁP
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

485
HỘ KINH DOANH NHẬT 

THÀNH

xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

486
HỘ KINH DOANH CƯỜNG 

THUỶ

xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

487 HỘ KINH DOANH ĐỒNG CÂN
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

488 DOANH NGHIỆP SƠN TUYẾT
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

489 DOANH NGHIỆP LỆ OANH
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

490 DOANH NGHIỆP HƯNG HÙNG
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam

491 DOANH NGHIỆP CHÂU MẬN
xã Quỳnh Tam, 

tỉnh Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Quỳnh Tam UBND xã Quỳnh Tam



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

492

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG 

LỢI

Xóm 4, xã Xuân 

Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

493

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI NGỌC THỊNH

Xóm Nguyệt Bổng, 

xã Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

494
HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ 

THẢO NAM
Xóm Dương Tây

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

495
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG SƠN HÀ

Xóm Dương Nam, 

xã Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

496
HỘ KINH DOANH BÙI VĂN 

TOÀN 1973

Xóm Mỹ Sơn, xã 

Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

497
HỘ KINH DOANH PHẠM BÁ 

TOÀN
Xóm 4

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

498
HỘ KINH DOANH ĐỒ SƠ 

SINH THỦY LÝ

Xóm Phú Thắng, 

xã Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

499
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

KHANG NGHỆ AN

xóm Dương Nam, 

xã Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

500HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THANH YÊN
Xã Thanh Yên cũ, 

xã Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

501
Công ty TNHH dịch vụ và vận tải 

Anh Quân

Xóm Xuân Tường, 

xã Xuân Lâm

- Kiểm tra về công 

tác khai báo lưu trú, 

tạm trú; việc chấp 

hành các quy định 

pháp luật về cư trú, 

xác minh thông tin 

nhân thân của người 

lưu trú. Kiểm tra 

công tác PCCC. 

Trực tiếp CAX Xuân Lâm

502 Cửa hàng tiện lợi Hiếu Giang

Bản Tân Tiến, xã 

Sơn Lâm, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND xã Sơn Lâm CAX Sơn Lâm

503 Cửa hàng bách hóa Vi Thị Thoan

Bản Tân Tiến, xã 

Sơn Lâm, tỉnh 

Nghệ An

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp UBND xã Sơn Lâm CAX Sơn Lâm

504
Hộ kinh doanh Gas Thạch Xuân 

Thành
Bản Bình Tiền

Kiểm tra an toàn về 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Châu Hồng CAX Châu Hồng

505 Hộ kinh doanh cửa hàng Hải Phúc Bản Na Hiêng
Kiểm tra an toàn về 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Châu Hồng CAX Châu Hồng

506
Hộ kinh doanh cửa hàng Lê Văn 

Đại
Bản Poòng

Kiểm tra an toàn về 

PCCC
Trực tiếp UBND xã Châu Hồng CAX Châu Hồng

507 Cơ sở Tôn Đức Nhung
Xóm Tân An, xã 

Đông Thành
PCCC Trực tiếp CAX Đông Thành UBND xã Đông Thành

508 Cửa hàng tạp hóa Hoa Úy
Xóm Tân An, xã 

Đông Thành
PCCC Trực tiếp CAX Đông Thành UBND xã Đông Thành

509 Trung tâm dạy học happy House
Xóm Tân An, xã 

Đông Thành
PCCC Trực tiếp CAX Đông Thành UBND xã Đông Thành

510 Siêu thị Winmart+
Xóm Tân An, xã 

Đông Thành
PCCC Trực tiếp CAX Đông Thành UBND xã Đông Thành



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

511 Cửa hàng điện thoại HP Mobile
Xóm Tân An, xã 

Đông Thành
PCCC Trực tiếp CAX Đông Thành UBND xã Đông Thành

512 Cửa hàng tạp hóa Tâm Đạt
Xóm Tân An, xã 

Đông Thành
PCCC Trực tiếp CAX Đông Thành UBND xã Đông Thành

513 CH HỒNG TRÀ  Xóm Tăng Bạt Hổ PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

514 Cơ sở may chị Hiền  Xóm Tăng Bạt Hổ PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

515 Cơ sở may Hoàng trọng Luân  Xóm Tăng Bạt Hổ PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

516 Cơ sở may Nguyễn Thị Lê  Xóm Tăng Bạt Hổ PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

517
CH CHĂN GA GỐI ĐỆM BÀ 

BẢY
Xóm Nguyễn Huệ PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

518 CH HÀ THÀNH Xóm Nguyễn Huệ PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

519 Cơ sở may dũng thủy Xóm Nông Trang PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

520 Cơ sở may vinh phát Xóm Nông Trang PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

521 Trọng phiệt Xóm Nông Trang PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

522 Xưởng gỗ Hùng Quyền Xóm Nông Trang PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

523 Cơ sở Trại cừu Xóm Rú Bạc PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

524 Nhà máy nước Anh Thư Xóm Rú Bạc PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

525 Nhà máy nước Khe Mây Xóm Rú Bạc PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

526 Đồ điện dân dụng viện hiếu Xóm Rú Nhót PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

527 CH Huyền Luyện Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

528 CH NHUNG DŨNG Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

529 CH TOAN TÙNG Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

530 Cơ sở mầm non đồ rê mí Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

531 Cửa hàng Hiền Quảng Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

532 CỬA HÀNG MINH THƯ Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh

533 Cơ sở trồng nấm Minh Khang Xóm Tràng Sơn PCCC Trực tiếp UBND xã Hợp Minh CAX Hợp Minh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

534 Cửa hàng gas Vinh Duyên Ngọc Thành
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

535 Cửa hàng gas Liên Niên Vĩnh Tháp
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

536 Karaoke bảo nam Xóm 5
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

537 Nhà Nghỉ Vinh Hương Xóm 5
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

538 Nhà Nghỉ Huỳnh Trang Xóm 6
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

539 Cầm đồ F88 Xóm 8
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

540 Công ty cổ phần SAWAD Xóm 8
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh

541 Cửa hàng gas Đức Hoan Xóm 8
Ngành nghề 

KDCĐK
Trực tiếp CAX Hợp Minh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

542 Cửa hàng Gas Nguyễn Văn Long Bản Na Lượng 2

Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định 

về lĩnh vực kinh 

doanh và công tác 

đảm bảo ANTT

Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm UBND xã Hữu Kiệm

543 Cửa hàng Gas Nguyễn Văn Ánh Bản Hòm

Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định 

về lĩnh vực kinh 

doanh và công tác 

đảm bảo ANTT

Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm UBND xã Hữu Kiệm

544 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lộc
xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Môn Sơn UBND xã Môn Sơn

545 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chức
xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Môn Sơn UBND xã Môn Sơn

546 Hộ kinh doanh Lô Thị Nga
xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Môn Sơn UBND xã Môn Sơn

547 Hộ kinh doanh Trần Văn Huỳnh
xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Môn Sơn UBND xã Môn Sơn

548 Hộ kinh doanh Nguyễn Hoài Nam
xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp CAX Môn Sơn UBND xã Môn Sơn

549 HTX Hợp Lực Công tác PCCC Trực tiếp CAX Mường Chọng UBND xã Mường Chọng

550 CSKD gas Lê Văn Huấn Công tác PCCC Trực tiếp CAX Mường Chọng UBND xã Mường Chọng

551 CSKD gas Lê Mạnh Hùng Công tác PCCC Trực tiếp CAX Mường Chọng UBND xã Mường Chọng

552 CSKD Ca Thị Hằng Công tác PCCC Trực tiếp CAX Mường Chọng UBND xã Mường Chọng

553 DV ăn uống Sơn Tình Công tác PCCC Trực tiếp CAX Mường Chọng UBND xã Mường Chọng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

554
Công ty TNHH một thành viên 

Trầm Hương

Xóm Đồng Mỹ, xã 

Quảng Châu

Kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật 

thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ 

Công an

Trực tiếp CAX Quảng Châu

555 Nhà nghỉ Đức Dũng Xóm Trung Dinh

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT; kiểm tra các 

giấy tờ trong hồ sơ 

pháp lý

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

556 Nhà nghỉ Vũng Tàu Xóm Trần Phú

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT; kiểm tra các 

giấy tờ trong hồ sơ 

pháp lý

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

557 Nhà nghỉ X4 Xóm Đội Cung

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT; kiểm tra các 

giấy tờ trong hồ sơ 

pháp lý

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

558 Nhà nghỉ X5 Xóm Trung Dinh

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT; kiểm tra các 

giấy tờ trong hồ sơ 

pháp lý

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

559 Khách sạn Hải Hà Xóm Trung Dinh

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT; kiểm tra các 

giấy tờ trong hồ sơ 

pháp lý

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

560 Karaoke Thái Hòa Xóm Phúc Hậu

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT và kiểm tra 

về tuân thủ giờ giấc 

hoạt động

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

561 Karaoke Thiên Đường Xóm Tân Quang

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT và kiểm tra 

về tuân thủ giờ giấc 

hoạt động

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

562 Karaoke Hùng Tời Xóm Trung Dinh

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT và kiểm tra 

về tuân thủ giờ giấc 

hoạt động

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

563 Khách sạn Sen Plaza Xóm Trung Dinh

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT; kiểm tra các 

giấy tờ trong hồ sơ 

pháp lý

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

564 Cửa hàng cầm đồ HT88 Xóm Trung Dinh
Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy
Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

565 Cửa hàng cầm đồ F88 Xóm Trung Dinh
Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy
Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành

566 Karaoke LUXURY Xóm Trung Dinh

Kiểm tra phòng 

cháy chữa cháy, 

ANTT và kiểm tra 

về tuân thủ giờ giấc 

hoạt động

Trực tiếp CAX Yên Thành UBND xã Yên Thành



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

567
Cơ sở kinh doanh Gas Võ Văn 

Dung

xóm 3, xã Trung 

Lộc

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT, 

PCCC

Trực tiếp UBND xã Trung Lộc CAX Trung Lộc

568 Nhà nghỉ Quang Vinh
xóm 11, xã Trung 

Lộc

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT, 

PCCC

Trực tiếp UBND xã Trung Lộc CAX Trung Lộc

569 Cầm đồ Quang Minh
Số 30, Đường Bạch 

Liêu
PCCC

Liên ngành, có 

thông báo

UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

570 Cầm đồ Trung Sơn
Số 40, Đường Bạch 

Liêu
PCCC

Liên ngành, có 

thông báo

UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

571
Địa điểm kinh doanh số 1, Công 

ty CPKD F88 tại Nghệ An

Số 22, đường 

Nguyễn Văn Cừ
PCCC

Liên ngành, có 

thông báo

UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

572 Cầm đồ 683
số 13, đường 

Nguyẽn Kiệm
PCCC

Liên ngành, có 

thông báo

UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

573
Chi nhánh Trường Thi, Công ty 

TNHH SRISAWAD VN

Số 181, đường 

Phong Định Cảng
PCCC

Liên ngành, có 

thông báo

UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

574 Nguyễn Thị Ưu
Số 120, đường 

Phan Đình Phùng

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất
UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

575 Hoàng Thị Thúy Hạnh
Số 31, đường 

Nguyễn Văn Cừ

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất
UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

576 Nguyễn Trung Kiên
224, Trần Phú, 

Hồng Sơn

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất
UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

577 Phạm Quốc Vũ
Số 354 Nguyễn 

Văn Cừ

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất
UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

578 Đồng Xuân Quý
Số 85 đường 

Nguyễn Du

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất
UBND phường Trường 

Vinh
CAP Trường Vinh

579 Trần Thị Ngọc Thúy 71 Nguyễn Sơn

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất CAP Trường Vinh UBND phường Trường Vinh

580 Nguyễn Quốc Đạt 3A Kim Đồng

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất CAP Trường Vinh UBND phường Trường Vinh

581 Đậu Thị Thu Hương
Số 3, ngõ 6, đường 

Nguyễn Văn Cừ

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất CAP Trường Vinh UBND phường Trường Vinh

582 Phan Luận
Số 212, Phạm Hồng 

Thái

Chấp hành pháp 

luật về thương mại, 

an toàn thực phẩm

Đột xuất CAP Trường Vinh UBND phường Trường Vinh

583 Karaoke KTH
Xóm Ân Quang, xã 

Vân Du

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định của 

pháp luật

Trực tiếp CAX Vân Du UBND xã Vân Du

584 Kinh doanh Gas Hoàng Hữu Thủy
Xóm Tiên Sơn, xã 

Vân Du

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định của 

pháp luật

Gián tiếp CAX Vân Du UBND xã Vân Du

585 Cây xăng Nghĩa Lý

Thôn Long Thọ, xã 

Thành Bình Thọ, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra PCCC, Cơ 

sở ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Thành Bình Thọ UBND xã Thành Bình Thọ

586 Cây xăng Tâm Thái

Thôn Long Thọ, xã 

Thành Bình Thọ, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra PCCC, Cơ 

sở ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Thành Bình Thọ UBND xã Thành Bình Thọ



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

587 Cây xăng Nguyệt Tín

Thôn Cầu Đất, xã 

Thành Bình Thọ, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra PCCC, Cơ 

sở ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp CAX Thành Bình Thọ UBND xã Thành Bình Thọ

588 Kho đông lạnh Huấn Phong
Khối Tâm Tiến, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

589
Cơ sở chế biến, bảo quản hải sản 

Sơn Lý

Khối Tâm Tiến, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

590 Công ty TNHH Phương Mai
Khối Tân Đông, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

591 Xưởng mọi khô Trần Xuân Thắng
Khối Đồng Minh, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

592 Kho đông lạnh Sơn Tuyết
Khối Tâm Tiến, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

593 Kho đông lạnh Hoàng Hằng
Khối Tâm Tiến, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

594
Cơ sở chế biến, bảo quản hải sản 

Trần Ngọc Chúng

Khối Tâm Tiến, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

595 Công ty TNHH Juteng
Khối 9, phường 

Tân Mai

Quản lý cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp

Công an phường Tân 

Mai

596 Công ty TNHH Dongxu
Khối 9, phường 

Tân Mai

Quản lý cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp

Công an phường Tân 

Mai

597 Cơ sở tri thức trẻ Hoàng Mai
Khối Yên Ninh, 

phường Tân Mai

Phòng cháy chữa 

cháy
Trực tiếp

UBND phường Tân 

Mai
Công an phường Tân Mai

598
Công ty TNHH Thiên Năm Việt 

Nam

Khối 9, phường 

Tân Mai

Quản lý cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp

Công an phường Tân 

Mai

599 Trung tâm ngoại ngữ Shining Star Thôn 2 Quỳnh Mỹ Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn

600 VLXD Châu Ái Thôn 6 Quỳnh Lâm Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn

601 VLXD Trần Văn Thế Thôn 6 Quỳnh Lâm Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn

602 Cửa hàng tạp hóa Mạnh Nhung Thôn 2 Quỳnh Mỹ Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Sơn UBND xã Quỳnh Sơn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

603 Cửa hàng Gas Tú Xoan
Xóm Phú Nguyên, 

xã Nghĩa Thọ
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Thọ Công an xã Nghĩa Thọ

604 Cửa Hàng Gas Ngô Việt Cường
Xóm Đông Hội, xã 

Nghĩa Thọ
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Nghĩa Thọ Công an xã Nghĩa Thọ

605
Quán sửa chữa điện thoại Hoài 

Sang

Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

606 Quán ăn Vi Thị Xét
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

607 Quán tạp hóa Bình Hường
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

608 Cửa hàng điện tử Quang Dũng
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

609 Quán ăn Mềnh Bì
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

610 Quán Tạp hóa Lê thị Hằng
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

611 Cửa hàng điện thoại Dũng Thủy
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

612 Quán tạp hóa Lan Hùng
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

613 Cửa hàng quần áo Bà Huệ
Bản Trung Tâm,

 xã Huồi Tụ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Huồi Tụ UBND xã Huồi Tụ

614 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hạ
Xóm Quyết Tắng, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Hùng Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

615 Hộ kinh doanh Tạ Văn Thắng
Xóm Xuân Lâm, 

Hùng Châu

kiển tra hoạt động 

ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có điều 

kiện về ANTT, 

PCCC

Trực tiếp Công an xã Hùng Châu

616 Hoàng Thị Hoan
Bản Cù, xã Chiêu 

Lưu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Chiêu Lưu

617 Kha Thị Hằng
Bản Xiêng Thù, xã 

Chiêu Lưu
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Chiêu Lưu

618
Công ty cổ phần Phả Ngọc Nghệ 

An

xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Môi trường Trực tiếp UBND xã Bạch Hà Công an xã Bạch Hà

619
Công ty TNHH ABQ May Thắng 

Lợi 

xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Môi trường Trực tiếp UBND xã Bạch Hà Công an xã Bạch Hà

620
Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng 

Gia Nghệ An

xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An

Môi trường, sản 

lượng khai thác
Trực tiếp UBND xã Bạch Hà Công an xã Bạch Hà

621 Karaok Anh Đức
xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An

Chấp hành pháp 

luật trong kinh 

doanh có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Bạch Hà

622 Công ty TNHH Hoàng Văn Giáp
xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra quy trình 

sản xuất
Trực tiếp UBND xã Bạch Hà Công an xã Bạch Hà

623 Quán Nhậu Ốc phủi
xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
An toàn thực phẩm Trực tiếp UBND xã Bạch Hà Công an xã Bạch Hà

624 Nhà nghỉ Nguyên
Xóm Liên Chung,

  xã Cát Ngạn

Công tác PCCC, Cớ 

sở ngành nghề KD 

có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Cát Ngạn UBND xã Cát Ngạn

625 Nhà nghỉ Châu Tin
Xóm Liên Chung,

  xã Cát Ngạn

Công tác PCCC, Cớ 

sở ngành nghề KD 

có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Cát Ngạn UBND xã Cát Ngạn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

626
Trung tâm Anh Ngữ ODC Bồi 

Sơn; MST: 2901279706
xã Bạch Ngọc

 Kiểm tra giấy phép 

hoạt động
Trực tiếp

Phòng Văn Hóa, 

UBND xã Bạch Ngọc
Công an xã Bạch Ngọc

627
Công ty TNHH Hòa Ngọc; 

MST:2901144882
xã Bạch Ngọc

 Kiểm tra giấy phép 

hoạt động
Trực tiếp

Phòng kinh tế, UBND 

xã Bạch Ngọc
Công an xã Bạch Ngọc

628
Công ty TNHH đồ gia Việt Hào; 

MST:040085015916
xã Bạch Ngọc

 Kiểm tra về nguồn 

gốc xuất xứ, hóa 

đơn chứng từ

Trực tiếp
Phòng kinh tế, UBND 

xã Bạch Ngọc
Công an xã Bạch Ngọc

629
Công ty TNHH TMTH Bảo 

Ngân; MST:2901575342
xã Bạch Ngọc

 Kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp 

luật hoạt động khai 

thác khoáng sản

Trực tiếp
Phòng kinh tế, UBND 

xã Bạch Ngọc
Công an xã Bạch Ngọc

630
Công ty TNHH Nguyễn Bá 

Lương; MST:2900504268
xã Bạch Ngọc

Kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp 

luật hoạt động khai 

thác khoáng sản

Trực tiếp
Phòng kinh tế, UBND 

xã Bạch Ngọc
Công an xã Bạch Ngọc

631 HKD - Kích Giang Bản Luồng Lạnh Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Châu Tiến

632 HKD - Việt Cúc Bản Luồng Lạnh Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Châu Tiến

633 HKD - Thanh Tùng Bản Luồng Lạnh Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Châu Tiến

634 HKD - Tạp hóa Huy Hương Bản Xẹt 1 Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Châu Tiến

635
Cá nhân kinh doanh, trại lợn 

Phương Huy

Xóm Xuân Thành, 

xã Đại Huệ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đại Huệ UBND xã Đại Huệ

636 Hộ kinh doanh, Phở Nam Nguyệt Xóm 6, xã Đại Huệ VSATTP Trực tiếp Công an xã Đại Huệ UBND xã Đại Huệ

637 Tạp hóa Hào Oanh Xóm Xuân Lam 4
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

638 Tạp hóa Thương Quảng Làng Đông
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

639 Tạp hóa Dương Hồng Xóm Hồng Lĩnh
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

640 Bách hóa Xanh Xóm Đình Tiến
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

641 Tạp hóa Oanh Thành Xóm Hồng Lĩnh
Gian lận thương 

mại; PCCC
Trực tiếp

UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

642 Cửa hàng Quần áo Quân Đô la Xóm Hồng Thái PCCC Trực tiếp
UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

643 Xưởng may An Thịnh Phát Xóm Hồng Lĩnh PCCC Trực tiếp
UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

644 Xưởng bao bì Nga Khánh Xóm Yên Thọ PCCC Trực tiếp
UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

645 Gia công tôn Phát Hoa Xóm 5 PCCC Trực tiếp
UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

646 Gia công bao bì Tiến Hùng Xóm 5 PCCC Trực tiếp
UBND xã Hưng 

Nguyên Nam

Công an xã

 Hưng Nguyên Nam

647
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lộc

Mã số thuế: 2900312566

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã Môn 

Sơn

648
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chức

Mã số thuế: 8333126853

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã Môn 

Sơn

649
Hộ kinh doanh Lô Thị Nga

Mã số thuế: 8897412960-001

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã Môn 

Sơn

650
Hộ kinh doanh Trần Văn Huỳnh

Mã số thuế: 2901958338

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã Môn 

Sơn

651
Hộ kinh doanh Nguyễn Hoài Nam

Mã số thuế: 2902076522

xã Môn Sơn, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Môn Sơn
Phòng Kinh tế UBND xã Môn 

Sơn

652 Karaoke Trang Nhè
Xóm Tân Mai,

 xã Nghĩa Đàn

Ngành nghề

 KDCĐK về ANTT
Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đàn



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

653 Karaoke Tiếp Oanh
Xóm Tân Mai,

 xã Nghĩa Đàn

Ngành nghề

 KDCĐK về ANTT
Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đàn

654

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN LÂM SẢN PHỦ QUỲ.

Mã số thuế: 2901824503.

xã Nghĩa Lộc, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Nghĩa Lộc
Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa 

Lộc

655

CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

L&N.

Mã số thuế: 2902206299.

xã Nghĩa Lộc, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Nghĩa Lộc
Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa 

Lộc

656

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN LÂM SẢN VTH.

Mã số thuế: 2902231136.

xã Nghĩa Lộc, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Nghĩa Lộc
Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa 

Lộc

657
CÔNG TY CP  PHÁT LỘC.

Mã số thuế: 2900908574.

xã Nghĩa Lộc, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Nghĩa Lộc
Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa 

Lộc

658 Cửa hàng Gas Tú Xoan
Xóm Phú Nguyên, 

xã Nghĩa Thọ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Thọ UBND xã Nghĩa Thọ

659 Cửa Hàng Gas Ngô Việt Cường
Xóm Đông Hội, xã 

Nghĩa Thọ
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Thọ UBND xã Nghĩa Thọ

660
Khu du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đất 

Việt
Thôn Văn Đông Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

661 Massager Hoa Hồng Thôn Văn Đông Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

662 Massager Bảo Ngọc Thôn Văn Đông Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

663 Nhà nghỉ Đại Phát Thôn Văn Đông Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

664
Cửa hàng Gas – KĐHL Bằng 

Hồng
Thôn Tâm Tiến Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

665 Nhà nghỉ Hoa Mai Thôn Văn Lý Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

666 Nhà nghỉ Sương Mai Thôn Đồng Hưng Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

667 Nhà nghỉ Hải Âu Thôn Văn Lý Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

668 Nhà nghỉ Sao Đêm 24h Thôn Chí Thành Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

669 Nhà nghỉ HTQ Thôn Phú Đông Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

670 Nhà nghỉ - massager Anh và Em Thôn Trung Yên Kiểm tra ANTT Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

671 Xưởng mộc Ninh Tâm Thôn Minh Tân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

672 Xưởng mộc Hồ Văn Sơn Thôn Trúc Lân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

673 Xưởng mộc Nguyễn Văn Bình Thôn Minh Tân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

674 Xưởng mộc Hồ Khắc Tùng Thôn Trúc Lân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

675 Xưởng mộc Hồ Diên Vịnh Thôn Trúc Lân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

676 Xưởng mộc Hồ Diên Lưu Thôn Quyết Tiến Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

677 Xưởng mộc Thái Thủy Quyết Tiến Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

678 Xưởng mộc Đào Duy Đồng Thôn Minh Tân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

679 Xưởng mộc Nguyễn Văn Trọng Thôn Minh Tân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

680 Xưởng mộc Bùi Duy Hoàng Thôn Văn Thượng Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

681 Cơ sở chế biến gỗ Thành Tân Thôn Hợp Kỳ Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

682 Xưởng chế biến gỗ Hồ Diên Thôn Trung Yên Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

683 Cơ sở chế biến gỗ Lan Hùng Thôn Tân Hợp Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

684 Xưởng gỗ Hồ Xuân Sáu Thôn Trung Yên Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

685 Xưởng gỗ Hồ Duy Thi Thôn Trung Yên Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

686 Xưởng mộc Hải Phương Thôn Minh Tân Kiểm tra PCCC Trực tiếp UBND xã Quỳnh Anh Công an xã Quỳnh Anh

687 Gas Quang Thúy Thôn Chí Thành Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

688 Gas Phúc Tú Thôn Đồng Văn Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

689 Gas Hòa Vân Thôn Phú Thịnh Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

690 Gas Đức Thành Thôn Văn Thống Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Anh UBND xã Quỳnh Anh

691 Bỉm sữa Linh Tám Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

692 Điện lạnh Hải Thành Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

693 Cửa hàng tạp hóa Tư Kiều Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

694 Cửa hàng tạp hóa Lan Khoa Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

695 Cửa hàng Điện nước Điện Diện Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

696 Café Lim Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

697 Shop Hải Hà Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

698 Gara oto Quỳnh Lưu Spa Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

699 Trung tâm tiêm chủng TH CaRe Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

700 Điện thoại Tùng Apple Luxury Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

701 hiệu sách Hiền Thương Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

702 Cơ sở Bia hơi Thắng Phương Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

703
văn phòng công chứng

Đặng Khắc Diễn
Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

704 Cơ sở Nhất Vịt Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

705 Hộ kinh doanh Chí Lý Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

706
Phòng khám Răng hàm mặt 

Hoàng Minh
Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

707 cửa hàng tạp hóa Quang Liên Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

708 cơ sở bánh canh O choa Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

709 Nhà trọ Nguyễn Thị Sâm Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

710 Nhà trọ Trịnh Xuân Đạm Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

711 TMTH Tuyết Hòa Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

712 Karaoke Phố Mới Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

713 Nhôm Kính Hùng Hường Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

714 Ngân hàng Bắc Á Bank Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

715 Ngân hàng Liên Việt Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

716 Ngân hàng SHB Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

717 Quán cơm Huệ Phương Xã Quỳnh Lưu Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Quỳnh Lưu

718 Cơ sở lưu trú Tân Diệu
Thôn 1, xã Quỳnh 

Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Quỳnh Phú

719 Cơ sở lưu trú Phạm Lĩnh
Thôn 3, xã Quỳnh 

Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Quỳnh Phú



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

720 Cơ sở lưu trú Hà Huê
Thôn 3, xã Quỳnh 

Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Quỳnh Phú

721 cơ sở cầm đồ HT88
Thôn 13, xã Quỳnh 

Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Quỳnh Phú

722 cơ sở cầm đồ Bảo Tín
Thôn 13, xã Quỳnh 

Phú

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Quỳnh Phú

723
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đức 89

Xóm 26/3, xã 

Quỳnh Thắng nay 

thôn Tân Thắng, xã 

Quỳnh Thắng

Dự kiến kiểm tra cư 

trú Người nước 

ngoài

Trực tiếp
Công an xã Quỳnh 

Thắng

724
Công ty TNHH thương mại Chiến 

Quân

Thôn 8, xã Quỳnh 

Thắng nay Nam 

Thắng, xã Quỳnh 

Thắng

Dự kiến kiểm tra 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Quỳnh 

Thắng
UBND xã Quỳnh Thắng

725 Karaoke 8386
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

726 Karaoke Tình Duyên
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

727 Nhà nghỉ Hương Rừng
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

728 Nhà nghỉ 86
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

729 Nhà nghỉ 68
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

730 Nhà nghỉ Hải Đăng
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

731 Nhà nghỉ Hoa Sen
Xã Tam Hợp

, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tam Hợp

732 Gas Minh Lan 
Xóm Phú Lạc, xã 

Tân Châu
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Tân Châu Công an xã Tân Châu

733 Nội thất Đoàn Quân
Xóm Song Sơn, xã 

Tân Châu
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Tân Châu Công an xã Tân Châu

734
Cơ sở kinh doanh đồ điện Hiểu 

Mai

Xóm Nhân Hòa, xã 

Tân Châu
Công tác PCCC Trực tiếp UBND xã Tân Châu Công an xã Tân Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

735

Cơ sở cầm đồ Sawad Tiền có 

ngay;

 MST: 2901807716-223; 

Chủ cơ sở: Dương Thị Hoa, sinh 

ngày 27/12/1995

phường Tây Hiếu,

 tỉnh Nghệ An

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
UBND phường

 Tây Hiếu

Công an phường

 Tây Hiếu

736 HKD - Tạp hóa Cô Huyền Thôn Lâm Trường Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tiền Phong

737 HKD - Thùy Nhung Thôn Lâm Trường Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tiền Phong

738 HKD - Hòa Phát Bản Mường Hin Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tiền Phong

739 HKD - Kim Nhớ Bản Quang Vinh Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tiền Phong

740 Quần áo Thanh Thủy Xóm Quang Sơn 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

741 Nhà trọ Lê Văn Hường Xóm Quang Sơn 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

742 Café Nhỏ Xinh Xóm Quang Sơn 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

743 Café Sân Thượng Xóm Quang Sơn 1

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

744 Café San Xóm Quang Sơn 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

745 Café Maison Xóm Quang Sơn 2

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Văn Hiến UBND xã Văn Hiến

746 Siêu thị lotus
Khối khánh trang, 

phường Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

747 Tạp hóa Minh Quế Khối Thái Thịnh Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Lộc

748 Nha khoa Phương Dentis
Khối 12, phường 

Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

749 Phế liệu Nguyễn Thị Định
Khối 12, phường 

Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

750 Nhà trọ Nguyễn Thị Vân
Khối phúc Lộc, 

phường Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

751 Nhà trọ Phan Đình Nhâm
Khối Tiến Lộc, 

phường Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

752 Nhà trọ Trần Thị Nhật
Khối phúc Lộc, 

phường Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

753 Nhà trọ Đặng Thị Hoàn
Khối phúc Lộc, 

phường Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

754 Nhà trọ Nguyễn Thị Hoài Thanh
Khối 16, phường 

Vinh Lộc
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

Công an phường Vinh 

Lộc

755 Tạp hóa Nhâm biết xã Mường Chọng Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Chọng
UBND xã Mường Chọng

756 Tạp hóa Sơn Mai xã Mường Chọng Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Chọng
UBND xã Mường Chọng

757 Tạp hóa Thông Huyền xã Mường Chọng Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Chọng
UBND xã Mường Chọng

758 Tạp hóa Minh Thông xã Mường Chọng Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Chọng
UBND xã Mường Chọng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

759 DV ăn uống Sơn Tình xã Mường Chọng Kiểm tra PCCC Trực tiếp
Công an xã Mường 

Chọng
UBND xã Mường Chọng

760 Điện Máy Dũng Hương
xã Hạnh Lâm, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp Công an xã Hạnh Lâm

Phòng Kinh tế UBND xã Hạnh 

Lâm

761 VLXD Nguyên Tâm
xã Hạnh Lâm, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp Công an xã Hạnh Lâm

Phòng Kinh tế UBND xã Hạnh 

Lâm

762 Sửa chữa xe máy Duy Thủy
xã Hạnh Lâm, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp Công an xã Hạnh Lâm

Phòng Kinh tế UBND xã Hạnh 

Lâm

763 Tạp hóa Tuyết Cường
xã Hạnh Lâm, tỉnh 

Nghệ An

 Kiểm tra pháp lý về 

quản lý nhà nước
Trực tiếp Công an xã Hạnh Lâm

Phòng Kinh tế UBND xã Hạnh 

Lâm

764

Doanh nghiệp: Kinh doanh xăng 

dầu Đăng Văn Huân (Thuộc 

Công ty cổ phẩn vật tư nông 

nghiệp huyện Tương Dương cũ)

Bản Xiềng Líp, xã 

Yên Hòa

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Yên Hòa UBND xã Yên Hòa

765

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoàng Đạt (Doanh nghiệp: Kinh 

doanh vật liệu xây dựng Hoàn 

Bản Xiềng Líp, xã 

Yên Hòa

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Yên Hòa UBND xã Yên Hòa

766 Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Hoa Mai
Bản Xiềng Líp, xã 

Yên Hòa

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Yên Hòa UBND xã Yên Hòa

767

CÔNG TY TNHH LĨNH THỦY ( 

Doanh nghiệp kinh doanh Vật 

liệu xây dựng)

Bản Xiềng Líp, xã 

Yên Hòa

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Yên Hòa UBND xã Yên Hòa

768 Nhà nghỉ Hải Vân
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén

769 Nhà nghỉ Hoa Ban Đỏ
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

770 Karaoke Mai Sáu
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén

771 Karaoke Khánh Hoàng
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén

772 Nhà nghỉ Phanh Dần 1
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén

773 Nhà nghỉ Phanh Dần 2
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén

774 Nhà nghỉ Phanh Dần 3
bản Kỳ Sơn, xã 

Mường Xén

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Mường Xén

775
Hộ kinh doanh nhà nghỉ Song 

Minh

bản Xiềng Tắm, xã 

Mỹ Lý

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Mỹ Lý

776 Hộ kinh doanh tạp hóa Gia Huy
bản Xiềng Tắm, xã 

Mỹ Lý

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Mỹ Lý

777 Hộ kinh doanh tạp hóa Dung Nga Bản Xốp Tụ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Mỹ Lý



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

778 Hộ kinh doanh tạp hóa Hoài Hiền Bản Xốp Tụ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Mỹ Lý

779
HKD Nguyễn Văn Điệp; MST: 

8795442927-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

780
HKD Nguyễn Thị Hoa; 

MST:8054529789-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

781
HKD giải khát Bình Khanh; 

MST:8341796273-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

782
CNHD Nguyễn Thị Hường; 

MST:8360807273-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

783
HKD Đàm Huy Đạo; 

MST:8294625856-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

784
CNHD Nguyễn Thị Thọ; 

MST:8045873263-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

785
HKD nhà hành Xuân Thung; 

MST:8873762003-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

786
HKD quán ăn Dũng Hằng; MST: 

8092536473-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

787
HKD Nguyễn Hữu Văn; 

MST:8161987504-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

788
HKD nhà thuốc Tâm Châu; 

MST:8816600623-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

789
HKD Nguyễn Thị Phượng 1993; 

MST:8469089888-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

790
HKD 1994mill tea; 

MST:8401851732-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

791
HKD Phan Đăng Quang; 

MST:8033191379-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

792
HKD Phan bá Hoàng; 

MST:8580893133-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

793
HKD bia phủi Hùng Hảo; 

MST:8414952008-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

794
HKD Nguyễn Thị Loan; 

MST:8636665903-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

795
HKD Nguyễn Quang Hùng; 

MST:8741846095-001
Xóm Thanh Tiên Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

796
HKD Nguyễn Thị Tình; 

MST:8888348571-001
Liên Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Tam Đồng UBND xã Tam Đồng

797 HKD Trần Đình Long
Kẻ Sùng, Mậu 

Thạch
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Mậu Thạch

798 HKD Nguyễn Trọng Thắng
Thống Nhất, Mậu 

Thạch
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Mậu Thạch

799 HKD Ngô Thị Hiếu
Thống Nhất, Mậu 

Thạch
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Mậu Thạch

800 HKD Lê Ngọc Quỳnh
Thống Nhất, Mậu 

Thạch
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Mậu Thạch

801 HKD Hoàng Đức Cường
Thống Nhất, Mậu 

Thạch
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Mậu Thạch

802
Cửa hàng KDMHL Nguyễn 

Nghĩa Đức
xóm 7, xã Văn Kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

803
Cửa hàng KDMHL Nguyễn Văn 

Nhàn

xóm 11, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

804
Cửa hàng KDMHL Gas Đặng 

Văn Võ

xóm 11, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

805
Cửa hàng KDMHL Gas Nguyễn 

Văn thi

xóm 12, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

806 Chợ Nghi văn xóm 3, xã Văn Kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

807 Chợ Nghi Kiều
xóm 12, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

808 Nhà hàng gà Mạnh Hoạch
xóm 10, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

809 Quán ăn Dương Huy
xóm 10, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

810 Nhà hàng Đồng Nội
xóm 11, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

811 Quán ăn Xuân Sâm
xóm 11, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

812 Nhà hàng Oanh Quý xóm 3, xã Văn kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

813 Nhà hàng Nhi Hằng xóm 3, xã Văn Kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

814 Quán ăn Dê Lùng xóm 3, xã Văn Kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

815 Café Huynh Đệ xóm 1, xã Văn Kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

816 Café Huyền Đô xóm 3, xã Văn Kiều Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

817 Café Phố Đỏ
xóm 13, xã Văn 

Kiều
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Văn Kiều

818 Cửa hàng điện máy Đại Thuận xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

819 Công ty TNHH May Hải Hằng xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

820 Cửa hàng tạp hóa Winmart xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

821 Nhà nghỉ Hoàng Hải xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

822 Karaoke Tiến Mai xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

823 Nội thất đồ gỗ Phạm Văn Tâm xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

824 Cửa hàng xe máy điện Vinh Thu 3 xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

825 Xưởng chữa oto Phạm Quốc Đạt xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

826 Cửa hàng Go Mart 15k xã Nghĩa Đồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Nghĩa Đồng UBND xã Nghĩa Đồng

827 Doanh nghiệp Khách sạn KM0
Xóm Trường Sơn, 

xã Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

828 Doanh nghiệp Khách sạn Volga
Xóm Tân Lạt, xã 

Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

829
Doanh nghiệp Khách sạn Trường 

Sơn

Xóm Trường Sơn, 

xã Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

830
Hộ kinh doanh nhà nghỉ Thành 

Hương

Xóm Tân Đà, xã 

Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

831
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Sơn 

Hằng

Xóm Tân Đà, xã 

Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

832
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Thùy 

Giang

Xóm Trường Sơn, 

xã Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp Công an xã Tân Kỳ

833
Công ty TNHH MTV Minh Phát 

Anh Sơn

thôn Hoa Sơn 1, xã 

Vĩnh Tường
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Vĩnh Tường

834
Hợp tác xã Bánh Gai Xứ Dừa 

Tường Sơn

Thôn Tường Sơn, 

xã Vĩnh Tường
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Vĩnh Tường

835
Công ty TNHH MTV Khuyến 

Hưởng

Thôn Hội Sơn, xã 

Vĩnh Tường 
Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Vĩnh Tường

836
Công ty TNHH sản xuất và dịch 

vụ thương mại Phương Nam Long
Thôn Đò Rồng Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Vĩnh Tường



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

837 Nhà nghỉ Hoàng Tuấn
khối Nghi Kim 15, 

p. Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Hưng

838 Nhà nghỉ Thành Vinh
khối Nghi Kim 15, 

p. Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Hưng

839 Nhà nghỉ Trung Quân
khối Nghi Kim 15, 

p. Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Hưng

840 Nhà nghỉ Khánh Lam Nghi Kim 15

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Hưng

841 Nhà nghỉ Nhật Minh
khối Nam Liên, p. 

Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Hưng

842 Nhà nghỉ Rubi
khối Nam Liên, p. 

Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở 

ngành nghề kinh 

doanh có ĐK, công 

tác PCCC

Trực tiếp
Công an phường Vinh 

Hưng

843 Cửa hàng xăng dầu Thân Vinh xã Nga My
Công tác PCCC, 

môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

844 Cửa hàng xăng Sông Biển 4 xã Nga My
Công tác PCCC, 

môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

845 Cửa hàng ăn uống Hoa Phùng xã Nga My
Công tác PCCC, 

môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

846 Quán Café Cọp 98 xã Nga My
Công tác PCCC, 

môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

847 Cửa hàng tạp hóa Hưng Châu xã Nga My
Công tác PCCC, 

môi trường
Trực tiếp Công an xã Nga My

848
Phòng giao dịch ngân hàng 

Viettinbank Diễn Hồng
xã Đức Châu Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu

849
Phòng giao dịch ngân hàng 

Agribank Diễn Kỷ
xã Đức Châu Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu

850
Ngân hàng HD Bank chi nhánh 

Diễn Kỷ
xã Đức Châu Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu

851 Trung tâm đào tạo Haru xã Đức Châu Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu

852
Phòng khám răng hàm mặt bác sỹ 

Tâm
xã Đức Châu Công tác PCCC Trực tiếp Công an xã Đức Châu

853
Công ty TNHH Dân An - KCN 

VSIP Nghệ An
xã Hưng Nguyên

 Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài

Trực tiếp
Công an xã Hưng 

Nguyên
Phòng PA08

854

Công ty TNHH Công nghệ 

Everwin Precision - KCN VSIP 

Nghệ An

xã Hưng Nguyên

 Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài

Trực tiếp
Công an xã Hưng 

Nguyên
PA08

855
Nhà trọ Nguyễn Thị Hải, xóm 

Phúc Phúc, xã Hưng Nguyên
xã Hưng Nguyên

 Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài

Trực tiếp
Công an xã Hưng 

Nguyên
PA08

856
Khách sạn Ping An, xóm Vạc, xã 

Hưng Nguyên
xã Hưng Nguyên

 Kiểm tra công tác 

khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài

Trực tiếp
Công an xã Hưng 

Nguyên
PA08

857 HKD Nguyễn Hồng Lưu Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

858 HKD Bùi Thái Quang Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

859 HKD Phan Văn Trinh Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

860 HKD Lê Hoài Nam Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

861 HKD Ngô Thị Thanh Hằng Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

862 Trường Tiểu học Diễn Hoàng Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

863
Cơ sở kinh doanh tạp hóa Vinh 

Ngọc
Xã Hải Châu

Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

864 Cửa hàng cà phê Mouse Mouse Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

865 Lợi Hà Mobile Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

866 Cửa hàng điện thoại Trần Chinh Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

867 Nhà nghỉ Sao Đêm Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

868 Nhà nghỉ An Phát Xã Hải Châu
Kiểm tra

 VSATTP
Trực tiếp Công an xã Hải Châu

869 Công ty TNHH Bắc Phát Lộc xã Quỳ Châu

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK

Trực tiếp Công an xã Quỳ Châu UBND xã Quỳ Châu

870
Công ty cổ phần khám chữa bệnh 

đoàn kết II
xã Quỳ Châu

 Kiểm tra PCCC, cơ 

sở ngành nghề 

KDCĐK, kiểm tra 

người nước ngoài

Trực tiếp Công an xã Quỳ Châu UBND xã Quỳ Châu

871 Cửa hàng Gas Nguyễn Văn Long xã Hữu Kiệm Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm UBND xã Hữu Kiệm

872 Cửa hàng Gas Nguyễn Văn Ánh xã Hữu Kiệm Kiểm tra PCCC Trực tiếp Công an xã Hữu Kiệm UBND xã Hữu Kiệm



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

873 Karaoke Tiểu Yến
Bản Na niếng, xã Tri

Lễ, Nghệ An
An ninh trật tự Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

874 Nhà nghỉ Bảo Quỳnh
Bản Liên Hợp, xã Tri

Lễ, Nghệ An
An ninh trật tự Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

875 Cửa hàng GAS Đại Chương
Bản Liên Hợp, xã Tri

Lễ, Nghệ An

Công tác PCCC và 

CNCH
Trực tiếp Công an xã Tri Lễ UBND xã Tri Lễ

876 Karaoke Apex
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

877 Karaoke Omega
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

878
Trường Đại học Công nghệ Vạn 

Xuân
Phường cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

879

Địa điểm kinh doanh - Khu công 

nghiệp - Công ty cổ phần thương 

mại kính Việt Đức

Lô số 07, đường 

Trương Văn Lĩnh, 

phường Vinh Phú,

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

880 Karaoke Rolex

Số 110, đường Hồ 

Bá Kiện, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

881 Nhà trọ chị Trang

ngõ 4, Đường Võ 

Thúc Đồng, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

882 Trường MN Hưng Phúc
Số 06, đường Cây 

Xanh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

883
Khách sạn Vonga thuộc Công ty 

CP Thương mại Song Ngưu

Số 43, đường 

Nguyễn Năng Tĩnh, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

884 Điện máy Hùng Sáu

Số 80, đường 

Nguyễn Xí, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

885 Khách sạn Rainbow
Mai Thúc Loan, 

Phường Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

886 Công ty TNHH Thanh Đô
KCN Hưng Lộc, 

phường Vinh Lộc
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

887 Tòa nhà cho thuê Lê Hoài Nam

Đường Đông Du, 

phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

888 Khách sạn Windy Hotel
Hoàng văn tâm, 

phường cửa lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

889 Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Minh Nghĩa Mai Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

890 Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Long Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

891 Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Bình Nghĩa Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

892 Trường Mầm non Diễn Vạn Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

893 Trường Mầm non Diễn Kỷ Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

894 Trường mầm non Diễn Quảng Xã minh châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

895 Trường mầm non Diễn Hạnh Xã minh châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

896 Trường mầm non Diễn Nguyên Xã minh châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

897 Trường mầm non Diễn Liên Xã Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

898
Công ty CP sản xuất nội thất cà 

thương mại Thành Phát
xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

899 Công ty TNHH Thông Hằng xã yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

900 Cửa hàng xe điện Sơn Hiền xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

901

Siêu thị kinh doanh, sửa chữa xe 

máy thuộc Công ty Antimon Việt 

Nam

xã yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

902 CHXD Thanh Thịnh Hoa Quân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

903 CHXD Thanh Lâm Bích Hào Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

904
Ngân hàng NN&PTNT - PGD 

Nam Hưng
Hưng Nguyên Nam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

905
Trụ sở hành chính - Công ty 

TNHH Hùng Thi
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

906
Kho hàng hoá - Công ty TNHH 

Chế biến nông sản Nam Bình
Lam Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

907
Công ty TNHH sản xuất gạch 

ngói Đồng Tâm
Thiên Nhẫn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

908 Trạm biến áp 220kv Thuần Trung Xã Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

909
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

37-06D
Xã Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

910 Bẹnh viện Phổi Nghệ An Xã NGhi Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

911 Trường Mầm non Quang trung 1

số 01, đường Đinh 

Công Tráng, 

phường Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

912 Chung cư CCA2- Handico30

đường Nguyễn Viết 

Xuân, p Trường 

Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

913 Khách sạn Lá Đỏ
đường Nguyễn Văn 

Cừ, p Trường Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

914 Khách sạn Victory

Số 7, dường Vương 

Thúc Mậu, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

915
Khu thương mại và dịch vụ tổng 

hợp Phong Toàn

Đường Lý Tự 

Trọng, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

916 Chung cư Bảo Sơn Complex

Số 126, đường 

Nguyễn Sỹ Sách, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

917 Khách sạn Amazon
Số 06, đường Tân 

Hừng
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

918
Home 14 – Công ty TNHH Thanh 

Đat Home.

230C, đường Võ 

Nguyên Hiến
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

919

Cửa hàng xăng dầu Nghi Hải 

thuộc Công ty TNHH Thiên Đức 

Lộc

phường Cửa Lò, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

920 Khách sạn Hương Việt
Hoàng văn tâm, 

phường cửa lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

921 Khách sạn Ngọc Hải

Số 164, đường 

Nguyễn Sư Hồi, 

phường Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

922 Karaoke 73 Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

923 Trung tâm y tế Quỳ Hợp Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

924
Công ty CP Tân Thành Long 

Group
xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

925 Trường mầm non Diễn Cát Xã minh châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

926 Trường mầm non Minh Châu Xã minh châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

927 Bưu điện Yên Thành xã yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

928 Trung tâm Viễn thông Yên Thành xã yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

929
Nhà điều hành sản xuất Điện lực 

Yên Thành
xã yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

930
Chi cục dự trữ nhà nước (kho dự 

trữ Yên Trung)
xã yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

931 Nhà nghỉ Thành Nam Con CUông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

932 Karaoke ROYAL Con CUông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

933
Kho hàng hoá - Công ty TNHH 

TM TH Dũng Hằng
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

934
Kho hàng hoá - Công ty TNHH 

Hương Sơn
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

935
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

37-08D
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

936
Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 

V - Nghệ An
Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

937
Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 

Khu vực V- Nghệ An
Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

938
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ xã Vạn An
Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

939 Nhà nghỉ Phúc Thịnh Thiên Nhẫn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

940 Xương may Nakivina Thiên Nhẫn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

941 Nhà hàng Hồng Đức Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

942 Nhà nghỉ Minh Anh 2 Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

943 Karaoke Gold Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

944 Karaoke Phượng Phi Thường Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

945
Kho VLN công nghiệp thuộc 

Công ty CP xi măng Sông Lam
Xã Lương Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

946 Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương Xã Bạch Ngọc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

947
Công ty CP Đầu tư hợp tác kinh 

tế Việt Lào
Xã NGhi Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

948
Công ty TNHH liên doanh 

nguyên liệu giấy Nghệ An PP
Xã Đông Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

949 Sở Công thương phương Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

950 Trường mầm non Bắc Vinh Phường Vinh Hưng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

951 Cảng hàng không Quốc Tế Vinh Phường Vinh Hưng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

952
Petrolimex - Cửa hàng xăng dầu 

số 05

Số 250, đường 

Thăng Long, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

953 Khách sạn Hoàng Gia đường Duy Tan Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

954 Trung tâm DVVL tỉnh Nghệ An

Số 201 đường 

Phong Đình Cảng, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

955 Trung tâm anh ngữ OPENLAND

đường Vương thúc 

Mẫu, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

956
CT3A- Khu Chung cư Quang 

Trung
đường Duy Tân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

957 Siêu thị Hương Giang
số 45, 47 Trần Phú, 

phường Thành Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

958 Chung cư Tây Lĩnh
phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ, An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

959 Phòng khám da liễu BS Liêm

số 01, Đinh Công 

Tráng, phường 

Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

960
Công ty CP phát hành sách Nghệ 

An

số 33, đường Lê 

Mao Phường Thành 

Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

961 Trường Mầm Non Hoàng Anh
Phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

962 Cửa hàng xăng dầu Lưu Nga

Số 255, đường 

Thăng Long, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

963
Trường mầm non Hà Huy Tập cơ 

sở 1

Số 45, đường Phan 

Thái Ất, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

964
Trường mầm non Hà Huy Tập cơ 

sở 2

Số 4D, đường Tô 

Ngọc Vân, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

965 Khách sạn Thanh Tuấn
Hoàng văn tâm, 

phường cửa lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

966

Chi nhánh Cửa Lò thuộc Trường 

Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

kiểm toán.

Khối mỹ thắng, 

phường cửa lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

967 Kho VLNCN Hà Quang Tam Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

968 Trường mầm non Châu Hồng Châu Hồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

969 Cửa hàng xăng dầu Tiến Đạt Châu Hồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

970
Kho VLNCN thuộc công ty CP 

đá Châu Á
Châu Hồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

971 Trường mầm non Diễn Hồng Xã Đức châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

972 Trường mầm non Diễn Phong Xã Đức châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

973 Nhà nghỉ Sông Quê xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

974 Nhà nghỉ Đường Hoàng xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

975 Trường mầm non Hồng Thành Đông Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

976 Trường mầm non Đô Thành Đông Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

977 Trường mầm non Thọ Thành Đông Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

978 Trường mầm non Đồng Thành Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

979

Kho VLN Cn cố định 2,5 tấn 

thuộc Công ty TNHH Hồng 

Trường

Hữu Kiệm Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

980
Kho VLN Cn cố định 2,5 tấn 

thuộc Công ty TNHH Phú Cường
Nậm Cắn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

981 CHXD Thanh Đức Hạnh Lâm Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

982 CHXD Hạnh Lâm Hạnh Lâm Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

983 Nhà nghỉ Lê Tiến Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

984 Nhà nghỉ 89 Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

985 Nhà hàng Thuyên Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

986
Trụ sở Đảng ủy - MTTQ phường 

Quỳnh Mai  

Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

987 Nhà hàng Tan Ca
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

988
Khách sạn Hoàng Mai Royal 

Hotel

Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

989 Nhà nghỉ Tiến Thành Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

990
Công ty TNHH may Sumec chi 

nhánh Nghệ An
Xã Nghi Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

991 Trạm biến áp 220kv Nam Cấm Xã Nghi Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

992
Nhà máy maymatsuoka Thanh 

Chương
Xã Tam Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

993 Kho VLN Thanh Sơn Xã Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

994 Đài kiểm soát không lưu Phường Vinh Hưng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

995
Công ty xăng dầu hàng không 

Skypec
Phường Vinh Hưng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

996 Công ty CP xi măng Sông Lam Xã Hải Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

997
Công ty TNHH thương mai Hùng 

Kỳ

Số 22, Đường 

Nguyễn Viết 

Nhung, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

998 Xưởng sản xuất nội thất Qmax

Đường số 9, KĐT 

Tecco Vinh Tân 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

999 Petrolimex - Cửa hàng 10

Số 203, Đường Lê 

Duẩn, phường 

Trường Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1000
Bảo đảm an toàn Hàng Hải Bắc 

Trung Bộ

số 05, Ngư Hải, 

phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1001 Nhà trọ Ông Nguyễn Cảnh Tuấn

SN12 Ngõ 3 Phạm 

Kinh Vỹ, Khối Bến 

Thủy, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1002

Nhà chung cư Tòa C thuộc Dự án 

Khu nhà ở chung cư và liền kề 

cho CBCS Công an tỉnh Nghệ An

Khối 24 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1003
Nhà chung cư xã hội 10 tầng - 

Trường Thành 1

Đường Hồ Tông 

Thốc, phường Vinh 

Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1004

Nhà chung cư A1 thuộc Dự án 

khu nhà ở Chung cư phía Đông 

Đại lộ V.I. Lê Nin

Đại lộ Lê Nin, 

phường Vinh Phú
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1005

Nhà chung cư A2 thuộc Dự án 

khu nhà ở Chung cư phía Đông 

Đại lộ V.I. Lê Nin

Đại lộ Lê Nin, 

phường Vinh Phú
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1006 Trường Tiểu Học Nghi Kim

Số 55, đường Cao 

Huy Tuân, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1007 Trường THCS Nghi Kim

Số 51, đường Cao 

Huy Tuân, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1008 Chung cư Handico 30

số 16A, đường Lê 

Hoàn, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1009 Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

đường Nguyễn Sỹ 

Sách, phường 

Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1010
Đài Thông tin Duyên hải Bến 

Thủy

Số 46, đường 

Nguyễn Sư Hồi, 

phường Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1011
Cửa hàng xăng dầu Cảng cá Cửa 

Hội

Khối Giang Hải, 

phường Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1012 Khách sạn Dol Phin
Đường Nguyễn Sư 

Hồi, P Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1013 Khách sạn Nhật Anh

Đường Mai Thúc 

Loan, Phường Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1014 Khách sạn Hiếu Ngọc Hà 2

Đường Mai Thúc 

Loan, Phường Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1015 Cửa hàng xăng dầu Châu Hội Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1016 Cửa hàng xăng dầu số 8 Tân Lạc Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1017 Cửa hàng xăng dầu Vân Văn Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1018 Cửa hàng xăng dầu Bình Định Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1019 Công ty TNHH NHờ Hòa Thái hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1020
Công ty TNHH Hương Khánh 

Thịnh
Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1021 Trường mầm non Phú Thành Đông Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1022 Trường mầm non Yên Thành Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1023 Trường mầm non Bắc Thành Quan Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1024 Trường mầm non Trung Thành Quan Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1025 Trường mầm non Nghĩa Hành Nghĩa Hành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1026 Trường mầm non Nghĩa Phúc Tân An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1027 Trường mầm non Tiên Kỳ TIên Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1028 Trường mầm non Giai Xuân 2 Giai Xuân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1029
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, 

UBMTTQ xã Nam Đàn
Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1030 Nhà nghỉ Anh hơn Em Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1031
Nhà ở kết hợp kinh doanh Trần 

Văn Hiền
Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1032 Phòng khám nha khoa Văn Nghĩa Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1033 Nhà hàng Liễu Luyến Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1034 Nhà hàng Nghĩa Oanh Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1035 Karaoke Dubai KTV Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1036
Công ty CP xây dựng Cường 

Thịnh
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1037 Trung Tâm y tế Nghi Lộc
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1038
Công ty CP đầu tư và phát triển 

máy Việt Nam – CN Nghệ An

Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1039 Bưu điện Nghi Lộc
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1040
Công ty TNHH TM vận tải Bình 

Minh

Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1041 Đội thuế khu vực Nghi Lộc
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1042
Phòng giao dịch 16 - Kho Bạc 

nhà nước khu vực X

Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1043 Trụ sở UBND phường Tân Mai Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1044

Trụ sở Đảng ủy, HĐND và các tổ 

chức chính trị - xã hội phường 

Tân Mai

Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1045
Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị phường Tân Mai
Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1046 Ngân hàng Viettinbank
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1047 Công ty cổ phần Avatar Vinh Xã Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1048 Trường Cao đẳng du lịch Cửa Lò Phường cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1049
Công ty cổ phần Toyota Sông 

Lam
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1050
Gara Quang Huế - DNTN Phú 

Quang

Số 13, đường Mai 

Hắc Đế, Vinh Hưng
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1051 Công ty TNHH TVTK Việt Phát
87 Minh Khai, 

phường Thành Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1052 Nhà trọ Vũ Thị Mùi

Số 2, đường Lương 

Thế Vinh, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1053

Nhà chung cư A3 thuộc Dự án 

khu nhà ở Chung cư phía Đông 

Đại lộ V.I. Lê Nin

Đại lộ Lê Nin, 

phường Vinh Phú
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1054

Nhà chung cư A4 thuộc Dự án 

khu nhà ở Chung cư phía Đông 

Đại lộ V.I. Lê Nin

Đại lộ Lê Nin, 

phường Vinh Phú
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1055
Trường Trung cấp Y khoa miền 

Trung

Đại lộ Lê Nin, 

phường Vinh Phú
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1056 Trường Mầm non sao mai

Khối 5, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1057 Trường Mn Hưng Hoà
Khối Phong Hảo, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1058 Trường tiểu học Hưng Phúc
Khối Yên Bình, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1059 Công ty coor phần Tascosp
Khối Phong Hảo, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1060 TT điện ảnh đa chức năng 12/9
Khối Yên Bình, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1061
Trường PTTH Dân tộc nội trú 

Tỉnh Nghệ An

Số 98, đường Mai 

Hắc Đế, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1062 Đền Phượng Cương

Khối 7, phường 

VInh Lộc, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1063 Showroom An Hải

Đường Nguyễn 

Sinh Cung, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1064 Công ty TNHH Bao bì Vinh
phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1065
Công ty CP thương mại và xây 

dựng Do CoMark

phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1066 Kho hàng Cường Nhung Thái hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1067
Công ty cổ phần chế biến lâm sản 

Phủ Quỳ
Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1068
Công ty cổ phần chế biến lâm sản 

VTH
Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1069 Công ty TNHH Tùng Cường Châu Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1070
Điểm kinh doanh xăng dầu quy 

mô nhỏ CTH - Quỳ Hợp
Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1071 Trường mầm non Xuân Thành Quan Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1072 Trường mầm non Tăng Thành Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1073 Trường mầm non Lý Thành Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1074 Trường mầm non Hoa Thành Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1075 Trường mầm non Tân Xuân Tân Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1076 Trường mầm non Tân Phú Tân Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1077 Trường mầm non Hoàn Long Tân Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1078 Trường mầm non Hoàn Long Tân Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1079 Công ty CP Biomass Nghệ An Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1080 Phòng khám đa khoa Tân Thanh Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1081 Trung tâm thương mại Bảo Hưng
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1082
Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 

Phong

Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1083 Chi cục dự trữ Nhà nước
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1084 Hộ kinh doanh Đậu Thành
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1085 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1086 Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1087
Trụ sở Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 4 - tỉnh Nghệ An
Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1088 CHXD Lộc Quỳnh Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1089 Khách sạn Sông Hoàng
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1090 Nhà nghỉ Hải Đăng
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1091

Showroom Hưng Nguyên thuộc 

Công ty TNHH Thaco Auto Nghệ 

An

Xã Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1092 Công ty CP Phương Trúc Xã Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1093 Chung cư Phú Mỹ Trung

Số 3, đường Mai 

Hắc Đế, phường 

Vinh Hưng, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1094 Chung cư Yên Hòa

Số 9A, đường 

Nguyễn Trãi, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1095
Công ty TNHH DV TM&SX 

Nam Anh
Thái hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1096
Cửa hàng kinh doanh quần áo 

thuộc Công ty TNHH Nevigroup
Đông Hiếu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1097 Karaoke Mỹ Hảo Đông Hiếu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1098 Nhà nghỉ Ninh An xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1099 Nhà nghỉ 79 xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1100 Nhà nghỉ Thiên Trúc
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1101 Karaoke Việt Hàn KTV Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1102 Nhà máy chế biến gỗ Đông Hồi Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1103
Hộ kinh doanh Lê Nga Thanh 

Lương

Số 12, ngõ 4, 

đường Võ Thị Sáu, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1104 Sở khoa học công nghệ phương Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1105 Công ty CP XD&TM Hoàng Long Xã Lương Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1106
Công ty CP XD Phả Ngọc Nghệ 

An
Xã Bạch Hà Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1107 Công ty CP cơ khí Miền Trung xã Đông Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1108 Nhà trọ Anh Cường

Số 8, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1109 Chung cư ARITA

Số 35, đường Phan 

Bội Châu, phường 

Vinh Hưng, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1110

Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên thương mại Trung 

Dũng

số 14, đường Trung 

Nội, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1111 Điện lực Vinh Đường đại lộ Lê nin Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1112 Trường tiểu học Lê Lợi
77 Chu Văn An, 

phường Thành Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1113 Trường Mầm non Lê Lợi
38 Chu Văn An, 

phường Thành Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1114
Công ty TNHH lương thực Chuẩn 

Phát

phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1115 Nhà hàng Gió Biển
Đường Bình Minh, 

phường Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1116 Nhà hàng Hương Sơn 69
Đường Binh Minh, 

phường Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1117 Nhà hàng Khánh Hiền Vinaphone

đường Nguyễn Sư 

Hồi, phường Cửa 

Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1118
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH Lợi Thảo
Nghĩa Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1119

Khu vui chơi trẻ em thuộc Công 

ty TNHH xuất nhập khẩu Chu An 

Kid

Nghĩa Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1120 Trường mầm non Liên Thành Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1121 Trường mầm non Hùng Thành Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1122 Trường mầm non Phúc Thành Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1123 Trường mầm non Hậu Thành Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1124 Nhà hàng Hải Tuyết 2 Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1125 Công an xã Nghi Lộc
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1126 Bảo hiểm xã hội cơ sở Nghi Lộc
Đ/c: xã Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1127
Ngân hàng NN&PTNT – PGD 

Chợ Sơn

Đ/c: xã Đông Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1128
Công ty TNHH xây dựng Huy 

Bình

Đ/c: xã Đông Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1129 Nhà máy bê tông Nghi Sơn 320
Đ/c: xã Đông Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1130
Cụm tổ hợp khách sạn và tổ chức 

sự kiện Dương Long Loan

Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1131 Nhà nghỉ Cầu Hoàng Mai
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1132 Bệnh viện đa khoa Quang Khởi
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1133 Karaoke Luxury S phương Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1134
Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - 

Sông Lam
Xã Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1135 Nhà máy gạch Trung Đô xã Văn Kiều Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1136

Toà nhà hỗn hợp thuộc Công ty 

CP đầu tư và phát triển Phú 

Nguyên Bảo

Số 174, đường 

Nguyễn Du, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1137 Khách sạn Vinh Plaza

Số 3, đường Mai 

Hắc Đế, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An.

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1138
Bệnh viện đa khoa thành phố 

Vinh cơ sở 2.

Số 31 đường Lệ 

Ninh, phường Vinh 

Hưng, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1139 Khách sạn Việt Nga

Đường Lê Văn 

Miến, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1140

Tòa nhà số 2 thuộc Dự án Tổ hợp 

dịch vụ tổng hợp, chung cư cao 

cấp và nhà ở liền kề

Khối 17 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1141 Nhà hàng Phiêu Diêu Quán

Đường Lê Văn 

Miến, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1142
Cty TNHH MTV hoa tiêu hàng 

hải khu vực VI

Số 41, đuòng Đinh 

Công Trú, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1143 Khách sạn Xuân Quân

Số 30, đường 

Nguyễn Cảnh Quế, 

phường Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1144
Công ty TNHH tổ chức sự kiện 

Nghệ An

phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1145 Nhà hàng Thúy Hằng

đường Nguyễn Sư 

Hồi, phường Cửa 

Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1146 Nhà Hàng Ngọc Vinh

đường Nguyễn Sư 

Hồi, phường Cửa 

Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1147 Nhà nghỉ 99 xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1148 Kho dự trữ Yên Lý xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1149
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh 

Phủ Diễn
Xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1150 Khách sạn Hoàng Gia Xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1151 Trường mầm non Đức Thành Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1152 Trường mầm non Lăng Thành Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1153 Trường mầm non Mã Thành Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1154 Trường mầm non Tân Thành Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1155 Nhà nghỉ Vận Long Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1156
Vườn sinh thái trải nghiệm Eo gió

Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1157
Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, tỉnh 

Nghệ An

Đ/c: xã Hải Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1158 Công ty TNHH Hino Việt Đăng
Đ/c: xã Trung Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1159

Xưởng SX lồng nuôi cá - Công ty 

TNHH MTV DV&CN nuôi trồng 

thủy sản

Đ/c: xã Trung Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1160
Trạm biến áp 110kV – KCN 

WHA

Đ/c: xã Trung Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1161 Trụ sở Đội CC&CNCH số 8
Đ/c: xã Trung Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1162
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Luận

Đ/c: xã Trung Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1163 Trường THCS Quỳnh Thiện
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1164 Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1165 Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1166 Trường tiểu học Quỳnh Vinh A
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1167 Trường tiểu học Quỳnh Vinh B
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1168 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1169 Trường THCS Quỳnh Xuân
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1170 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1171 Trường THCS Mai Hùng
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1172 Trường THPT Hoàng Mai 2
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1173 Trường Tiểu học Mai Hùng
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1174 Công ty CP thiết kế Kiến Mộc Xã Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1175
Kho VLN thuộc Công ty CP Cao 

Nguyên
Xã Nhân Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1176
Kho VLN thuộc Công ty CP 

Hưng Phúc
Xã Nhân Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1177 Khách sạn Kim Nhan Xã Anh Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1178 Đại Học Y Khoa Vinh
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1179 Bệnh viện Đại Học Y Khoa Vinh
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1180 Thuỷ điện Nhạn Hạc Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1181 Công ty TNHH may mặc Nakano xã Trung Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1182 Công ty TNHH Giai Âm xã Trung Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1183 Trường Đại học Nghệ An, Cơ sở 4 Phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1184 Savani Trần Phú
Trần Phú, Thành 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1185 Khách sạn Anphaan

Đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1186 Nhà trọ 44 Hoàng Phan Thái

Số 44 đường Hoàng 

Phan Thái, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1187 Chung cư 389 Erahome

Số 60, đường Yên 

Hòa, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1188
Toà nhà cho thuê 29 Hồ Tùng 

Mậu

đường hồ tùng 

mậu, phường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1189 Khách sạn Quyết Thành
Nguyễn Du, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1190 Nhà hàng Dê 37

Số 126, đường 

Nguyễn Sỹ Sách, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1191 Trường Tiểu học Trung Đô

Số 26, Đường 

Nguyễn Thiếp, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1192 Khách sạn Sunset

Khối Thu Thủy 1, 

phường Cửa Lò, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1193 Khách sạn Huy Hoàng
phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1194 Mầm non tư thục Chồi Xanh
Khối Mỹ Thắng, 

phường Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1195 Trường Mầm non Châu Hội Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1196 Trường Mầm non Châu Hạnh Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1197 Trường mầm non Châu Nga Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1198 Trường Mầm non Châu Bính xã Châu Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1199 Trường mầm non Châu Thuận Xã Châu Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1200 Trường Mầm non Châu Tiến Xã Châu Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1201 Nhà nghỉ Hoa Biển xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1202 Nhà nghỉ Otani xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1203 Nhà nghỉ 68 xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1204 Trường mầm non Tiến Thành xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1205 Trường mầm non Sơn Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1206 Trường mầm non Viên Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1207 Trường mầm non Bảo Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1208
Kho phụ tùng ô tô thuộc Công ty 

TNHH Trung Huy
Xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1209 CHXD Linh Anh Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1210 CHXD Lai Tương Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1211 CHXD Hà Thủy Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1212 Trường mầm non Hoà Bình Tương Dương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1213
Trường mầm non thị trấn Mường 

Xén
Tương Dương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1214 Kho hàng hóa Lợi Thiện Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1215 Kho hàng hóa Thanh Hiệp Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1216
Ngân hàng NN&PTNT - PGD 

Phuống
Bích Hào Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1217 Karaoke Vân Anh Thắng Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1218 Karaoke tiếng tơ đồng Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1219 Quỹ tín dụng Nam Cát Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1220 Cafe New Sông Lam Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1221 Cafe Gió Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1222
Khu di tích Đồng chí Phan Bội 

Châu
Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1223 Tòa nhà Thiên Ân Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1224 Công ty cổ phần Trung Đức
Đ/c: xã Đông Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1225 Cơ sở Trung Hà
Đ/c: xã Hải Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1226
Công ty TNHH lốp ô tô Hoàng 

Tuyết

Đ/c: xã Hải Lộc, 

tỉnh Nghệ an
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1227 Điểm trạm y tế Quỳnh Dị Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1228 Trường THCS Quỳnh Phương
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1229 Điểm trạm y tế Quỳnh Lập Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1230 Trường Tiểu học Quỳnh Liên
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1231 Điểm trạm y tế Quỳnh Lộc Tân Mai, nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1232 Trường THPT Hoàng Mai
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1233 Trường THCS Quỳnh Vinh
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1234 Trường THCS Quỳnh Trang
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1235 Trường Tiểu học Quỳnh Trang
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1236 Karaoke Venus
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1237 Công ty Cổ phần vật liệu 99 Xã Bạch Hà Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1238 Công ty TNHH Vinh Xã Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1239 Thuỷ Điện Nậm Pông Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1240 Công ty TNHH Gia Nhật xã Trung Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1241 Công ty TNHH Giày Cyperess xã Trung Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1242 Nhà máy mía đường Sông Lam Xã Nhân Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1243 Nhà máy chè Sông Lam Xã Nhân Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1244 Khách sạn Đại Thành Xã Anh Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1245 Trường mầm non Họa My
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1246 Bệnh viện chấn thương chỉnh hình
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1247
Công ty Vật liệu công nghiệp 

Nghệ An
Phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1248
Công ty CP đồ gỗ mỹ nghệ xuất 

khẩu
Phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1249
Toà nhà cho thuê 53 Hồ Tùng 

Mậu

đường hồ tùng 

mậu, phường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1250 UBND phường Thành Vinh
Số 27 Lê Mao, 

phường Thành Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1251 Đảng ủy Phường Thành Vinh
Số 29 Lê Mao, 

phường Thành Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1252 Cửa hàng xăng dầu Hưng Chính

Đường Kim Liên, 

Khối 3 , phường 

Thành Vinh, Tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1253 Chung cư CIENCO4 TOWER

số 61, đường 

Nguyễn Trường Tộ, 

phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1254 Nhà trọ Tuấn Lương

Số 1, ngõ 11, 

đường Phạm Kinh 

Vỹ

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1255
Hộ kinh doanh trung tâm thể thao 

điện tử Virus X

Số 3, đường Vương 

Thúc Mãu
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1256
Hộ kinh doanh Andora 

Beauty&Clinic

Số 38, đường 

Nguyễn Văn Cừ
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1257
Công ty Bao bì và kinh doanh 

tổng hợp

Km số 10, Quốc Lộ 

1A, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1258 Chung cư cho người thu nhập thấp

Ngõ 17, Đ. Cù 

Chính Lan, P. 

Trường Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1259
Ngân hàng BIDV – CN Thành 

Vinh – PGD Chợ Vinh

Đường Cao Thắng, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1260 Trưởng Tiểu Học Hà Huy Tập 2

Số 77, đường Trần 

Quang Khải, 

phường Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1261 Khách sạn Xuân Dương

Số 90, đường 

Nguyễn Sư Hồi, 

phường Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1262 Nhà nghỉ Hoàng Lộc
phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1263 Nhà nghỉ Hoàng Tuấn 4
phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1264
Trụ sở Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công phường Thái Hòa
Thái Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1265 Cửa hàng xăng dầu Tiến Phát Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1266
Cửa hàng xăng dầu vật tư nông 

nghiệp Quỳ Châu
Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1267 Cửa hàng xăng dầu Lâm Vũ Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1268 Cửa hàng xăng dầu Thọ Hà Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1269 Cửa hàng xăng dầu Khánh Dương Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1270 CHXD Hồng Thấu Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1271 CHXD Thế Hà Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1272 CHXH Khương Lơ Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1273 Trường mầm non Long Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1274 Trường mầm non Nam Thành xã Quan Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1275 Trường mầm non Vĩnh Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1276 Trường mầm non Nhân Thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1277 Bệnh viện đa khoa Diễn Châu Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1278 Trường trung cấp DTNT Nghệ An Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1279 Trường THPT Con Cuông Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1280 Khu di tích Kim Liên Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1281 Nhà nghỉ Kim Liên Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1282 Nhà máy sản xuất nước Khe Kẹp Thiên Nhẫn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1283
Phòng giao dịch Agribank Kim 

Liên
Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1284 Nhà nghỉ Đồng Quê Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1285 Nhà nghỉ Lê Trung Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1286 Nhà nghỉ Tân Lộc Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1287 Nhà nghỉ Sông Lam Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1288 Xưởng may Phúc Vinh Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1289 Trụ sở UBND xã Nam Đàn Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1290
Nhà ở kết hợp kinh doanh Sơn 

Cẩm
Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1291 Phân trại 4 - Trại Giam số 6 Nam Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1292 Trường THCS Quỳnh Lập Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1293 Trường Tiểu học Quỳnh Lập A Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1294 Trường Tiểu học Quỳnh Lập B Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1295 Trường Mầm non Kiddy Sun Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1296
Khu dân cư và dịch vụ du lịch – 

thương mại Sông Quỳnh
Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1297
Nhà máy may gia công xuất khẩu 

Đại Minh

Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1298 TTTM Mường Thanh Hoàng Mai
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1299
Xưởng sửa chữa ô tô Hoàng 

Thắng

Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1300

Trường mầm non VietSing-

Sunrise thuộc Công ty CP XD 

TM&XNK Thiên Hương

phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1301
Trường Trung câp kỹ thuật Hồng 

Lam
phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1302
trường Cao đẳng Văn hóa nghệ 

thuật
phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1303
Trường Đại học y khoa Vinh cơ 

sở 2
phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1304 Công ty TNHH cơ khí Phúc Hải

Số 24, đường Xuân 

Thuỷ, phường 

Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1305 Công ty Động Lực

Số 24, đường Xuân 

Thuỷ, phường 

Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1306 Nhà trọ Lê Thị Phượng
Số 55, đường 

Huỳnh Thúc Kháng
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1307 Chung cư dầu khí Trường Thi
Số 37C, đường Lê 

Văn Hưu
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1308 Công ty cổ phần vận tải ô tô số 5

Khối 6, phường 

Quán Bàu, 

TP.Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1309 Trường THCS Hà Huy Tập

Số 02, đường Trần 

Quốc Toản, 

phường Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1310
Trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng

đường Lê Hồng 

Phong , phường 

Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1311 Trường THCS Hưng Bình phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1312 Trường Tiều học Hưng Bình phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1313 Cụm Chung cư Tân Hợp
khối Trung Hợp, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1314 Trung tâm tần số vô tuyến điện đường đại lộ Lê Nin Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1315 Bãi đậu xe buýt Khanh Quỳnh
phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1316 Khách sạn Hoa Mai Vàng

Số 21, đường 

Nguyễn Cảnh Quế, 

phường Cửa Lò, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1317 Khách sạn An Lộc Phát
Ngõ 224 Đường 

Bình Minh, Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1318 Tòa nhà cho thuê Bình An
Đường Mai Thúc 

Loan, Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1319 Nhà thờ Giáo xứ Cửa Lò Phường Cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1320 Nhà thờ Giáo xứ Yên Trạch Phường Cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1321 Cửa hàng xăng dầu Bảo Lý Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1322 Cửa hàng xăng dầu Thái Bảo Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1323
Cửa hàng xăng dầu Nhân Thịnh 

Phát
Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1324 Cửa hàng xăng dầu Sơn Thắng Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1325 Công ty TNHH Tâm Trí Mạnh Xã Đức châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1326 Trường mầm non Khánh Thành xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1327 Trường mầm non Công Thành xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1328 Trường mầm non Mỹ Thành xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1329 Trường mầm non Văn Thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1330 CHXD Lạch Thơi Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1331 CHXD Nam Anh Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1332 CHXD Thái Bá Khang Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1333 CHXD Hà Hưng Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1334 Công ty CP Dược liệu Pù Mát Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1335 Phòng khám Bác sỹ Thu Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1336 Trụ sở Bưu điện Đại Đồng Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1337 Trụ sở Điện lực Thanh Chương Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1338 Trụ sở UBND xã Kim Liên Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1339 Trụ sở Đảng uỷ xã Kim Liên Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1340 Karaoke Hùng Ly Thiên Nhẫn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1341 Nhà hàng Phước Lộc Kim liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1342 Siêu thị Điện máy Xanh Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1343 Phòng Tiêm chủng Nutivac Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1344 AP cafe Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1345 Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1346 Trường Tiểu học Quỳnh Dị Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1347 Trường THCS Quỳnh Dị Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1348 Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1349 Trường THCS Quỳnh Lộc Tân Mai, Nghệ An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1350
Nhà ở kết hợp SX KD đồ gia 

dụng, Gas Nam Hoa

Quỳnh Thắng, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1351 CHXD Hùng Trị
Quỳnh Thắng, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1352 CHXD Phúc Phong
Quỳnh Thắng, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1353 CHXD Tiến Tài
Quỳnh Thắng, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1354
Địa điểm kinh doanh – Công ty 

TNHH giáo dục Tâm Đức Trí

Số 03, đường Trần 

Quang Diệu, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1355
Địa điểm kinh doanh – Công ty 

TNHH giáo dục Tâm Đức Trí

Số 30B, đường 

Trần Quang Diệu, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1356 Nhà trọ Đồng Liên

Số 80, đường An 

Dương Vương, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1357 Trường Mầm non Korea Star Kids

Số 176, đường Ngô 

Gia Tự, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1358 Trường Mầm non Hạnh Dịch Xã Tiền Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1359 Trường Mầm non Tiền Phong xã Tiền Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1360 Trường Mầm non Đồng Văn Xã Thông Thụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1361 Trường Mầm non Thông Thụ Xã Thông Thụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1362
Bệnh viện đa khoa Huyện Yên 

Thành
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1363 Cửa hàng xăng dầu số 61 xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1364 Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình An xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1365 CHXD Hùng Hoài Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1366 CHXD Xinh Việt Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1367 Cửa hàng diezel Ngọc Lý Xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1368 CHXD Quyền Huệ Xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1369 Trường mầm non Đồng Văn 1 Tiên Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1370 Trường mầm non Đồng Văn 2 Tiên Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1371 Trường mầm non Tân An Tân An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1372 Trường mầm non Bình Hợp Nghĩa Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1373 TRường mầm non Nghĩa Thái Tân Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1374 Văn phòng bảo hiểm Prudential
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1375 Trường THCS Quỳnh Liên
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1376 Gara Bạch Gia Auto
Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1377
Trung tâm dịch vụ Thương mại 

Thành Lộc

Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1378 Trung tâm y tế Hoàng Mai
Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1379
Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu 

và trồng rừng Quỳnh Thiện

Hoàng Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1380 Trụ sở Đảng ủy xã Quỳnh Văn
Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1381 Trụ sở UBND xã Quỳnh Văn
Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1382 Chung cư Tây Lĩnh

Số 34, Đ. Hoàng 

Danh Sưởng, P. 

Trường Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1383 Trường Mầm Non Châu Kim Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1384 Trường Mầm Non Kim Sơn Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1385
Trường Mầm non Mường Nọc 

(điểm 1)
Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1386
Trường Mầm non Mường Nọc 

(điểm 2)
Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1387 Trường Mầm non Nậm Giải Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1388 Nhà nghỉ Thanh Xuân xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1389 Nhà nghỉ 86 xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1390 Trường mầm non Nghĩa Đồng Nghĩa Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1391 Trường mầm non Nghĩa Dũng Tân kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1392 Trường mầm non Tân Kỳ Tân kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1393 Trường mầm non Kỳ Sơn Tân kỳ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1394 Trường mầm non Tân Hương Tân An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1395 Trụ sở UBND Quỳnh Thắng
Quỳnh Thắng, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1396
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương Mại HACADO Việt Nam

Quỳnh Thắng, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1397 Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu
Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1398
Cơ sở may mặc thuộc Công ty 

TNHH may Phú Linh (CS1)

Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1399
Cơ sở may mặc thuộc Công ty 

TNHH may Phú Linh (CS2)

Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1400
Ngân hàng Sacombank chi nhánh 

Nghệ An
Phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1401 Sở giáo dục đào tạo Phường Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1402
Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Hương Sen - Karaoke 48

Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1403 Trường Đại Học Vinh  
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1404 Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1405 Trường Đai học Nghệ An cơ sở 2 phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1406 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1407 Trường Tiểu Học Hà Huy Tập 1

Ngõ 14, đường Mai 

Hắc Đế, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1408 Công ty TNHH T&T Vina

Lô số 3, Khu công 

nghiệp Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1409
Công ty TNHH Thương mại xây 

dựng Đồng Tâm

Khối 13 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1410 Chung cư Sài Gòn Sky

số 26 Nguyễn Thái 

Học, phường 

Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1411 Công ty TNHH Hoa Thường

số 165, Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Thành Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1412
Công ty CP cơ khí đóng tàu Nghệ 

An

đường Chu Huy 

Mân, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1413
Trường Trung cấp Kinh tế - công 

nghiệp - thủ công nghiệp

đường Thành Thái, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1414 Tòa nhà VCCI
đường VI Lê Nin, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1415
Chung cư Lũng Lô -389 

Dreamhome

số 33, đường Phan 

Bội Châu, phường 

Vinh Hưng, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1416 nhà hàng Vương Cường Phường Cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1417 Trường Mầm non Cắm Muộn Xã Mường Quàng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1418 Trường Mầm non Nậm Nhoóng Xã Tri Lễ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1419 Trường Mầm non Châu Thôn Xã Mường Quàng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1420 Trường Mầm non Quang Phong Xã Mường Quàng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1421 Trường Mầm non Tri Lễ Xã Tri Lễ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1422 Kho dự trữ quốc gia Quỳnh Giang Xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1423 Kho dự trữ quốc gia Quỳnh Hậu Xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1424
Kho dự trữ quốc gia Quỳnh Mỹ 

(Kho muối)
Xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1425 Trường mầm non Hoa Hồng Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1426 Chợ Diễn Thành Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1427
Khu vui chơi giải trí thuộc Công 

ty TNHH Hải Vân
Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1428 Trường mầm non Phú Sơn Nghĩa Hành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1429 trường mầm non lưu sơn Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1430 trường mầm non Nam Sơn Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1431 Trường mầm non Đà Sơn Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1432 TRường mầm non Giai Xuân 1 Giai Xuân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1433 Trung tâm y tế Con Cuông Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1434 UBND xã Con Cuông Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1435 Trường THPT Kỳ Sơn Mường Xén Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1436
Ngân hàng NN&PTNT - PGD 

Xuân Lâm
Xuân Lâm Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1437 Ngân hàng NN&PTNT - PGD Rộ Kim Bảng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1438
Cửa hàng điện máy Thanh 

Chương
Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1439 Trạm biến áp 110KV Nam Đàn Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1440 Ngân hàng Agribank Nam Đàn Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1441 Chùa Đại Tuệ Đại Huệ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1442 Karaoke Thắng Đông Đại Huệ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1443
Trung tâm đăng kiến cơ giới 37D-

011
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1444 Cơ sở mần non tư thục Minh Anh Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1445 Nhà nghỉ Thy Thịnh phát
Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1446 Nhà nghỉ Lotus
Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1447 Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Quỳnh Văn, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1448
Trường Tiểu học Quỳnh Phương 

A

Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1449
Trường Tiểu học Quỳnh Phương 

B

Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1450
Công ty TNHH VLXD Minh 

Quân

Quỳnh Mai, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1451 Trường MN quốc tế Vietsing
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1452 Điện Lực tỉnh Nghệ An
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1453 Công ty TNHH Morto huệ Lộc
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1454 Thuế tỉnh Nghệ An  
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1455
Cửa hàng XD 8B thuộc Công ty 

TNHH Dũng Ba

Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1456 Sở xây dựng phương Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1457 Bưu điện tỉnh Nghệ An phương Thành Vinh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1458 Chung cư Kim Thi CT1

Khối 1, phường 

Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1459 Khách sạn Amore (Việt An)

Số 12, đường 

Nguyễn Cảnh Quế, 

phường Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1460 Khách sạn Gia Hung

180 đường Nguyễn 

Sư Hồi, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1461 Khách sạn Ngân Hoa

222 đường Nguyễn 

Sư Hồi, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1462

Khu chung cư và biệt thự cao cấp 

kết hợp thương mại dịch vụ Pearl 

Residence

đường Nguyễn Duy 

Trinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1463 Trường Mầm non Châu Bình Xã Châu Bình Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1464 Trường Mầm non thị trấn Tân Lạc Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1465 Trường mầm non Châu Thắng Xã Châu Tiến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1466 Mầm non Châu Hoàn Hùng Chân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1467 Trường mầm non Châu Phong Hùng Chân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1468 Trường mầm non Diên Lãm Hùng Chân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1469 TRường mầm non Lạc Sơn Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1470 Trường mầm non Thái Sơn Văn HIến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1471 Trường mầm non Tân Sơn Văn HIến Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1472 Trường mầm non Thịnh Sơn Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1473 Công an xã Con Cuông Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1474
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây 

Nam
Con Cuông Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1475 Bệnh viện đa khoa Thanh Chương Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1476 Bảo hiểm xã hội Đại Đồng Đại Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1477 Trung tâm Y tế Nam Đàn Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1478
Trụ sở Ngân hàng Chính sách - xã 

hội Nam Đàn
Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1479 Công ty CP An Phước Lộc Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1480 Xí nghiệp cơ khí Đại Kim Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1481
Cửa hàng Vật liệu xây dựng Hòa 

Ngọc - Cơ sở 9
Đại Huệ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1482
Trụ sở làm việc Đảng ủy, 

UBMTTQ xã Đại Huệ
Đại Huệ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1483
Trụ sở làm việc HĐND, UBND 

xã Đại Huệ
Đại Huệ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1484 Chi nhánh ngân hàng Agribank Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1485 Bưu điện Hưng Nguyên Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1486
Kho hàng hóa Cty TNHH DVVT 

Hoàng Gia Phú
Hưng Nguyên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1487
Phòng khám đa khoa 115 Sông 

Lam
Hưng Nguyên Nam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1488
Kho VLN công nghiệp thuộc 

Công ty Hóa chất mỏ

Phươờng Hoàng 

Mai
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1489
Kho VLN công nghiệp thuộc 

Công ty TNHH Binh Minh
Phường Quỳnh Mai Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1490 Thuỷ điện Nậm Giải Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1491 Xưởng gỗ Cường Phát
Khối Nghi Phong 

8, phường Vinh Lộc
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1492 Xưởng gỗ Bình Minh Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1493
Công ty TNHH SXCB lâm sản và 

TM Thắng Lợi.
Tam Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1494
Trung tâm GDNN - GDTX Diễn 

Châu
Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1495 Trường THPT Diễn Châu 2 Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1496 Đại học Vinh
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1497 Thuỷ điện Sông Quang Xã Mường Quàng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1498 Nhà trọ Lê Thị Gái

Số 14, ngõ 4, 

đường Tạ Quang 

Bửu, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1499 Nhà trọ Linh Vy

Số 2, đường Vương 

Thúc Quý, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1500 Nhà trọ Phạm Dũng

Số 24, ngõ 4, 

đường Nguyễn 

Kiệm, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1501
Công ty CP quốc tế Việt One II 

Group
Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1502
Điểm kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ 

Thông Thụ
Thông Thụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1503
Điểm kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ 

Tiền Phong
Tiền Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1504 Nhà sách giáo dục Nghĩa Đàn Nghĩa Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1505
Trường PTDT nội trú THCS Quỳ 

Hợp
Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1506 Phòng khám đa khoa Tuệ An Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1507 Nhà nghỉ Thảo Nguyên Xanh xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1508 Nhà nghỉ Đông Á xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1509 Mầm non Tràng Sơn Lương Sơn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1510 mầm non Nho Hoà Cát Ngạn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1511 Mầm non Phong Thịnh Cát Ngạn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1512 Mầm non Cát Văn Cát Ngạn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1513

Công ty TNHH xây dựng chế 

biến và kinh doanh lâm sản 

Hoàng Nguyên

Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1514 Nhà trọ Hoàng Thế Thọ Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1515 Tòa nhà cho thuê Lê Mạnh Hùng Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1516 Nhà trọ Đặng Đình Sáu Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1517 Khách sạn Hùng Duyên

đường Nguyễn Sư 

Hồi, phường Cửa 

Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1518 Trường mầm non Nghĩa Minh Nghĩa Mai Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1519 Trường mầm non Nghĩa Mai Nghĩa Mai Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1520 Trường mầm non Nghĩa Hồng Nghĩa Mai Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1521 MN Yên Sơn Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1522 MN Văn Sơn Đô Lương Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1523 MN Xuân Sơn Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1524 MN Minh Sơn Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1525 MN Nhân sơn Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1526 Tỉnh uỷ Nghệ An
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1527 Sở tài chính tỉnh Nghệ An
Phường Trường 

Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1528 Khách sạn Vạn Thành

Số 47, đường 

Nguyễn Sư Hồi, 

phường Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1529 Villa Thanh Tùng
đường Nguyễn 

Huệ, P Cửa Lò
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1530 Cty TNHH Vựa Hải sản Cửa Lò

đường Nguyễn Đức 

Công, phường Cửa 

lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1531 Nhà trọ Trần Thị Thu Hương Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1532 Chung cư Hưng Thịnh Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1533 CT CP Đại Việt Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1534 Nhà trọ Ngô Trí Đạt Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1535 Khách sạn An Phú

Đường Nguyễn 

Cảnh Quế, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1536 Resort Ruby Star Biển Quỳnh xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1537 Nhà nghỉ Sương Mai xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1538 Nhà nghỉ Núi Hồng xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1539 Nhà nghỉ Hải Âu xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1540 Nhà nghỉ Việt Thành Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1541 Nhà nghỉ Hoàng Vũ Xã Diễn châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1542 MN Trung Sơn Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1543 MN Thuận Sơn Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1544 Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ xã Yên Na Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1545 Trung tâm bóng đá trẻ T&T-VSH Phường Cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1546
Công ty cổ phần thủy sản Nghệ 

An
Phường Cửa Lò Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1547 Nhà trọ bà Tống Thị Hoa Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1548 Nhà trọ Nguyễn Hữu Hoài Nam Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1549 Nhà máy thuỷ điện Khe Bố Xã Tam Quang Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1550 Trạm biến áp 220KV Xã Tam Quang Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1551 Khách sạn Sa Nam

Số 202, đường 

Bình Minh, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1552 Chợ Hải Sản

Đường Nguyễn 

Năng Tĩnh, phường 

Cửa Lò

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1553 Chợ Mai Trang Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1554 Nhà trọ Nguyễn Quang Trình Phường Vinh Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1555
Trung tâm hành chính công 

phường Trường Vinh

88 đường Lý Nhật 

Quang, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1556 Nhà trọ Đinh Bạt Hùng

R/2M, ngõ 14 

Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1557 Nhà trọ Phạm Thị Hoài

Số 10A/24 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1558 Nhà trọ Nguyễn Thành Nam

Số 3/56 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1559 Nhà trọ Nguyễn Phi Hiển

Số 26 Phạm Kinh 

Vỹ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1560 Nhà trọ Trần Đình Bảo

Số 32 Phạm Kinh 

Vỹ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1561 Nhà trọ Mai Quang Thiệu

Số 36 Phạm Kinh 

Vỹ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1562 Nhà trọ Bùi Văn Hải

Số 40/1 ngõ 2 

Phạm Kinh Vỹ, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1563 Nhà trọ Đinh Văn Quyền

Số 24 Phạm Kinh 

Vỹ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1564 Nhà trọ Lê Thị Khoa

Số 6 Phạm Kinh 

Vỹ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1565 Nhà trọ Nguyễn Thị Liên

Số 17B/24 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1566 Nhà trọ Phạm Thị Hương

Số 14B/24 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1567 Nhà trọ Phạm Thị Vân

23, đường Lý Nhật 

Quang, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1568 Nhà trọ Lê Công Phượng

Số 27, đường Phạm 

Kinh Vỹ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1569 Nhà trọ Gia Hưng

Số 5, ngõ 63, ngách 

3, đường Phong 

Định Cảng, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1570 Nhà trọ Bông Mai

Số 11, ngõ 63, 

ngách 3, đường 

Phong Định Cảng, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1571 Nhà trọ Bông Mai 2

Số 19, đường Lý 

Nhật Quang, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1572 Nhà trọ Nguyễn Thị Thuyên

Ngõ 8, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Khối Bến Thủy 12, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1573 Nhà trọ Đỗ Tuấn Ngọc

Số 6, ngõ 6, đường 

Huỳnh Thúc 

Kháng, khối Bến 

Thủy 12, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1574 Nhà trọ Nguyễn Hồng Mạnh

Số 59, đường 

Huỳnh Thúc 

Kháng, khối Bến 

Thủy 12, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1575 Nhà trọ Bùi Văn Nghĩa

Ngõ 8, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Khối Bến Thủy 12

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1576 Nhà trọ Lê Thị Hằng

Số 9A, ngõ 2, 

đường Huỳnh Thúc 

Kháng, Khối Bến 

Thủy 13, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1577 Nhà trọ Nguyễn Bá Dũng

Số 01, mương số 3, 

ngõ 27, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1578 Nhà trọ Trần Ngọc Hùng

Số 5, ngõ 1, đường 

Phạm Kinh Vỹ, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1579 Nhà trọ Nguyễn Khắc Dũng

Số 50, đường Cao 

Xuân Dục, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1580 Nhà trọ Nguyễn Văn Trường

số 6, hẻm 1, ngõ 2, 

đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1581 Nhà trọ Thành Đạt

09 đường Yên 

Lâm, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1582 Nhà trọ Nguyễn Ngọc Ân

81 nguyễn Kiệm, 

khối 8, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1583 Nhà trọ Nguyễn Khánh Dân

42, ngõ 27 bạch 

Liêu, khối 8, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1584 Nhà trọ Đinh Thị Linh Giang

Số 4, ngõ 2, đường 

Nguyễn Trung 

Ngạn, Khối 3, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1585 Nhà trọ Bùi Tuấn Linh

Số 21D, đường Hồ 

Tùng Mậu, khối 2, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1586 Quán cà phê Goldden sunrise

Số 2, đường Lương 

Thế Vinh, Khối 13, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1587 Nhà trọ Trần Thị Thịnh

Số nhà 65, Đường 

Bạch Liêu, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1588 Nhà trọ Lê Thị Bích Thủy

Số nhà 99, Đường 

Yên Lâm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1589 Nhà trọ Trần Đình Hồng

Số nhà 51, Đường 

Bạch Liêu, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1590 Nhà trọ Nguyễn Trọng Thuần

Số nhà 43, Đường 

Bạch Liêu, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1591 Nhà trọ Xuân Hương

Số nhà 30B, Ngõ 

20, Đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1592 Nhà trọ Mai Huỳnh

Số nhà 29, Ngõ 27, 

Đường Bạch Liêu, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1593 Nhà trọ Nguyễn Thị Oanh

Số nhà 21, Đường 

Bạch Liêu, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1594 Nhà trọ Ngô Thị Thanh Thủy

Số nhà 20, Ngõ 19, 

Đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1595 Nhà trọ Vũ Thị Thúy

Số nhà 10, Ngõ 27, 

Đường Bạch Liêu, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1596 Nhà trọ Lê Thị Thành

Số nhà 35 Đường 

Bạch Liêu, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1597 Nhà trọ Đào Thị Khánh Hòa

Số nhà 13, Đường 

Nguyễn Kiệm, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1598 Nhà trọ Đậu Doãn Cường

Số nhà 10, Ngõ 20, 

Đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1599 Nhà trọ Thái Văn Đệ

Số 4, ngách 13, ngõ 

20, đường Nguyễn 

Kiệm, khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1600 Nhà trọ Nguyễn Duy Thanh

Số 22, đường 

Nguyễn Kiệm, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1601 Nhà trọ Nguyễn Văn Nghi

Số 34, đường 

Nguyễn Kiệm, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1602 Nhà trọ Trần Văn San

Số 99, đường Yên 

Lâm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1603 Nhà trọ Nguyễn Năng Chiến

Số 27, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1604 Nhà trọ Phùng Xuân Thủy

Số 32B, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1605 Nhà trọ Nguyễn Thị Ngân

Số 24, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1606 Nhà trọ Nguyễn Thị Hiểu

Số 38, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1607 Nhà trọ Phạm Thị Mậu

Số 19, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1608 Nhà trọ Nguyễn Thị Thu Thủy

Số 18B, ngõ 20, 

đường Nguyễn 

Kiệm, Khối 9, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1609 Nhà trọ Hoàng Thị Thúy

Số 18, Ngõ 65, 

đường Bạch Liêu, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1610 Nhà trọ Nguyễn Thị Hà

Số 09, Ngõ 65, 

đường Bạch Liêu, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1611 Nhà trọ Trần Thị Quỳnh

Số 06, Ngõ 65, 

đường Bạch Liêu, 

Khối 9, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1612 Hộ kinh doanh Xê Homestay

Số 19B, đường 

Trương Hán Siêu, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1613 Nhà trọ Vương Thị Thương

Số 53C, đường 

Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1614 Hộ kinh doanh Thông Thái

LK 06 dự án 

Trường Thành 2, 

đường Nguyễn 

Kiệm, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1615 Nhà trọ Phạm Thị Quý

Số 07, ngõ A1, 

đường An Dương 

Vương, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1616 Nhà trọ Phạm Dũng

Số 24, ngõ 4, 

đường Nguyễn 

Kiệm, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1617 Trụ sở bảo hiểm BIDV

Số 216, đường Lê 

Duẩn, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1618
Hộ kinh doanh trang phục áo dài 

Thu Nga

Số 29, đường Cao 

Bá Quát, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1619 Công ty TNHH Sơn Trang Korea

Số 03, đường 

Nguyễn Văn Giao, 

phường Trường 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1620
Công ty TNHH TM&CN Kim 

Long

Số 81, đường Cao 

Bá Quát, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1621

Công ty CP giáo dục quốc tế thế 

hệ mới - Trung tâm toán tư duy 

A+ Plus

Đường Trần Huy 

Liệu, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1622

Ngân hàng TNHH MTV Việt 

Nam Hiện Đại - Chi nhánh Nghệ 

An - Phòng giao dịch Trường 

Vinh

Đường An Dương 

Vương, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1623
Điện mãy Lĩnh Hà (HKD Đinh 

Thị Thu Hà)

70 Hồng Bàng, 

phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1624
HKD Lê Thị Hiệp - Điện máy 

Diễn Hiệp

32 Hồng Bàng, 

phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1625 Công ty TNHH HM entertainment

PG23, Khu Vincom 

shop house Vinh, 

khối Quang Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1626 Nhà nghỉ Hoàng Tuấn 2
Số 52, đường Ngư 

Hải, khối Trung Mỹ
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1627 Nhà nghỉ Thanh Hằng

Số 152, đường Ngư 

Hải, khối Trung 

Hòa 2

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1628
Công ty Cổ phần Công nghệ Go 

Stream

Số 3, Tecco Liền 

Kề, khối 15
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1629 CN Điện Hưng Nguyên

xóm 3, Hưng 

Chính, Phường 

Thành Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1630 Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên

xóm 4, Hưng 

Chính, Phường 

Thành Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1631 DNTH Hải Đăng Trường Thịnh

171 Kim Liên, 

phường Hưng 

Chính, tỉnh Nghệ 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1632 Trung tâm bảo hành Samsung

Đường Lê Mao 

Kéo dài, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1633 Nhà trọ ông Lê Văn Sơn

Ngõ 3, đường 

Nguyễn Thúc Tự, 

Khối Tân Hòa, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1634 Công ty CP Thương mại ABT

Bờ hồ Tecco, khối 

Tân Phúc 2, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1635
Ngân hàng vietbank CN Nghệ An 

- PGD Chợ Vinh

Địa chỉ: Số 93-95, 

Đường Thái Phiên, 

P. Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1636
Phòng khám đa khoa Quốc tế 

DNG

Đường Hồ Hữu 

Nhân, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1637 Kho hàng cho thuê Cao Thị Nga

Đường Cao Xuân 

Huy kéo dài, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1638
Cửa hàng OHUI Center thuộc 

Công ty TMDV OHUI Center

Số 238, Trần Phú, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1639 Hộ kinh doanh Cảnh Thị Thìn

Số 3, đường Bến 

Đền, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1640 Chung cư mini Trang Quý

Số 13, Đ. Nguyễn 

Viết Phú, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1641

Cửa hàng sửa chữa xe máy Đức 

Quang thuộc Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ tổng hợp 

Đức Quang

Đường Số 1, KĐT 

mới Vinh Tân, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1642 Công ty TNHH Vinh Villa

Số 240, đường 

Phạm Hồng Thái, 

P. Trường Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1643
Công ty TNHH kinh doanh tổng 

hợp Toàn Thu

Số 394, đường 

Phạm Hồng Thái, 

P. Trường Vinh, 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1644 Cửa hàng Đô đồ cũ

Số 324, Đường 

Phạm Hồng Thái, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1645 Kho giấy Hải Hiền

Số 26, Đ. Ngô Đức 

Kế, P. Trường 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1646 Nhà đa năng bà Thảo

số 32, Đ. Ngô Đức 

Kế, P. Trường 

Vinh, Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1647
Kho giấy - Công ty TNHH Hiếu 

Hưng

Đ. Vĩnh Giang, P. 

Trường Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1648 Cở sở sản xuất Nội thất Tâm Phát

Đ. Vĩnh Giang, P. 

Trường Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1649 Nhà nghỉ Trung Kiên

Số 94, Đ. Cao 

Xuân Huy, khối 

Việt Đức, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1650 Nhà trọ Nguyễn Văn Dương

Số 6B, Ngõ 79, 

Ngô Đức Kế, Phúc 

Lộc, P. Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1651 Nhà hàng Hải Sản Cửa Biển

Số 5, đường Lê Bá 

Tùng, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1652
Kho hàng thuộc Công ty TNHH 

hai thành viên Cường Thịnh Phát

số 61, đường Lê 

Huân, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1653

Địa điểm KD tại Nghệ An - Công 

ty TNHH MTV CADIVI Miền 

Bắc

KĐT mới Tecco 

Vinh Tân, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1654 Hộ kinh doanh Phan Quốc Nam

Đường số 4, KĐT 

Long Châu, phường 

Trường Vinh, Nghệ 

An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1655 Nhà nghỉ Giao Long

Số 60, ngõ 1, 

đường Hồ Tông 

Thốc, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1656 Nhà trọ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Khối 17 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1657 Nhà kho anh Nguyễn Bá Ngọc

Đường Phú Yên, 

khối 21 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1658
Công ty TNHH thương mại sản 

xuất và xây dựng HHT

Số 69, đường Phú 

Yên, khối 21 Nghi 

Phú, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1659 Kho hàng anh Nguyễn Văn Hoàng

Đường Phú Yên, 

khối 21 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1660
Kho hàng của Công ty TNHH 

thương mại Cầu Ngọc Phượng

Số 92, đường Thịnh 

Vượng, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1661

Tòa nhà Hiền Hòa thuộc Công ty 

TNHH thiết bị điện và chiếu sáng 

Hiền Hòa

Đại lộ Vinh - Cửa 

Lò, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1662 Hộ kinh doanh Đoàn Thị Đường

Số 12, đường 24m, 

khối 15 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1663
Công ty TNHH tư vấn giáo dục 

Thành Công Edu

Số 02, đường 24m, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1664
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Hoàng Tình

Số 104, đường 

Phạm Đình Toái, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1665 Hộ kinh doanh giặt là Blanc

Số 108, đường 

Phạm Đình Toái, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1666 Trung tâm Anh ngữ Star Light

Số 187, đường 

Phạm Đình Toái, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1667
Xưởng sản xuất nội thất Võ Bá 

Đức

Đường Cánh 

Phượng 1, khối 9 

Nghi Phú, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1668
Trung tâm bảo hành sửa chữa 

thiết bị điện mặt trời

Số 08, đường 

Hoàng Phan Thái, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1669
Kho hàng thuộc Công ty TNHH 

Lộc Hưng

Số 56, đường 

Nguyễn Văn Tố, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1670
Công ty CP dịch vụ tư vấn du học 

và thương mại G.E.C

Nhà liền kề 01, số 

19, đường Hồ Tông 

Thốc, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1671
Kho hàng thuộc Công ty CP 

Hoàng Mạnh Cường

Khối 13 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1672

Kho hàng thuộc Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Dương 

Bách

Số 21, đường 

Trương Văn Lĩnh, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1673 Xu Còi Home

Nhà liền kề 07, ngõ 

3, đường Hồ Tông 

Thốc, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1674
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

dầu nhờn Việt Mỹ

Số 94, đường Mai 

Lão Bạng, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1675
Công ty TNHH công nghệ và 

truyền thông Sunnymedia

Đường Nguyễn 

Văn Tố, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1676
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng 

1986

Số 16, ngõ 68, 

đường Hoàng Phan 

Thái, khối 17 Nghi 

Phú, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1677
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại nội thất Sen Á Home

Khối 21 Nghi Phú, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1678
Công ty TNHH MTV Phương 

Hồng Sơn

Khu đô thị Phú 

Thọ, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1679 Công ty CP đầu tư xây dựng 24

Km0+700, đường 

Nghệ An - Xiêng 

Khoảng, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1680
Công ty CP hợp tác giáo dục quốc 

tế Á Âu

Số 129, đường 

Nghệ An - Xiêng 

Khoảng, phường 

Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1681

Nhà văn phòng làm việc của 

Công ty CP viễn thông FPT - FPT 

Telecom Nghệ An

Lô 01, BT05, 

đường Phạm Đình 

Toái, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1682

Nhà cho thuê văn phòng kết hợp 

kinh doanh của anh Trần Anh 

Tuấn

Khu đô thị Phú 

Thọ, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1683
Nhà hàng bia hơi mậu dịch Nghệ 

An

Đại lộ Vinh - Cửa 

Lò, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1684
Homestay Q House thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Mỹ Quyên

Đại lộ V.I. Lê Nin, 

phường Vinh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1685

Xưởng sản xuất nội thất thuộc 

Công ty TNHH kiến trúc nội thất 

SNOVA

Đường Trương Văn 

Lĩnh, khối 13 Nghi 

Phú, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1686 Nhà Trọ Võ Thành Đạt

Số 15, Ngõ 101, 

đường Nguyễn 

Năng Tĩnh, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1687 Nhà Trọ Võ Thành Đạt

Số 13, đường Lý 

Tự Trọng, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1688 Nhà trọ Trần Thị Oanh

Số 15, Ngõ 37, 

đường Hải Thượng 

Lãn Ông

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1689 Nhà trọ anh Đậu Quyết Thắng

Số 10, Ngõ 25 Hải 

Thượng Lãn ông, 

phường Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1690 Nhà trọ ông Lê Đắc Lộc

Nhà số 6, Ngõ 108 

đường Hà Huy Tập, 

khối 6 Hà Huy Tập, 

phường Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1691 Nhà trọ Võ Thị Thu Hiền

Số 37, Nguyễn Thị 

Ngọc Oanh, khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1692
Showroom gạch Trung Đô - Công 

ty CP Trung Đô

Nhà liền kề 20-22, 

đường Lê Nin, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1693 Công ty đầu tư 468

Nhà liền kề 26, 

đường Lê Nin, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1694
Tòa nhà số 67 Duy Tân - Công ty 

CP Trung Đô

Nhà liền kề 67, 

đường Duy Tân, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1695 Công ty TNHH Đại Hiệp

Số 6, Ngõ 61, 

đường Duy Tân, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1696
Công ty CP Tổng Công ty phát 

triển năng lượng Nghệ An

Số 7, ngõ 61A1, 

đường Duy Tân, p 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1697 Công ty CP xét nghiệm Lab Việt

Số 59, Đường Duy 

Tân, Khối Trung 

Hợp, p Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1698 Công ty TNHH nha khoa 37

Số 99, đường 

Nguyễn Phong Sắc, 

Khối Trung Hưng, 

p Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1699 Nhà nghỉ Nam Bảo

Ngõ 48 đường Tôn 

Thất Tùng, khối 

Xuân Đông, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1700 Nhà trọ Nguyễn Thị Nhung

Ngõ 48, đường Tôn 

Thất Tùng, khối 

Xuân Đông, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1701 Nhà Nghỉ Ômêly

SỐ 10, ngõ A6, 

đường Duy Tân, 

khối Tân Tiến, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1702 Nhà Trọ Trần Văn Vinh

Đối diện số 51 

Đường Tân Hùng, 

khối Xuân Đông, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1703 Phòng Trọ chị Như

Số 10, đường Phan 

Công Tích, Khối 

Trung Định, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1704
Phòng Trọ Nguyễn Thị Chung 

(Thành Đạt Home 2)

Số 2, Ngõ 51 

đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1705 Phòng Trọ ông Hùng

Số 11 đường 

Nguyễn Gia Thiều, 

Khối Tân Phúc 1, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1706 Phòng Trọ Ngô Trí Nguyên

Số 9, Ngõ 65, 

đường Tôn Thất 

Tùng, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1707 Phòng Trọ Ông Công

Số 7, Ngõ 43 

đường Tôn Thất 

Tùng, Khối Xuân 

Bắc, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1708 Phòng Trọ Ông Dung

Số 11, Ngõ 33 

đường Tôn Thất 

Tùng, Khối Xuân 

Bắc, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1709 Phòng Trọ Anh Hưng

Số 52B đường 

Phùng Khắc 

Khoan, Khối Xuân 

Bắc, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1710 Phòng Trọ Ông Anh

Số 47 đường Phùng 

Khắc Khoan, Khối 

Xuân Bắc, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1711 Khách sạn Cát Tường

Số 76 đường 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Khối Tân 

Phúc 1, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1712 Khách sạn Á Đông

Số 62 đường 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Khối Tân 

Lộc, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1713 Phòng Trọ Ông Tuấn

Số 44 đường 

Nguyễn Sỹ Quế, 

Khối Xuân Bắc, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1714 Nhà Trọ Vương Thị Kim Cúc

Số 136 đường 

Phong Đình Cảng, 

Khối Trung Định, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1715 Nhà trọ Nguyễn Phúc Dũng

Số 78, đường 

Nguyễn Duy Trinh, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1716 Nhà trọ Nguyễn Trung Thái

Số 2, ngõ 98 

Nguyễn Phong Sắc, 

Văn Tiến, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1717 Nhà trọ Nguyễn Đại Nam

Số 42, đường Đinh 

Lễ, Trung Hưng, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1718 Nhà trọ Nguyễn Thị Tâm

Số 129, đường 

Nguyễn Phong Sắc, 

Trung Hưng, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1719 Nhà trọ Nguyễn Hữu Tú

Số 6, Ngõ 6, đường 

Phùng Khắc 

Khoan, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1720 Nhà trọ Nguyễn Hữu Hợi

Số 06, đường 

Phùng Khắc 

Khoan, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1721 Nhà trọ Hoàng Thị Tình

Số 9, ngõ 65, 

đường Nguyễn Sỹ 

Quế, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1722 Nhà trọ Nguyễn Hữu Hà

Số 7, đường Tôn 

Thất Tùng, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1723 Nhà trọ Trương Đắc Châu

Số 79, đường 

Nguyễn Phong Sắc, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1724 Nhà trọ Hoàng Thị Bình

Số 117, đường 

Nguyễn Phong Sắc, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1725 Nhà trọ Nguyễn Hữu Minh Quang

Số 18, Ngõ 165 

Nguyễn Phong Sắc, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1726 Nhà trọ Nguyễn Hữu Tuấn

Số 2, Ngõ 6, đường 

Phùng Khắc 

Khoan, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1727
Công ty TNHH SARANG- 

KOREA

Số 51, đường Duy 

Tân, khối Trung 

Hợp, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1728
Chi nhánh Công ty Cổ phần giáo 

dục KDI

Số 53, đường Duy 

Tân, khối Trung 

Hợp, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1729
Công ty CP giáo dục & đào tạo 

Hiền Tài

Số 57, đường Duy 

Tân, Khối Trung 

Hợp, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1730 Phòng khám Nam khoa

Số 65, đường Duy 

Tân, Khối Trung 

Hợp, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1731 Hộ kinh doanh Hùng Kim Dung

Số 63, Duy Tân, 

khối Trung Hợp, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1732
Công ty quà tặng và sự kiện H2 

Golf

Số 61, Duy Tân, 

khối Trung Hợp, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1733 Phòng trọ Nguyễn Trung Nam

Số 15 ngõ 55, 

đường Nguyễn Viết 

Xuân, khối Đông 

Lâm

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1734 Phòng trọ Đào Thị Thuận Yến

số 2A, ngõ 55, 

đường Nguyễn Viết 

Xuân, khối Đông 

Lâm

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1735 Phòng trọ Tống Thị Hoa

số 10 ngõ 93, 

đường Nguyễn Viết 

Xuân, khối Đông 

Lâm

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1736 Phòng trọ Hồ Minh Đức

Số 20 ngõ 51, 

đường Nguyễn Viết 

Xuân, khối Đông 

Lâm

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1737 Phòng trọ Lê Thị Lương

Số 101, đường 

Nguyễn Viết Xuân, 

khối Đông Lâm, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1738 Nhà trọ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số 101, đường 

Nguyễn Viết Xuân, 

khối Đông Lâm, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1739 Phòng trọ Nguyễn Khắc Dũng

Số 4, ngõ 40, 

đường Nguyễn Gia 

Thiều, khối Xuân 

Trung, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1740 Phòng trọ Nguyễn Khắc Tuyến

Số 15A, ngõ 46, 

đường Nguyễn Gia 

Thiều, khối Xuân 

Trung, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1741 Phòng trọ Trần Thị Hằng

số 19, ngõ 51, 

đường Nguyễn Viết 

Xuân, khối Tân 

Lâm, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1742 Phòng Trọ Lê Đăng Bản

Số 10, ngõ 48, 

đường Hàm Nghi, 

khối Đông Thọ, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1743 Phòng trọ, Nguyễn Thị Dung

Số 1B, ngõ 10, 

đường Phạm Ngọc 

Thạch, khối Tân 

Lâm, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1744 Nhà trọ Nguyễn Thị Hải

Số 120a, đường 

Nguyễn Sỹ Sách, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1745 Chung cư CCA1- Handico30

đường Nguyễn Viết 

Xuân, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1746 Nhà trọ số 2

số 2, ngõ 87, đường 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường 

Trường Vinh

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1747 Nhà trọ Home M2
Số 46A, Văn Đông, 

phường Trường 
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1748 Nhà Hàng Lam Giang
37 Duy Tân, khối 

An Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1749 Sumo Quán
129 Đường Lê 

Hoàn, khối An Vinh
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1750 Tòa nhà 35 herman Tòa nhà 35 herman Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1751 Nhà trọ Thái Văn Đệ

Số 4, ngách 13, ngõ 

20, đường Nguyễn 

Kiệm, khối 9

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1752 Cà Phê Ngói Đỏ
109, Lê Hoàn, khối 

Yên Phúc
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1753 Nhà trọ Nguyễn Thị Hải
120a Nguyễn Sỹ 

Sách
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1754 Nhà trọ Trần Lê Quang

4 ngách 3 ngõ 18, 

Phượng Hoàng, 

Khối Trung Đô 6, 

P. Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1755 Nhà trọ Nguyễn Thị Thu Hoài

4/161 Nguyễn Du, 

khối Trung Đô 6, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1756

Cơ sở 4 - Công ty TNHH Trung 

tâm anh ngữ Quốc tế Asem Việt 

Nam

157 Nguyễn Du, 

khối Trung Đô 6, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1757 Hợp tác xã Thành Đô

79 Nguyễn Du, 

khối Trung Đô 12, 

P. Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1758 nhà trọ Nguyễn Tất Triển

số 5, ngõ 26, 

nguyễn thiếp, khối 

Trung Đô 7, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1759 Nhà trọ Nguyễn Hồng Yến

Số 9C, ngõ 26, 

nguyễn thiếp, khối 

Trung Đô 7, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1760 Nhà trọ Phan Thị Tuyết

số 31/21, cù chính 

lan, khối Trung Đô 

7, P. Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1761 Nhà trọ Phan Văn Lộc

số 8/21, cù chính 

lan, khối Trung Đô 

7, P. Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1762 Nhà trọ Lê Thị Minh Thu

số 56, cù chính lan, 

khối Trung Đô 7, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1763 Nhà trọ Cao Thị Thu Hiền

Số 6, ngõ 35, 

đường Nguyễn 

Thiếp, Khối Trung 

Đô 7, P. Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1764 Nhà trọ Nguyễn Văn Nam

Số 4, ngách 27, ngõ 

21, đường Cù 

Chính Lan, Khối 

Trung Đô 7, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1765
Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc 

phường Trường Vinh

27 đường phượng 

hoàng, khối Trung 

Đô 7, P. Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1766 Cơ sở nhà trọ Nguyễn Thị Ưng

Số 7, đường D9, 

KĐT Đại Thành, 

khối Trung Đô 3, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1767 Nhà trọ Trần Văn Điệp

Số 1B, ngõ 47, 

đường Nguyễn 

Thiếp, khối Yên 

Trường, P. Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1768 Nhà trọ Đinh Văn Viêng

Số 228, đường Ngô 

Thì Nhậm, 

khối Trung Đô 3, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1769 Nhà trọ Nguyễn Thị Thích

Số 172, đường 

Phượng Hoàng, 

khối Trung Đô 3, P. 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1770 Nhà trọ Nguyễn Hồ Tú Linh

Số 7, ngõ 35, 

đường Nguyễn Thị 

Ngọc Oanh, Khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1771 Nhà trọ Ngô Phi Long

Số 4, ngõ 35, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh, khối Yên 

Toàn, phường Vinh 

Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1772 Thành Đạt Hơme

Số 5, ngõ 9, đường 

Phan Thái Ất, khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1773 Phòng trọ Phạm Thị Kiểm

4 ngõ 17, đường Lê 

Doãn Sửu, khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1774 Phòng trọ Nguyễn Thị Thủy

09, ngõ 58, đường 

Lý Tự Trọng, 

phường Vinh Phú

khối Yên Toàn

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1775 Phòng trọ Lê Thị Hòa

12 ngõ 120, đường 

Lý Tự Trọng, khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1776 Phòng trọ Hồ Văn Thông

22 ngõ 9, đường 

Phan Thái Ất, 

phường Vinh Phú

Khối Yên Toàn

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1777 Nhà trọ Ngô Thị Thu

Số 09, Ngõ 8, 

đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1778 Công ty Quỳnh Nguyên

20 Tống Duy Tân 

Khối 14, phường 

Vinh Phú, , Nghệ an

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1779 Phòng trọ Lê Thị Đông

66, đường Lý Tự 

Trọng, phường 

Vinh Phú

khối Yên Toàn

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1780 Nhà trọ Nguyễn Minh Hoà

38 ngõ 87, Hà Huy 

Tập, khối 11, 

phường Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1781 Nhà Nghỉ Thanh Bình

số 24 Nguyễn Thị 

Ngọc Oanh, khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú,

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1782 Nhà nghỉ Quang Linh 1

ngõ 37 đường Hà 

Huy Tập, khối 11, 

phường Vinh Phú,

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1783 Cho thuê nhà trọ Dũng An

Số 18 Ngõ 37 

Đường Hà Huy 

Tập, Khối 11, 

phường Vinh Phú, 

Tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1784 Nhà trọ ông Nguyễn Trung Lan

3 ngõ 35 đường 

Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh, khối Yên 

Toàn, phường Vinh 

Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1785 Nhà trọ Phạm Thị Đông

10A ngõ 58, Phạm 

Đình Toái, khối 

Yên Toàn, phường 

Vinh Phú

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1786 Nhà trọ Thành Đạt home 20

Khối Trung Thành, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1787
Công ty Cổ phần cơ khí và xây 

dựng Bắc Miền Trung

số 53, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1788 Công ty TNHH Nhất Sơn

Khối Mỹ Hậu, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1789
Văn phòng công ty cổ phần 

thương mại dịch vụ quốc tế DV

Khối Mai Lộc, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1790
Công ty cổ phần An xanh Việt 

Nam

Khối Nghi Kim 12, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1791
Công ty TNHH TM DV năng 

lượng Sông Lam

Khối Nghi Kim 12, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1792 Trụ sở UBND phường Vinh Hưng

Khối Nghi Kim 5, 

phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ 

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1793
Công ty cổ phần hóa chất thiết bị 

và vật tư KHKT Nghệ An

Số 50 đường Tản 

Đà, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1794 Công ty cổ phần Nafoods Group

Số 47 đường 

Nguyễn Cảnh 

Hoan, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1795 Siêu điện máy HC

Đường Lê Hồng 

Phong, phường 

Thành Vinh,tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1796 Khu nhà ở 351A Nguyễn Văn Cừ

Số 351, đường 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Thành 

Vinh,tỉnh Nghệ An

Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1797 Leo Coffee phường Thái Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1798
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và xuất khẩu T&T
phường Tây Hiếu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1799 Nhà hàng dê Lan Đông phường Thái Hòa Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1800 Giáo xứ Vĩnh Giang xã Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1801 Giáo xứ Đồng Lèn Xã Nghĩa Thọ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1802 Giáo xứ Xuân Lộc xã Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1803 Giáo xứ Sông Lim xã Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1804 Giáo xứ Hồng Lộc xã Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1805 Giáo xứ Cồn Cả xã Nghĩa Lộc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1806 Giáo xứ Nghĩa Thành xã Nghĩa Đàn Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1807
Nhà ở kết hợp kinh doanh 

Nguyễn Hồng Phúc
xã Nghĩa Khánh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1808
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH MTV TM Cường Thịnh

Nghĩa Hưng, Nghĩa 

Đàn
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1809

Xưởng may mặc thuộc Công ty 

TNHH may Việt Nam- Chi nhánh 

Nghĩa Mai

Xã Nghĩa Mai, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1810
Nhà máy chế biến sắn Nguyễn 

Trung Hải

Xã Nghĩa Lộc, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1811

Trang trại chăn nuôi lợn thuộc 

Công ty CP chăn nuôi C.P Việt 

Nam

Xã Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1812 Trường THPT Cờ Đỏ
Xã Nghĩa Mai, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1813 Trường THPT 1/5
Xã Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1814 Bưu điện Nghĩa Đàn
Xã Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1815 Trường Mầm non Nghĩa An
Xã Nghĩa Khánh, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1816
Nhà máy sản xuất tinh bột sắn 

Dũng Hoa

Xã Nghĩa Khánh, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1817 Cửa hàng xăng dầu Hoàng Minh Xã Mường Chọng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1818 Cửa hàng xăng dầu Kiêm Hiền Xã Thông Thụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1819 Cửa hàng xăng dầu Châu Phong Xã Hùng Chân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1820
Điểm kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ 

Châu Phong
Xã Hùng Chân Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1821

Điểm kinh doanh xăng dầu Xăng 

dầu quy mô nhỏ số 05 - Thành 

Đồng Quỳ Hợp

Xã Châu Hồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1822
Cửa hàng kinh doanh xe máy điện 

Thành Tâm
Xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1823 Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳ Hợp Xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1824
Công ty Cổ phần Đá và khoáng 

sản Phủ Quỳ
xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1825
Công ty TNHH SX đá mỹ nghệ 

Việt Nam
Xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1826
Cửa hàng kinh doanh xe máy 

HONDA Trường Thắng 2
Xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1827 Hợp tác xã Thịnh kỳ Xã Mường Chọng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1828 Công ty CP Thành Công Hieto Xã Mường Chọng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1829
Công ty TNHH SX và TM Hùng 

Dũng
Xã Mường Chọng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1830
Xưởng chế biến gỗ Trường 

Nguyệt
Xã Mường Ham Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1831
Kho bạc nhà nước khu vực XI – 

Phòng giao dịch 24
Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1832
Viện kiểm soát nhân dân khu vực 

10 - Nghệ An
Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1833
Phòng khám đa khoa chất lượng 

cao Hà Nội, Quỳ Châu
Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1834
Cửa hàng điện máy xanh Quỳ 

Châu
Xã Quỳ Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1835
Trung tâm GDNN, GDTX Quế 

Phong
Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1836 Nhà hàng thực lượng Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1837 Cửa hàng điện máy xanh Kim Sơn Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1838 Cửa hàng Yamaha Văn Minh Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1839
Ngân hàng chính sách và xã hội 

Quế Phong
Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1840 Bảo hiểm xã hội cơ sở Quế Phong Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1841 Nhóm trẻ tuổi thần tiên Xã Quế Phong Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1842 Karaoke Hùng Nguyệt Xã Châu Bình Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1843 Karaoke Tuấn Ngọc Xã Châu Bình Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1844 Trường tiểu học thị trấn Quỳ Hợp Xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1845 Trường THPT Quỳ Hợp 3 Xã Quỳ Hợp Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1846 Bệnh viện đa khoa Quang Thành xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1847 Phòng khám Quang Trung xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1848 Nhà nghỉ Núi Rồng xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1849 Nhà nghỉ Hải Hiền xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1850 Nhà nghỉ X88 xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1851
Công ty cổ phần thương mại Bắc 

Nghệ An
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1852 Điện máy Thăng Hương CS1 xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1853 Điện máy Toản Thân xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1854
Công ty TNHH thiết bị trường 

học Nghệ An
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1855 Nhà hàng Quy Thủy xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1856 Nhà hàng Thành Nhân xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1857 Nhà hàng dê Sơn Anh 2 xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1858 Nhà hàng Hải Lam xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1859 Nhà hàng 79 Tân Cảng xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1860 Nhà hàng Paris Palce xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1861 Tổ hợp dịch vụ Đại Cát xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1862
Trạm biến áp có điện áp từ 110 

kV Quỳnh Lưu
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1863 Công ty chế biển hải sản Long Hải xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1864 Xưởng gỗ Tuấn Tú Tài xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1865 Xưởng gỗ Anh Tuấn Ngọc xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1866 Công ty may Newlight xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1867
Công ty TNHH may mặc Hưng 

Thịnh
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1868 Công ty TNHH Lưu Hồng xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1869
Công ty TNHH thuỷ sạn Lực Sỹ - 

Cơ sở 1
xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1870
Công ty TNHH thuỷ sạn Lực Sỹ - 

Cơ sở 2
xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1871 Công ty TNHH Khánh Hoàng xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1872
Công ty TNHH MTV Cường 

Thịnh
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1873 Cty cổ phần xây lắp Giang Sơn xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1874
Nhà máy chế biến rau quả xuất 

khẩu Nghệ An
xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1875 Cửa hàng xe máy Quang Xuân xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1876 Cửa hàng xe máy đường Vương xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1877 Cửa hàng xe máy Hưng Phát xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1878 Trung tâm tổ chức sự kiện Hà Huê xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1879
Chi nhánh Công ty may mặc 

Trọng Phúc
xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1880
Xưởng sản xuất, chế biến gỗ Đậu 

Tràm
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1881 Đồ gỗ Đức Hiền xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1882
Xưởng sản xuất, gia công gỗ 

Thạch Lài
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1883
Xưởng sản xuất, gia công gỗ Vũ 

Hồng Văn
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1884
Xưởng sản xuất, gia công gỗ 

Nguyễn Văn Thịnh
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1885
Xưởng sản xuất, gia công gỗ Lợi 

Hường
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1886
Xương may Nam Hải (Nguyễn 

Công Trọng)
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1887
Công ty TNHH may xuất nhập 

khẩu Lê Vinh
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1888
Cơ sở sản xuất Vàng Mã Ngô 

Mệnh
xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1889 Phòng khám bệnh Hà Hảo xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1890 Karaoke 868 xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1891 Karaoke Sân Vườn xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1892 Karaoke Sông Hậu xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1893 Nhà nghỉ Không Tên xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1894 Nhà nghỉ Út Huyền xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1895 Nhà nghỉ Hải Nam xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1896 Nhà hàng Đồng Khởi xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1897 Nhà hàng Vườn xưa xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1898 Nhà hàng Hương Biển xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1899 Nhà hàng Trần Gia xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1900 Nhà hàng Minh Tâm Quán xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1901 Nhà nghỉ Hoàng Châu xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1902 Xưởng may Quỳnh Tam xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1903 Kaaraoke @ xã Quỳnh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1904 Kaaraoke Ngọc Ẩn xã Quỳnh Tam Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1905 Giáo họ Hạ Nguyên xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1906 Giáo họ Trung Nguyên xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1907 Giáo xứ Hội Nguyên xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1908 Giáo xứ Thuận Giang xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1909 Giáo xứ Văn Phú xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1910 Giáo họ Ngọc Sơn xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1911 Giáo họ Ngọc Thanh xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1912 Giáo xứ Tân Lập xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1913 Trường giáo lý Yên Lưu xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1914 Giáo xứ Yên Lưu xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1915
Ngân hàng chính sách hội Quỳnh 

Lưu
xã Quỳnh Lưu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1916 Nhà hàng Biên Liên xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1917 Nhà hàng Quy Béo xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1918 Công ty tảo Việt Nam xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1919 Khu nghỉ dưỡng Xuân Đất Việt xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1920 Nhà hàng Bình Hiền xã Quỳnh Anh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1921

Xưởng gia công may mặc thuộc 

công ty TNHH Thương mại Phú 

Linh

xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1922 Xưởng may Tân Xuân xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1923 Trụ sở Đảng Ủy xã Hải Châu xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1924 Trụ sở UBND xã Hải Châu xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1925 Trụ sở UB MTTQ xã Hải Châu xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1926
Lớp mầm non tuổi thơ Green 

House
xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1927 Lớp mầm non độc lập Hoàng Yến xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1928 Lớp mầm non độc lập Phú Yên xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1929 Trường Mầm non Bình Minh xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1930 Lớp trẻ tư thục Ánh Dương Xanh xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1931
Cơ sở sản xuất gỗ Châu Anh 

group
xã Hải Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1932 Karaoke HT 48 xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1933 Karaoke Thùy Dương xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1934 Trụ sở UBND Hùng Châu xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1935 Lớp mẫu giáo Hoa Mai xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1936 Lớp mẫu giáo Cầu Vồng xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1937 Lớp mẫu giáo tuổi thơ xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1938 Phòng khám đa khoa Yên Lý xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1939 Trường tiểu học Diễn Yên xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1940 Nhà Nghỉ SIAM xã Hùng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1941 Bưu điện xã Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1942 UBND xã Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1943 Đảng ủy xã Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1944 Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1945
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 

- Nghệ An
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1946
Phòng thi hành án dân sự khu vực 

3 - Nghệ An
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1947
Tòa án nhân dân khu vực 3 - 

Nghệ An
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1948 Bảo hiểm xã hội cơ sở Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1949 Trung tâm hội nghị xã Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1950 Công an xã Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1951
Đội quản lý điện lực khu vực 

Diễn Châu
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1952 Trung tâm chính trị xã Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1953
Kho bạc nhà nước Khu vực XI - 

Phòng giao dịch số 17
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1954 Ngân hàng VIB – PGD Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1955
Công ty Bảo việt nhân thọ Bắc 

Nghệ An
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1956 Trung tâm y tế Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1957 Phòng khám Đa khoa Trường An xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1958 Nhà hàng Praha xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1959 Khách sạn Đại Dương xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1960 Nhà nghỉ Thanh Đông xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1961 Khách sạn Thương Mại xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1962 Nhà Nghỉ Sao Mai xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1963 Nhà nghỉ Huy Hoàng xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1964 Nhà nghỉ 68 xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1965 Nhà nghỉ Luxury xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1966 Cửa hàng điện máy Hồng Soa xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1967 Trạm biện áp 110kv Diễn Châu xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1968
Kho phụ tùng ô tô thuộc Công ty 

TNHH TM Tín Phát
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1969

Kho hàng tiêu dùng thuộc Công 

ty CP Đầu tư và Thương mại 

Hoàng Long

xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1970 Trung tâm anh ngữ Olympic DC xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1971
Xưởng sản xuất mỳ rau củ thuộc 

Công ty Cổ phần An An Agri
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1972
Kho hàng tiêu dùng thuộc Công 

ty TNHH TM&VT Tuấn Anh
xã Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1973
Phòng khám đa khoa Bắc Diễn 

Châu
xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1974 Khách sạn Minh Hưng xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1975 Nhà nghỉ Đức Tài xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1976 Nhà nghỉ Dương Tâm Thịnh xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1977 Cửa hàng điện máy Thăng Hương xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1978
Công ty TNHH ô tô xe máy 

Vinamotor - Chi nhánh Nghệ An
xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1979 Cửa hàng xe điện Hải Quân xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1980
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

3704D
xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1981 Trạm biện áp 110kv Diễn Phong xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1982 Trụ sở Đảng ủy xã Đức Châu xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1983 Trụ sở UBND xã Đức Châu xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1984 Cửa hàng giày dép Ngọc Sơn xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1985 Cửa hàng quần áo Ngọc Sơn xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1986
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo 

dục hoà nhập Ngày Mới Nghệ An
Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1987 Trung tâm Anh Ngữ AES_02 Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1988 Trung tâm Anh ngữ Kids Today Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1989 Cơ sở Mầm non Sơn Ca Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1990 Cơ sở Mầm non Tuổi Thần Tiên Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1991 Cơ sở chế biến cá Tân Tuất Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1992 Cơ sở sản xuất bột cá Hùng Châu Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1993

Cơ sở máy nông nghiệp thuộc 

Công ty TNHH Thái Tuấn Hoa 

Mai

Diễn Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1994

Kho VLXD thuộc Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ và Thương mại 

Dũng Trâm

Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1995
Cơ sở nông sản thuộc Hộ kinh 

doanh Trần Văn Trầm
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1996
Kho hàng thuộc Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Huệ
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1997 Xưởng may mặc Xuân Thiện Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1998

Trung tâm thương mại tổng hợp 

thuộc Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thơ

Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

1999
Khu sản xuất kinh doanh và kho 

hàng hóa Tân Phương
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2000
Cơ sở phế liệu thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Anh Tuấn
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2001
Cơ sở phế liệu thuộc Hộ kinh 

doanh Trần Văn Sâm
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2002 Cơ sở đồ gỗ dân dụng Tám Thủy Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2003
Kho hàng thuộc Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Hùng
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2004
Cơ sở cán tôn, thép thuộc Công ty 

TNHH MTV Duy Tùng
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2005
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Trần 

Văn Bình
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2006
Cơ sở phế liệu thuộc HKD 

Nguyễn Văn Chín
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2007
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Trần 

Đình Phục
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2008
Cơ sở phế liệu thuộc HKD 

Trương Xuân Nga
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2009
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Trần 

Văn Đức
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2010
Cơ sở nông sản thuộc HKD 

Nguyễn Văn Hưng
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2011
Cơ sở sản xuất lưới thép thuộc 

HKD Lương Hồng Tân
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2012
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Mai 

Thị Kim
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2013
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Trần 

Văn Hạnh
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2014
Cơ sở phế liệu thuộc HKD 

Nguyễn Văn Thắng
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2015
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Lê Phi 

Sơn
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2016
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Lê 

Văn Quý
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2017
Cơ sở phế liệu thuộc HKD 

Nguyễn Tiến Đường
Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2018 Chùa Cổ Am Minh Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2019
Kho hàng tiêu dùng thuộc Công 

ty TNHH TMTH Mạnh Hà
Minh Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2020 Trụ sở UBND Minh Châu Minh Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2021 Nhà nghỉ Hạnh Phan Minh Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2022 Nhà nghỉ Thành Công Minh Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2023 Nhà nghỉ Cosy Minh Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2024 Cơ sở Mầm non Bảo Ngọc Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2025
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Chu 

Văn Phúc
Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2026
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Việt 

Xanh Nghệ An
Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2027 Trung tâm ngoại ngữ Avatar Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2028 Nhà nghỉ Quang Hải Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2029
Cơ sở phế liệu thuộc Công ty 

TNHH TM DV Đông Anh
Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2030

Xưởng gia công may mặc thuộc 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Quang Bách

Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2031 Kho gạch Hiển Huyền Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2032
Xưởng gia công may mặc thuộc 

Công ty TNHH Hiệp Hương TPC
Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2033 Trụ sở Đảng ủy xã Quảng Châu Xã Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2034 Trụ sở UBND xã Quảng Châu Xã Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2035 Karaoke Thành Sương Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2036

Kho hàng hóa tiêu dùng thuộc 

Công ty TNHH thương mại Lộc 

Hưng

xã Đức Châu, Nghệ 

An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2037
Xưởng cán tôn thuộc công ty 

TNHH Công nghiệp Thành Phát

xã Quảng Châu, 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2038
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Mai 

Song Truyền
Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2039 Kho hàng hoá Điện máy xanh Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2040
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Vũ 

Văn Tiến
Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2041
Cơ sở phế liệu thuộc HKD Chu 

Văn Cường
Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2042
Cơ sở phế liệu thuộc HKD 

Nguyễn Hồng Phấn
Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2043
Cơ sở phế liệu thuộc HKD 

Trương Xuân Sơn
Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2044
Công ty TNHH DV&TM nội thất 

Sala
Xã Quảng Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2045 Công ty TNHH giày Hưng Đạt Xã Đức Châu Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2046 Công ty CP TM P&T xã Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2047 Xưởng may Đạt Phát xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2048 Nam Á bank xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2049 Xanh Villa xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2050 Khu Vui Chơi Phong Liên xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2051 Xưởng giặt là Phong Liên xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2052 Bến xe khách Yên Thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2053 Nhà hỗn hợp 7 tầng xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2054 Xưởng may vinh phát xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2055 Xưởng may chị hiền (sâm hiền) xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2056 Xưởng gỗ dương nguyễn xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2057 Xưởng gỗ Việt Cường xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2058 Xưởng gỗ Cường xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2059 Hộ kinh doanh Tin Đào xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2060 Công ty TNHH Hùng Tời xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2061
Công ty TNHH xe máy, xe điện 

Thắng Tuyết
xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2062 Siêu thị điện máy Hữu Hợp xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2063 Kho Cát xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2064 Kinh doanh đồ gỗ Hà hạ xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2065 Kinh doanh đồ gỗ Hà hạ 2 xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2066 Kho Tuấn Sen xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2067
Công ty TNHH vận tải và thương 

mại Hải Yến
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2068 Kho Đào Gia xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2069 Nhà nghỉ Mai Về xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2070 Nhà nghỉ Chợ Mõ xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2071 Nhà nghỉ Thành Trung xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2072
Xưởng may thuộc công ty TNHH 

An Khánh Phước
xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2073
Xưởng may thuộc công ty TNHH 

Thành Công
xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2074
Xưởng may thuộc công ty TNHH 

An Khánh Phước
xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2075 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phú xã Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2076 Xưởng gỗ Lưu Đức Lực xã Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2077 UBND Giai Lạc xã Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2078 UBND Bình Minh xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2079 BCH quân sự Bình Minh xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2080
Kho vật liệu thuộc Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại 
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2081
Xưởng thu mua phế liệu Trường 

Sơn Phát
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2082 Nhà nghỉ Thanh Motel xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2083 Nhà hỗn hợp Dung Hà xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2084 Công ty TNHH TC Vina xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2085 Xưởng sản xuất Cà gai leo xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2086 Hợp tác xã lâm nghiệp Mã Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2087 Công ty gỗ Thành phát xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2088
Xưởng may thuộc công ty TNHH 

An Khánh Phước
xã Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2089 Xưởng may ELORA Hợp Thành xã Quan Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2090
Cơ sở hộ kinh doanh Gỗ công 

nghiệp
xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2091
Xưởng may thuộc Công ty may 

Hoàng Thịnh
xã Bình Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2092 Trường THPT Phan Đăng Lưu xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2093 Trường THPT Lê Doãn Nhã xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2094 Trường THPT Bắc Yên Thành xã Giai Lạc Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2095 Trường THPT Yên Thành II xã Quan Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2096 Trường THPT Phan Thúc Trực xã Vân Tụ Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2097 Trường THPT Nam Yên Thành xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2098
Trung tâm GDTX huyện Yên 

thành
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2099
Trường Trung cấp kỹ thuật Yên 

Thành
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2100 Trung tâm y tế huyện Yên thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2101
Công ty TNHH một thành viên 

Thủy lợi Bắc Nghệ An
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2102
Cơ sở giáo dục mầm non việt - 

Sing IQ
xã Đông Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2103 Đảng ủy xã Yên Thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2104 UBND xã Yên Thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2105 Công an xã Yên Thành xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2106
Bảo hiểm xã hội huyện Yên 

Thành
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2107
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

xã Yên Thành
xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2108 Cửa hàng xe điện Sơn Quy xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2109 Cửa hàng xe điện Sơn Hiền xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2110 Trung tâm mua sắm Diệu Vy xã Yên Thành Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2111 Bảo hiểm xã hội Đô Lương
xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2112 Hạt kiểm lâm Đô Lương
xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2113
Công trình trường mầm non Đà 

Sơn

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2114
Công trình trường THPT Đô 

Lương I

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2115
Công trình trường THCS Lý Nhật 

Quang

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2116
Công trình trường mầm non Yên 

Sơn

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2117
Công trình trường mầm non Văn 

Sơn

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2118
Công trình trường mầm non Đông 

Sơn

xã Lương Sơn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2119
Công trình trường mầm non Trù 

Sơn

xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2120
Công trình trường mầm non 

Trung Sơn

xã Thuần Trung, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2121
Công trình trường mầm non 

Thuận Sơn

xã Thuần Trung, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2122 Nhà máy nước Tân Kỳ
xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2123 Nhà máy nước Anh Sơn
xã Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2124
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 

Nghệ An

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2125 Bảo hiểm xã hội cơ sở Anh Sơn
xã Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2126 Karaoke 666
xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2127
Agribank Phòng giao dịch Bạch 

Ngọc

xã Bạch Ngọc, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2128
Agribank Phòng giao dịch Xuân 

Bài

xã Thuần Trung, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2129 Trường tiểu học Đại sơn
xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2130
Trường trung học cơ sở Nguyễn 

Trãi

xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2131
Trường trung học cơ sở Nghĩa 

Dũng

xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2132
Trường Trung học phổ thông Đô 

Lương 2

xã Bạch Ngọc, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2133
Trường Trung học phổ thông Đô 

Lương 3

xã Văn Hiến, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2134
Trường Trung học phổ thông Đô 

Lương 4

xã Bạch Hà, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2135 Trường THPT Thanh Chương 3
xã Cát Ngạn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2136 Trường THPT Duy Tân
xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2137
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

và giáo dục thường xuyên Tân Kỳ

xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2138 Trường THPT Tân Kỳ 1
xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2139
Công ty cổ phần kinh doanh tổng 

hợp Đô Lương

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2140 Trường THPT Lê Lợi
xã Tân Phú, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2141 Trường THPT Tân Kỳ 3
xã Tân An, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2142
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

giáo dục thường xuyên Đô Lương

xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2143 Trung tâm giáo dục Minh Danh
xã Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2144 Trường THPT Yên Thành 3
xã Quang Đồng, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2145 Trường THPT Anh Sơn 1
xã Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2146 Trường THPT Anh Sơn 2
xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2147
Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Tân Kỳ

xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2148 Nhà nghỉ MyVila
xã Văn Hiến, tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2149 Karaoke View hồ 68 Đô Lương
xã Thuần Trung, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2150 Karaoke Lâm Vân xã Nghĩa Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2151 Nhà dòng Giáo xứ Trang nứa Yên Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2152 Nhà dòng giáo xứ Vạn Lộc Vạn An Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2153 Trụ sở Đội CC&CNCH số 7 Kim Liên Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2154

Xưởng chế biến gỗ dân dụng và 

xuất khẩu thuộc Công ty TNHH 

phát triển Đông Hồi

phường Tân Mai, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2155

Bệnh viện chuyên khoa y học cổ 

truyền kết hợp trung tâm chăm 

sóc người cao tuổi Quang Khởi

phường Quỳnh 

Mai, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2156
Công ty cổ phần y tế dược phẩm 

Bách Khoa

phường Quỳnh 

Mai, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2157 Công ty TNHH XNK Trung Kiên
phường Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2158
Công ty CP tư vấn XD&TM 

Thanh Long

Xã Quỳnh Thắng, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2159 Xưởng may New Light
Xã Quỳnh Thắng, 

tỉnh Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2160
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa 

Nghệ An
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2161
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa 

Nghệ An giai đoạn 2
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2162 Bệnh viện Hoàn mỹ Vinh phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2163 Bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2164

Trung tâm giới thiệu sản phẩm, 

dịch vụ sửa chữa và bảo hành xe 

Huyndai

phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2165
Cải tạo nâng cấp Showroom - 

Theo nhận diện BYD
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2166
Đại lý kinh doanh ô tô thuộc 

Công ty TNHH thương mại Kim 
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2167 Công ty TNHH ô tô Trung Đô phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2168

Showroom ô tô, xe máy, phụ tùng 

dịch vụ và văn phòng thuộc Công 

ty TNHH Vinamotor Nghệ An

phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2169
Showroom Vinfast Phan Trọng 

Tuệ
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2170
Trường Cao đăng kỹ thuật Công 

nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2171 Trường mầm non Kinderroo phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2172 Tòa nhà Trí Dương Complex phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2173
Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ 

An
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2174
Khách sạn Cửa Đông Luxury 

Hotel
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2175
Công ty TNHH DVTH Hoàng 

Sơn
phường Vinh Phú Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2176 Nhà máy gạch Tuynel Đô Lương Xã Thuần Trung Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2177 Sơn Vy Center
Xã Yên Thành tỉnh 

Nghệ An
Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2178
Kho VLNCN thuộc Công ty Cổ 

phần 369
xã Quang Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2179

CHXD Vĩnh Thành 19 thuộc 

Công ty TNHH TM&DV Tân Hải 

Nam

xã Hợp Minh Kiểm tra định kỳ Trực tiếp
Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2180
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH Thành Nam
xã Quang Đồng Kiểm tra định kỳ Trực tiếp

Phòng CSPCCC và 

CNCH
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

2181 Nhà khách thị xã Cửa Lò Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2182 Khách sạn Anh Đào Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2183 Khách sạn Phú Vinh Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2184 Khách sạn Chất Mỹ Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2185 Khách sạn Hùng Tài Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2186 Khách sạn Kim Ngân Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2187 Khách sạn Hoa Đồng Tiền Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2188 Khách sạn Phượng Phương Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2189 Khách sạn Xuân Lan Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2190 Khách sạn Sài Gòn Kim Liên Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2191 Nhà nghỉ điều dưỡng Agribank Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2192 Khách sạn Holyday Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2193 Bệnh viện Y học cổ truyền cơ sở 2 Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2194 Khách sạn Daewoo Cửa Lò Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2195 Khách sạn Thanh Bình Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2196 Khách sạn Madiver Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2197 Khách sạn 424 Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2198 Khách sạn Summer 2 Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2199 Khách sạn Hà Nội Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2200 Nhà khách Tỉnh Ủy Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2201 Khách sạn Đại Dương Xanh Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2202 Khách sạn Khắng Hằng Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2203 Khách sạn Sơn Thảo Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2204 Khách sạn Trung Thành Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2205
Trường bồi dưỡng nghiệp vụ 

kiểm toán
Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2206 Khách sạn Roial Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2207 Khách sạn Đại Tây Dương Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2208 Khách sạn Lan Châu Luxury Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2209 Khách sạn Lan Châu Phường Cửa Lò

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2210 Hộ kinh doanh ks Amazon Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2211 Ks Hoàng Ngân 2 Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2212 Ks Sao Mai 2,3 Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2213 Ks Đạt Phú Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2214 Khách sạn Á Đông 2 Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2215 Khách sạn Sealight Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2216
Khách sạn Mường Thanh Hoàng 

Mai
Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2217 Khách sạn Sông Hoàng Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2218
Cty TNHH Thái Dương Biển 

Đông  (KS Biển Đông)
Quỳnh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2219
Hộ kinh doanh Hoàng Xuân 

Thắng
Quỳnh Anh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2220
KS Sông Quỳnh thuộc CTCP 

XD&PT HVT
Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2221 Khách sạn Đức Tài Quỳnh Lưu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2222
Khu DL ND sinh thái Xuân Đất 

Việt
Quỳnh Anh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2223 Khu nghỉ dưỡng Quỳnh Resort Quỳnh phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2224 Khách sạn Thiên Tân Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2225 Nhà khách Duy Tân Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2226 Dịch vụ nhà nghỉ Sao Biển Quỳnh Quỳnh phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2227 Khách sạn Asean Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2228 Khách sạn Sao Việt Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2229 Khách sạn Hưng Phát Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2230 Khách sạn Thông Đỏ Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2231 Nhà nghỉ Hoàng Huy Resort Quỳnh Anh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2232 Khách sạn Toàn Thắng Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2233 Ks Mường Thanh Cửa Đông Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2234 KS Mường Thanh Phương Đông Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2235 Khách sạn TOKYO II Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2236 Khách sạn CENTURY Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2237 Khách sạn Thành Đạt Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2238 Khách sạn Hoàng Gia Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2239 Khách sạn Thương Nghiệp Thái Hòa

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2240 Nhà Khách Nghệ An Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2241 Khách Sạn VICTORY Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2242 Khách sạn Tokyo III Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2243 Khách sạn Vương Đình Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2244 Khách sạn Hoàng Dinh Tam Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2245 Khách sạn Trung Hải Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2246 KS Hồng Kong Vinh Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2247
Cty TNHH Dragon king khách 

sạn Dragon King
Thần Lĩnh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2248 KS Anh Thành Đô Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2249
khách sạn Á Châu thuộc công ty 

xây dựng Hoàng Gia.
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2250 Khách sạn Thành An 2 Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2251
Khách sạn Lam Hồng thuộc 

DNTN Lam Hồng.
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2252
Khách sạn Cẩm Lai thuộc công ty 

TNHH Minh Thành.
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2253 Khách sạn Giao tế Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2254
Khách sạn Mường Thanh Thanh 

niên
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2255 Khách sạn Thượng Hải Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2256
Ks Kim Nhan - Cty CP ĐT và 

XD VinConTech Việt Nam.
Anh Sơn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2257
Khách sạn Đại Thành - thuộc 

Công ty CP Đại Minh Thành.
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2258 Nhà Khách Bông Sen Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2259 Khách sạn Sài Gòn Kim Liên Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2260 Khách sạn Lam Giang Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2261
HKD nhà nghỉ An Lộc (Blue 

Moon)
Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2262
HKD Trần Văn Ái (KS Trà 

Giang)
Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2263
Địa điểm KD - Cty TNHH phát 

triển Trường Vinh Việt Nam
Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2264
Cty phát triển Trường Vinh Việt 

Nam (KS Crowne plaza)
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2265
Cty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Kezan
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2266 Khách sạn Hữu nghị Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2267 Hộ kinh doanh nhà nghỉ 186 Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2268
Chi nhánh Nghệ An - Cty CP 

VINPEAL (KS SHERATON)
Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2269
Công ty TNHH Ping An Hưng 

Nguyên (KS Ping An)
Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2270 Khách sạn Jing Đông Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2271 Khách sạn Trà Bồng xã Kim Bảng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2272 Khách sạn Ngọc Thành Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2273 Khách sạn Mường Thanh Ga Vinh Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2274 Khách sạn Vinh PLAZA. Vinh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2275
Khách sạn BEIJING thuộc công 

ty cổ phần TM Phương Bắc.
Vinh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2276 Khách sạn Anphaan Vinh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2277
Ks Việt Nga thuộc Công ty 

TNHH MTV và DV Việt Nga.
Quỳ Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2278 Nhà nghỉ Hải Thuyên Con Cuông

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2279
Khách sạn Mường Thanh Con 

Cuông
Tương Dương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2280 Khách sạn Hòa Bình Diễn Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2281
Khách sạn Minh Phú Diamond 

Place
Diễn Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2282
Khách sạn Bình Minh thuộc CTY 

CP XD số 3 Nghệ An,
Diễn Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2283
Ks TM Diễn Châu thuộc CTY 

CPTM Tổng hợp Diễn Châu
Diễn Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2284
Khách sạn Mường Thanh Diễn 

Châu
Hưng Nguyên

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2285 Khách sạn Long Thành Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2286 Khách sạn Phonix Crowne Anh Sơn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2287 Công ty TNHH Hồng Trường huyện Kỳ Sơn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2288 Công ty TNHH Phú Cường huyện Kỳ Sơn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2289 Công ty CP KTKS Bình Minh Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2290
Công ty CP Xi măng Vicem 

Hoàng Mai
Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2291 Công ty CP xi măng Nghi Sơn Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2292 Công ty TNHH Xuân Quỳnh Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2293 Công ty CP Hoàng Mai Hoàng Mai

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2294 Công ty CP xây dựng Văn Sơn Quỳnh Lưu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2295 Công ty Cổ phần Trường Thịnh Quỳnh Lưu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2296 Cty Cp Xi măng Tân Thắng Quỳnh Thắng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2297 Công ty TNHH Xuân Chung Quỳnh Lưu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2298 Công ty Cổ phần Quỳnh Giang Quỳnh Lưu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2299
Công ty TNHH XD và TM 

Phương Thanh
Huyện Kỳ Sơn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2300
Công ty TNHH XD và TM 

Phương Thanh
huyện Kỳ Sơn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2301 Cty TNHH Invecon Quỳ Hợp Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2302 Cty TNHH Chính Nghĩa Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2303 CTTNHH Toàn Thắng Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2304
Cty CP KS & TM Trung Hải 

Nghệ An
Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2305
CTCP ĐTXD và TM Vũ Trường 

Giang
Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2306 CT TNHH KS Long Anh Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2307 Cty TNHH Duyên Hoàng Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2308 Cty CP Nhựa Pha Lê Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2309 Cty cổ phần Đá Châu Á Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2310 Cty TNHH Hà Cương Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2311 Cty CP Khoáng sản Á Châu Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2312 Cty CP KS RICOH - MDC4 Mường Ham

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2313 Cty TNHH Phúc Hưng Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2314 Cty TN Dũng Hùng Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2315
Cty CP KS Trung Nguyên Nghệ 

An
Mường Ham

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2316 Cty Sông Dinh Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2317 HTX Thành Công Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2318 Cty TNHH Thành Trung Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2319 Cty TNHH Hà Quang Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2320 Công ty TNHH KS Phục Sơn Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2321 HTX Liên Hợp Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2322 Cty CP An Sơn Tam Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2323 Cty CP An Sơn Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2324 Cty TNHH An Lộc Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2325 Cty TNHH An Lộc Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2326 Công ty Phúc Sỹ Tuấn Minh Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2327
CTTNHH XL và KDTH Cường 

Thịnh
Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2328 CTCP Phương Huy Stone Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2329 HTX Thanh An Mường Ham

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2330 Kiều Phát Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2331 Cty TNHH Phú Thắng Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2332 Công ty TNHH Hòa Hiệp Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2333
Công ty CPTVXD và KTKS Đại 

Nam
Tương Dương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2334 Công ty CP xây dựng Tâm Đức Tương Dương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2335 Công ty CP Than Khe Bố Tương Dương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2336 Cty TNHH MTV KLM Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2337
Cty CP KS & TM Trung Hải 

Nghệ An
Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2338
Cty CP KS & TM Trung Hải  

Nghệ An
Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2339
CTTNHH KT và CB KS Hoàng 

Long
Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2340 Cty CP Đồng Tiên Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2341 CT TNHH KS Long Anh Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2342 CT TNHH KS Long Anh Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2343 Công ty Lam Hồng Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2344 Cty TNHH KS OMYA Việt Nam Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2345 Cty CP Khoáng sản Á Châu Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2346 Cty CPKS Thành Châu Nghệ An Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2347 Cty TNHH Thanh Quyền Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2348 Cty cổ phần KS và TM Trung Hải Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2349  CTY CP KS và TM Trung Hải Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2350
Công ty TNHH ĐTPT XD 

Trường Thịnh Phát
Tam Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2351 Cty CPKS Thành Châu Nghệ An Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2352 Cty CP Khoáng Sản Hoàng Gia Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2353
Cty KTĐ vôi YABASHI Việt 

Nam
Mường Ham

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2354 DNTT Hải Hà Mường Ham

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2355 CÔNG TY TNHH Đồng Lợi Mường Ham

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2356 CTCP khoáng sản Nghệ An Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2357 CTCP khoáng sản An Lộc Sơn Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2358 CTCP KS khoáng sản Quang Sơn Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2359 HTX Thành Chung Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2360
CTCP công trình và thương mại 

747
Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2361 Cty TNHH Duyên Hoàng Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2362 Công ty TNHH Hòa Hiệp Mường Chọng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2363
Công ty CP dđầu tư và KTKS 

Thăng Long
Châu Hồng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2364
CT.CP Khai thác KS Bắc Nghệ 

An.
Nghĩa Lâm

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2365 CTy.CP Thanh Hưng. Nghĩa Khánh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2366 CTy.TNHH Trường Phước. Nghĩa Đàn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2367 CTy. Tân Thành Nghĩa Đàn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2368 Công ty CP Phi Hải Phúc Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2369 Công ty CP Phúc Bình Nghi Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2370 Công ty TNHH Hòa Hiệp Thần Lĩnh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2371 Công ty TNHH Huệ Minh Phúc Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2372 Công Ty XD Phả Ngọc Nghệ An Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2373 Cty Nguyễn Bá Lương Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2374 Công Ty TNHH MTV B&T Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2375 Cty CP Xi măng Sông Lam Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2376 Cty TNHH Toản Thành Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2377 Cty Cổ phần Lâm Lộc Phúc Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2378 Cty TNHH Hoàng Long Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2379 Công ty Xây dựng 99 Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2380 Công ty TNHH XD Thanh Sơn Đô Lương

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2381 Công ty CP SX VLXD Hưng Phúc Nhân Hòa

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2382
Công ty quản lý và sữa chữa 

đường bộ 495
Vĩnh Tường

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2383 Công ty cổ phần Cao Nguyên Nhân Hòa

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2384 Công ty cp xi măng Sông lam 2. Vĩnh Tường

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2385 Cty TNHH Đồng Thành Yên Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2386 DNTNKT đá Văn Trai Yên Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2387 Cty TNHH Vũ Kỳ Yên Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2388
Cty CP Kinh doanh VLXD 

Hoàng Hưng
Bình Minh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2389 Cty TNHH Thành Nam Quan Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2390 Cty TNHH Tường Nguyên Quan Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2391 Cty TNHH Xây dựng Nam Thành Yên Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2392
Cty CP Xây dựng và TM Chính 

Phong
Yên Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2393 Cty CP Công Nghiệp 369 Yên Thành

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2394 Cty Hương Khánh Thịnh Quỳ Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2395 CTy.CP Vũ Trường Giang. Mường Quàng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2396 CTy.TNHH. Lê Thắng Quế Phong

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2397 Công ty Tùng Cường Châu Tiến

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2398 HTX Đoàn Kết Con Cuông

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2399
Công ty CP đầu tư và xây dựng 

Phúc Sơn
Nam Đàn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2400 Cty CP khoáng sản Xuân An Yên Trung

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2401
Công ty CP XD và tư vấn thiết kế 

đường bộ Nghệ An
Kim Bảng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2402 Cty TNHH 88 Nam Đàn Nam Đàn

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2403 CTCP Sơn Nam Tân Kỳ

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2404 Công ty CP chế biến KS Tân Kỳ xã Tân Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2405
CT TNHH một thành viên Tân 

Lộc
xã Tân Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2406 Công ty CP Đông Á xã Tân Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2407 Công ty TNHH Tín Hoằng xã Tân Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2408 Công ty CP Nam Trung Giai Xuân

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2409 Công ty TNHH Hoàng Danh Giai Xuân

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2410
Cty TNHH DVTH cựu chiến binh 

miền trung 
Hùng Châu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2411
Cty cổ phần Xây dựng Địa điểm 

KD
Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2412
Cty CP XD Đại Phong Địa điểm 

KD
Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2413 Cty CP An Lộc Địa điểm KD Châu Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2414 Cty CP An Lộc Địa điểm KD Quỳ Hợp

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2415 Công ty CP Long Hoàng phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2416 Cty TNHH-DVBV Trâm Anh phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2417
Cty TNHH dịch vị bảo vệ vệ sỹ 

Bảo An
phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2418
Công ty DVBV Bình Long Đông 

Á
phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2419
Công ty TNHH ANQT Đại 

Quang Long
xã Đông Hiếu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2420 CT. CP Đông Á JiPi phường Thái Hòa

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2421 CT.CP SYNOTSECURITY xã Đông Hiếu

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2422 Dịch vụ Bảo vệ, vệ sỹ Bông Sen
xã Hưng Nguyên 

Nam

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2423 Cty TNHH dịch vụ Hoa Sen phường Vinh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2424
Cty CP BVVS chuyên nghiệp An 

Việt
phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2425
Cty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sỹ 

Bảo Việt

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2426
Cty TNHH Một thành viên 

DVBV Sen Vàng

phường Trường 

Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2427 Cty Quốc Thái An phường Vinh Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2428 Cty TNHH DVBV Thanh Mai phường Vinh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2429 Cty CP DVBV Invico
phường Trường 

Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2430 Cty TNHH MTV DVBV Đại Sơn
phường Trường 

Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2431
CT.THHH DVBV Điều Tra Nghệ 

An
phường Thái Hòa

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2432
Cty TNHH dịch vụ bảo vệ sỹ Sao 

Mai
xã Nghi Lộc

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2433 Cty CP Trung Tín Security phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2434
Cty TNHH dịch vụ quản lý tài 

sản Miền Trung
phường Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2435 CT.TNHH Tân Thiên Lộc phường Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2436 In Viết Thắng Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2437 Con dấu Ngọc Tú Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2438 Cơ sở khắc dấu Phạm Hồng Sơn Vinh Hưng

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2439 Bệnh viện Thái Thượng Hoàng Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2440
Công ty TNHH dịch vụ y tế Phan 

Gia
Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2441 Công ty TNHH Mailisa Thành Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2442 Cty TNHH Thẩm mỹ Trần Trà Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2443 Thẩm mỹ viện Đông Á Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2444
Thẩm mỹ Bệnh viện chấn thương 

chỉnh hình
Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2445
Công ty TNHH thẩm mỹ viện 

Hường Xô
Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2446 Phòng khám chuyên khoa Dr.Tiến Vinh Phú

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2447
Địa điểm KD thẩm mỹ viện 

Kangnam
Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2448 Quân tư trang Toản Vinh Trường Vinh

Kiểm tra cơ sở, 

ngành nghề KD có 

ĐK về ANTT

Trực tiếp, định 

kỳ 

Phòng CSQLHC về 

TTXH

2449
Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Công 

ty Thủy điện Bản Vẽ

xã Yên Na, tỉnh 

Nghệ An

Kiểm tra, đánh giá 

việc chấp hành triển 

khai thực hiện các 

quy định của pháp 

luật về công tác 

PCKB tại các cơ 

quan, đơn vị, mục 

tiêu

Trực tiếp

Văn phòng thường trực 

Ban chỉ đạo phòng, 

chống khủng bố tỉnh 

Phòng An ninh nội địa

2450
Ga Vinh thuộc Tổng Công ty 

đường sắt Việt Nam

Số 01, đường Lê 

Ninh, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra, đánh giá 

việc chấp hành triển 

khai thực hiện các 

quy định của pháp 

luật về công tác 

PCKB tại các cơ 

quan, đơn vị, mục 

tiêu

Trực tiếp

Văn phòng thường trực 

Ban chỉ đạo phòng, 

chống khủng bố tỉnh 

Phòng An ninh nội địa



STT Đơn vị, cá nhân được kiểm tra Địa chỉ Nội dung kiểm tra
Hình thức 

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

2451
Ngân hàng TMCP đầu tư phát 

triển Chi nhánh Nghệ An

Đại Lộ Lê Nin, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra, đánh giá 

việc chấp hành triển 

khai thực hiện các 

quy định của pháp 

luật về công tác 

PCKB tại các cơ 

quan, đơn vị, mục 

tiêu

Trực tiếp

Văn phòng thường trực 

Ban chỉ đạo phòng, 

chống khủng bố tỉnh 

Phòng An ninh nội địa

2452 Khách sạn Thượng Hải

Số 26, đường Lê 

Lợi, phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật liên 

quan khai báo tạm 

trú của người nước 

ngoài

Trực tiếp
Phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh
Công an phường Thành Vinh

2453
Công ty cổ phần trung tâm anh 

ngữ AMA Vinh

số 170, đường Lê 

Nin, phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An

Kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật liên 

quan người nước 

ngoài

Định kỳ, trực 

tiếp

Phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh
Công an phường Vinh Phú
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